
Biểu số: 16C/GNN-2025

Khổ biểu: 29,7x21cm

Số 

TT
Họ và tên

Ngày, tháng, 

năm sinh

Trình độ 

học vấn

Nơi đăng ký thường trú. 

Nơi ở hiện nay

          Họ tên bố            

Họ tên mẹ
Ghi chú

1 Vũ Khải Đức 04/11/2007 12 Thôn An Nhân Đông
         Vũ Sỹ Thuân         

Bùi Thị Dịu

2 Đỗ Anh Quân 8/1/2003 ĐH Thôn An Nhân Đông
Đỗ Văn Huấn

Nguyễn Thị Gấm

3 Vũ Văn Linh 4/6/2003 ĐH Thôn An Nhân Đông
Vũ Văn Long

Nguyễn Thị Nguyên

4 Trần Đức Tùng 12/5/2003 ĐH Thôn An Nhân Đông
Trần Văn Tuyển

Nguyễn Thị Lương

5 Phạm Tiến Đạt 10/11/2001 CĐ Thôn An Nhân Đông
Phạm Văn Trọng

Ng Thị Mỹ Hạnh

6 Vũ Phương Nam 17/11/2001 ĐH Thôn An Nhân Đông
Vũ Văn Truyền

Ph Thị Lan Phương

7 Nguyễn Đức Mạnh 10/31/2007 12 Thôn An Nhân Tây
Nguyễn Văn Phúc

Đặng Thị Xuân

8 Vũ Đức Tiệp 1/4/2007 12 Thôn An Nhân Tây
Vũ Văn Tân

Nguyễn Thị Hợp

9 Đặng Hồng Thắng        8/7/2005 12 Thôn An Nhân Tây
Đặng Văn Đoàn

Phạm Thị Hoan 

10 Dương Văn Quân 6/3/2004 CĐ Thôn An Nhân Tây
Dương Văn Trà

Phạm Thị Hậu

11 Lê Văn Huy 12/8/2004 12 Thôn An Nhân Tây
Lê Văn Hách

Phạm Thị Ngoan

12 Dương Phạm Tuyên 10/28/2003 ĐH Thôn An Nhân Tây
Dương Văn Tính

Phạm Thị Liên

13 Lê Tuấn Anh 25/3/2002 ĐH Thôn An Nhân Tây
Lê Văn Phúc

Phạm Thu Hiền

14 Nguyễn Phi Hùng 9/21/2002 ĐH Thôn An Nhân Tây
Nguyễn Đình Sinh

Nguyễn Thị Hoa

15 Trần Văn Hiếu 29/8/2001 ĐH Thôn An Nhân Tây
Trần Văn Đại

Ng Thị Thu
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16 Nguyễn Ngọc Hiếu 01/02/2001 ĐH Thôn An Nhân Tây
Nguyễn Văn Dưỡng

Vương Thị Huệ

17 Lê Văn Mạnh 31/01/2001 ĐH Thôn An Nhân Tây
Lê Văn Trúc

Nguyễn Thị Hà

18 Trần Hồng Phong 19/11/2005 ĐH Thôn An Nhân Tây
Trần Văn Tuấn

Nguyễn Thị Miến

19 Nguyễn Thành Đạt 12/9/2002 ĐH Thôn An Nhân Tây
Nguyễn Văn Giang

Nguyễn Thị Tám

20 Bùi Việt Đức 4/24/2007 12 Thôn La Tỉnh Bắc
Bùi Quang Thạch

Nguyễn Thị Len

21 Nguyễn Minh Tuấn 1/8/2007 12 Thôn La Tỉnh Bắc
Nguyễn Minh Tú

Vũ Thị Duyên

22 Nguyễn Đăng Tuấn 2/25/2007 12 Thôn La Tỉnh Bắc
Nguyễn Đặng Định

Nguyễn Thị Tần

23 Nguyễn Doãn Bảo 12/14/2007 12 Thôn La Tỉnh Bắc
Nguyễn Doãn Hổ

Đoàn Thị Hải

24 Phạm Tuấn Anh 6/9/2007 12 Thôn La Tỉnh Bắc
Phạm Quang Vinh

Bùi Thị Khánh

25 Phạm Hoàng Nguyên 08/04/2007 12 Thôn La Tỉnh Bắc
Phạm Văn Linh

Phạm Thị Loan

26 Phạm Đình Quân 6/1/2005 CĐ Thôn La Tỉnh Bắc
Phạm Văn Toán

Trần Thị Hợp

27 Vương Đức Mạnh 6/6/2004 CĐ Thôn La Tỉnh Bắc
Vương Quốc Huy

Ngô Thị Tách

28 Đặng Trần Đức Anh 22/4/2004 CĐ Thôn La Tỉnh Bắc
Đặng Văn Cương

Nguyễn Thị Hợi

29 Vương Nhật Thành 11/25/2003 ĐH Thôn La Tỉnh Bắc
Vương Văn Thuấn

Nguyễn Thị Len

30 Trần Gia Hoàng 7/9/2003 ĐH Thôn La Tỉnh Bắc
Trần Quang Luyến

Trương Thị Tươi

31 Nguyễn Thành Long 5/22/2003 ĐH Thôn La Tỉnh Bắc
Nguyễn Văn Dũng

Phạm Thị Thanh Huyền

32 Phạm Đức Hải 10/19/2003 ĐH Thôn La Tỉnh Bắc
Phạm Văn Chinh

Nguyễn Thị Bình

33 Trịnh Đình Chính 2/21/2003 ĐH Thôn La Tỉnh Bắc
Trịnh Đình Đăng

Nguyễn Thị Xuyến

34 Nguyễn Việt Quang 12/6/2002 CĐ Thôn La Tỉnh Bắc
Nguyễn Thị Hòa



35 Trịnh Vũ Đại 10/6/2002 ĐH Thôn La Tỉnh Bắc
Trịnh Vũ Công

Vũ Thị Bổng

36 Đặng Thái Minh 25/4/2002 ĐH Thôn La Tỉnh Bắc
Đặng Trần Đức

Trịnh Thị Hà

37 Nguyễn Quốc Huy 29/10/2002 ĐH Thôn La Tỉnh Bắc
Nguyễn Quốc Hoài

Nguyễn Thị Thìn

38 Đặng Lâm Vũ 18/8/2001 ĐH Thôn La Tỉnh Bắc
Đặng Văn Huy

Nguyễn Thị Nga

39 Đặng Quang Thiệu 03/9/2001 ĐH Thôn La Tỉnh Bắc
Đặng Thanh Tùng

Vũ Thị Doan

40 Nguyễn Ngọc Tú 16/10/2007 12 Thôn La Tỉnh Nam
Nguyễn Thanh Điệp

Hoàng Thị Tâm

41 Nghiêm Phú Bách          12/12/2005 12 Thôn La Tỉnh Nam
Nghiêm Chí Vinh

Phạm Thị Lý

42 Đặng Trần Cảnh 10/4/2005 12 Thôn La Tỉnh Nam
Đặng Trần Cương

Ngô Thanh Tỉnh

43 Trần Việt Hoàng 2/11/2004 CĐ Thôn La Tỉnh Nam
Trần Văn Giang

Nguyễn Thị Dung

44 Nguyễn Đức Hoàng 9/24/2003 ĐH Thôn La Tỉnh Nam
Nguyễn Văn Toàn

Nguyễn Thị Lan 

45 Nguyễn Văn Thăng 24/11/2003 12 Thôn La Tỉnh Nam
Nguyễn Văn Thú

Trần Thị Thuý

46 Lê Hải Dương 20/02/2003 CĐ Thôn La Tỉnh Nam
Lê Văn Tạo

Tiêu Thị Thuý Hằng

47 Vũ Mạnh Hùng 8/21/2002 CĐ Thôn La Tỉnh Nam
Vũ Văn Trường

Nguyễn Thị Hiền

48 Nguyễn Hữu Đức 10/9/2002 ĐH Thôn La Tỉnh Nam
Nguyễn Hữu Luy

Ng Thị Thanh Tân

49 Tiêu Tiến Đức 22/4/2002 ĐH Thôn La Tỉnh Nam
Tiêu Văn Hùng

Nguyễn Thị Lương

50 Phạm Huy Cường 8/25/2002 ĐH Thôn La Tỉnh Nam
Phạm Khắc Lượng

Nguyễn Thị Thắm

51 Nguyễn Doàn Thanh Tùng 5/26/2002 ĐH Thôn La Tỉnh Nam
Nguyễn Doãn Tuyến

Đặng Thị Hương

52 Nguyễn Hoàng Hà 17/01/2001 CĐ Thôn La Tỉnh Nam
Nguyễn Văn Giang

Ng Thị Quyên

53 Ngô Quốc Bảo 17/8/2001 ĐH Thôn La Tỉnh Nam
Ngô Văn Biển

Nguyễn Thị Nền



54 Vũ Xuân Thịnh 23/7/2001 ĐH Thôn La Tỉnh Nam
Vũ Văn Hải

Nguyễn Thị Hiền

55 Nguyễn Sỹ Tú 1/30/2001 ĐH Thôn La Tỉnh Nam
Nguyễn Sỹ Đạo

Nguyễn Thị Nhàn

56 Đồng Văn Quý 21/5/2001 ĐH Thôn La Tỉnh Nam
Đồng Văn Đẩu

Nguyễn Thị Tuyến

57 Bùi Hải Ninh 21/10/2000 ĐH Thôn La Tỉnh Nam
Bùi Văn Hải

Nguyễn Thị Dịu

58 Nguyễn Xuân Minh 15/12/1999 ĐH Thôn La Tỉnh Nam
Nguyễn Văn Hiền

Dương Thị Hương

59 Phạm Đình Tú 16/11/1999 ĐH Thôn La Tỉnh Nam
Phạm Đình Mười

Nghiêm Thị Thơ

60 Phạm Đình Tài 16/11/1999 ĐH Thôn La Tỉnh Nam
Phạm Đình Mười

Nghiêm Thị Thơ

61 Nguyễn Huy Tuấn 
 11/14/2007 12 Thôn Thị Tứ 
      Nguyễn Văn Hợi      

Nguyễn Thị Nguyên

62 Đặng Quốc Cường 
 11/6/2007 12 Thôn Thị Tứ 
        Đặng Văn Bùi         

Trần Thị Thập

63 Nguyễn Đức Thắng 2/6/2006 12 Thôn Thị Tứ
Nguyễn Đức Thiện 

Lê Thị Huệ

64 Nguyễn Đình Khánh 10/17/2003 ĐH Thôn Thị Tứ
Nguyễn Đình Ký

Nguyễn T Huyền Thanh

65 Vũ Hải Nam 6/21/2003 ĐH Thôn Thị Tứ
Vũ Đức Anh

Vũ Thị An

66 Nguyễn Đức Dũng 27/10/2002 ĐH Thôn Thị Tứ
Nguyễn Văn Hương

Nguyễn Thị Nhung

67 Nguyễn Duy Anh 26/11/2002 ĐH Thôn Thị Tứ
Nguyễn Thị Nghị

68 Phạm Tuấn Anh 12/18/2001 ĐH Thôn Thị Tứ
Phạm Văn San

Phạm Thị Anh Hồng

69 Nguyễn Hoàng Bách  11/10/2007 12 Thôn An Phòng Giang
Nguyễn văn Thăng  

Phạm Thị Thu Hương

70 Nguyến Trung Hiếu 5/19/2007 12 Thôn An Phòng Giang
Nguyễn Văn Hùng 

Nguyễn Thị Vân

71 Bùi Anh Quân 1/26/2007 12 Thôn An Phòng Giang
   Bùi Quang Lương  

Nguyễn Thị Ngọc



72 Nguyễn Đức Minh 12/4/2007 12 Thôn An Phòng Giang
   Nguyễn Văn Toàn   

Nguyễn Thị Hường

73 Nguyễn Quốc Đạt 6/26/2007 12 Thôn An Phòng Giang
     Nguyễn Văn Thành     

Phan Thị Kim Luyên

74 Nguyễn Trung Thành 2/9/2006 12 Thôn An Phòng Giang 
Nguyễn Xuân Thái 

Đỗ Thị Thanh Huyền

75 Nguyễn Văn Hưởng 7/28/2003 ĐH Thôn An Phòng Giang 
Nguyễn Văn Hai

Nguyễn Thị Huệ

76 Dương Quang Trường 4/22/2003 ĐH Thôn An Phòng Giang 
Dương Văn Chiến

Phạm Thị Suốt

77 Nguyễn Minh Tiến 3/23/2003 ĐH Thôn An Phòng Giang 
Nguyễn Văn Lai

Nguyễn Thị Xoan

78 Bùi Quang Khương 05/01/2002 HV Thôn An Phòng Giang 
Bùi Quang Trung

Bùi Thị Lan

79 Phạm Đình Duy 06/9/2002 ĐH Thôn An Phòng Giang 
Phạm Văn Huân

Ngô Thị Thoan

80 Phạm Văn Hà 10/5/2001 ĐH Thôn An Phòng Giang 
Phạm Văn Cừ

Nguyễn Thị Chinh

81 Bùi Tuấn Anh 20/8/2001 ĐH Thôn An Phòng Giang 
Bùi Anh Dũng

Vũ Thị Huyền

82 Nguyễn Mạnh Đài 12/20/2003 ĐH Thôn Thái An 
Nguyễn Văn Bá

Nguyễn Thị Hường

83 Nguyễn Đức Hoàng 5/14/2003 ĐH Thôn Thái An 
Nguyễn Văn Phụ

Phạm Thị Thúy

84 Lê Đức Anh 11/4/2003 ĐH Thôn Thái An
            Lê Văn Út             

Nguyễn Thị Gấm

85 Nguyễn Minh Tú 10/22/2002 ĐH Thôn Thái An 
Nguyễn Văn Tam

Nguyễn Thị Thúy

86 Nguyễn Bá Thiên 15/8/2002 ĐH Thôn Thái An 
Nguyễn Ngọc Bá

Nguyễn Thị Hương Ly

87 Nguyễn Đức Trung 8/30/2002 ĐH Thôn Thái An 
Nguyễn Văn Trịnh

Nguyễn Thị Hoa

88 Nguyễn Duy Hiệp 18/10/2002 ĐH Thôn Thái An 
Nguyễn Văn Hạ

Nguyễn Thị Xuyên

89 Nguyễn Tuấn Minh 5/19/2007 12 Thôn Bích Cẩm
  Nguyễn Văn Hùng    

Nguyễn Thị Thơm



90 Nguyễn Đức Dinh 7/6/2007 12 Thôn Bích Cẩm
Nguyễn Tiến Dũng 

Nguyễn Thị Tính

91 Nguyễn Văn An 7/31/2006 CĐ Thôn Bích Cẩm
Nguyễn Văn Minh

Phạm Thị Tiến

92 Nguyễn Thế Đạt 29/10/2003 CĐ Thôn Bích Cẩm
Nguyễn Văn Thìn

Nguyễn Thị Giang

93 Lê Thanh Hải 5/28/2001 ĐH Thôn Bích Cẩm
Lê Văn Lương

Trần Thị Liên

94 Nguyễn Văn An 7/3/2000 ĐH Thôn Bích Cẩm
Nguyễn Văn Báo

Nguyễn Thị Lý

95
Nguyễn Đức Thắng

12/18/2000 ĐH Thôn Bích Cẩm
Nguyễn Văn Vượng

Nguyễn Thị Lơ

96 Nguyễn Đình Tưởng 7/19/2003 ĐH Thôn Bích Đồng 
Nguyễn Đình Toản

Nguyễn Thị Chung

97 Trần Vũ Hoàng Phúc 28/9/2002 ĐH Thôn Bích Đồng 
Trần Văn Vĩnh

Vũ Thị Hạnh

98 Trần Quang Hà 12/14/2001 ĐH Thôn Bích Đồng 
Trần Văn Vịnh

Trịnh Thị Huế

99 Phạm Việt Thắng 8/2/2000 ĐH Thôn Bích Đồng 
Phạm Quang Dung

Dương Thị Loan

100 Hoàng Mạnh Tùng 8/30/2007 12 Thôn Mạc Xá
Hoàng Minh Thương 

Nguyễn Thị Hạnh

101 Nguyễn Đức Chiến 
 5/16/2007 12 Thôn Mạc Xá
      Ngô Đức Thắng        

Nguyễn Thị Tươi

102 Phạm Ngọc Linh 3/27/2007 12 Thôn Mạc Xá
   Phạm Xuân Liệu    

Nguyễn Thị Loan

103 Nguyễn Tiến Thắng 12/13/2007 12 Thôn Mạc Xá
Nguyễn Văn Mạnh 

Nguyễn Thị Hải

104 Lê Tấn Sang 2/18/2003 ĐH Thôn Mạc Xá
Lê Văn Thắng

Đặng Thị Hường

105 Nguyễn Đức Tùng 7/4/2003 ĐH Thôn Mạc Xá
Nguyễn Đức Thắng

Nguyễn Thị Tươi

106 Nguyễn Văn Trung 7/28/2001 ĐH Thôn Mạc Xá
Nguyễn Văn Đức

Phạm Thị Mến

107 Nguyễn Công Hậu 03/7/2007 12
Thôn Vũ Xá

Nguyễn Xuân Thuyết

Vũ Thị Hải

108 Nguyễn Đức Mạnh 29/7/2007 12
Thôn Vũ Xá

Nguyễn Văn Trình

Đào Thị Việt



109 Phạm Văn Tuyến 08/7/2007 12
Thôn Vũ Xá

Phạm Văn Chuyển

Phạm Thị Hảo

110 Vũ Tuấn Anh 7/2/2003 ĐH Thôn Vũ Xá
Vũ Văn Huân

Vũ Thị Thuyết

111 Vũ Văn Mừng 2/23/2003 ĐH Thôn Vũ Xá
Vũ Văn Điệu

Vũ Thị Hệ

112 Vũ Hồng Minh 25/12/2002 ĐH Thôn Vũ Xá
Vũ Văn Bình

Đào Thị Hiền

113 Đào Trung Hiếu 25/11/2002 ĐH Thôn Vũ Xá
Đào Văn Nghĩa

Vũ Thị Hoạt

114 Vũ Hồng Sơn 4/9/2002 ĐH Thôn Vũ Xá
Vũ Văn Bẩy

Nguyễn Thị Xinh

115 Vũ Đức Kiên 15/11/2001 ĐH Thôn Vũ Xá
Vũ Văn Bổn

Vũ Thị Hương

116
Nguyễn Công Hậu

22/6/2007 12
Thôn Nhũ Tỉnh

Nguyễn Văn Chung

Vũ Thị Vần

117
Nguyễn Mạnh Hùng

12/8/2007 12
Thôn Nhũ Tỉnh

Nguyễn Xuân Diện

Đặng Thị Hương

118
Vũ Xuân Thành

26/4/2007 12
Thôn Nhũ Tỉnh

Vũ Văn Đoàn

Nguyễn Thị Đan

119
Nguyễn Đức Hiếu

07/8/2007 12
Thôn Nhũ Tỉnh

Nguyễn Xuân Phưa

Vũ Thị Giang

120
Nguyễn Văn Khải

05/8/2007 12
Thôn Nhũ Tỉnh

Nguyễn Văn Nhuệ

Tạ Thị Hanh

121
Nguyễn Thế Nam

26/11/2007 12
Thôn Nhũ Tỉnh

Nguyễn Đức Rực

Vũ Thị Toan

122
Vũ Văn Quyết

06/12/2007 12
Thôn Nhũ Tỉnh

Vũ Thế Hòa

Nguyễn Thị Luyến

123 Nguyễn Tuấn Anh 05/06/2004 12 Thôn Nhũ Tỉnh
Nguyễn Văn Khoa

Vũ Thị Lệ

124 Vũ Đức Phương 5/12/2004 ĐH Thôn Nhũ Tỉnh
Vũ Quang Hợp

Nguyễn Thị Thương

125 Vũ Xuân Trường 12/11/2004 ĐH Thôn Nhũ Tỉnh
Vũ Văn Chung

Vũ Thị Bắc

126 Nguyễn Hoàng Sơn 16/8/2004 CĐ Thôn Nhũ Tỉnh
Ng Trung Cảnh

Nguyễn Thị Châm

127 Nguyễn Nam Trường 8/3/2004 CĐ Thôn Nhũ Tỉnh
Ng Văn Lượng

Lê Thị Ngoãn



128 Nguyễn Quang Hanh 10/7/2003 ĐH Thôn Nhũ Tỉnh
Ng Văn Hiệp

Nguyễn Thị Thu

129 Nguyễn Tuấn Anh 01/9/2003 CĐ Thôn Nhũ Tỉnh
Nguyễn Văn Hà

Nguyễn Thị Thơm

130 Nguyễn Mạnh Quân 25/10/2003 CĐ Thôn Nhũ Tỉnh
Nguyễn Thanh Bình

Vũ Thị Ngàn

131 Vũ Anh Tuấn 27/6/2003 CĐ Thôn Nhũ Tỉnh
Vũ Văn Luân

Nguyễn Thị Tân

132 Nguyễn Huy Thế 15/3/2002 ĐH Thôn Nhũ Tỉnh
Nguyễn Văn Thanh

Vũ Thị Tình

133 Lê Tất Bân 9/16/2002 ĐH Thôn Nhũ Tỉnh
        Lê Văn Phước          

Vũ Thị Hội

134 Vũ Ngọc Minh 8/1/2002 ĐH Thôn Nhũ Tỉnh
Vũ Văn Quang

Nguyễn Thị Loan

135 Hoàng Việt Đức 19/12/2007 12 Thôn Tân Quang
Hoàng Văn Cường

Vũ Thị Minh

136 Lương Đức Công 04/12/2006 12 Thôn Tân Quang
Lương Đức Lập

Lê Thị Thủy

137 Nguyễn Văn Tuấn 10/15/2004 CĐ Thôn Tân Quang
Nguyễn Văn Minh

Nguyễn Thị Thu

138 Vũ Văn Thức 10/5/2002 ĐH Thôn Tân Quang
Vũ Văn Thọ

Đỗ Thị Nở

139 Vũ Thọ Phúc 2/10/2002 CĐ Thôn Tân Quang
Vũ Huy Lộc

Vũ Thị Toan

140 Vũ Hồng Sơn 6/26/2000 ĐH Thôn Tân Quang
Vũ Ngọc Sáng

Vũ Thị Thoan

141 Ngô Văn Long 18/9/2000 ĐH Thôn Tân Quang
Ngô Văn Túc

Vũ Thị Ngát

142 Phạm Công Hiếu 19/12/2004 CĐ Thôn Quàn
Phạm Công Hải

Nguyễn Thị Toán

143 Nguyễn Minh Quốc 20/9/2003 ĐH Thôn Quàn
Nguyễn Văn Thép

Vũ Thị Duyên

144 Nguyễn Khánh Quốc 23/8/2003 ĐH Thôn Quàn
Nguyễn Văn Dũng

Nguyễn Thị Hanh

145 Nguyễn Duy Hưng 28/10/2003 ĐH Thôn Quàn
Nguyễn Văn Khiêm

Vũ Thị Hoa

146 Nguyễn Thành Vinh 03/9/2002 ĐH Thôn Quàn
Nguyễn Ngọc Oanh

Nguyễn Thị Thuận



147 Nguyễn Trung Hiếu 04/12/2002 ĐH Thôn Quàn
Nguyễn Văn Hà

Nguyễn Thị Ngân

148 Nguyễn Đức Kiên 9/3/2001 ĐH Thôn Quàn
Nguyễn Huy Khiêm

Phạm Thị Thanh

149 Vũ Đình Lượng 4/1/2001 ĐH Thôn Quàn
Vũ Đình Len

Nguyễn Thị Dung

150 Phạm Xuân Hưng 1/5/2001 ĐH Thôn Quàn
Phạm Văn Thạo (Thao)

Phạm Thị Vân

151 Nguyễn Mạnh Hùng 14/8/2000 ĐH Thôn Quàn
Nguyễn Văn Đảng

Phan Thị Nhân

152 Nguyễn Văn Nam 23/02/2000 ĐH Thôn Quàn
Nguyễn Văn Phú

Nguyễn Thị Hà

153 Đồng Văn Quang 7/11/2007 12 Thôn Trúc Văn
Đồng Văn Hào

Ngô Thị Luận

154 Nguyễn Minh Tân 04/10/2006 12 Thôn Trúc Văn
Nguyễn Văn Hường

Nguyễn Thị Thuỷ

155 Nguyễn Văn Hưng 31/10/2002 ĐH Thôn Trúc Văn
Nguyễn Văn Phan

Nguyễn Thị Ngự

156 Phạm Quang Quyết 27/7/2002 ĐH Thôn Trúc Văn
Phạm Quang Kiên

Hoàng Thị Dương

157 Nguyễn Tiến Thành 1/12/2007 9 Thôn Cự Lộc



Nguyễn Thị Nga

158 Ng. Phan Duy Linh 07/12/2006 12  Thôn Cự Lộc
Nguyễn Văn Tình

Nguyễn Thị Giáng

159 Nguyễn Hữu Bách 15/12/2005 12  Thôn Cự Lộc
Nguyễn Hữu Phúc

Phạm Thị The

160 Nguyễn Văn Thành 09/4/2004 12  Thôn Cự Lộc
Nguyễn Văn Biên

Chu Thị Dân

161 Nguyễn Văn Trường 09/9/2003 12  Thôn Cự Lộc
Nguyễn Văn Sơn

Trần Thị Hương

162 Nguyễn Chiến Thắng 24/12/2002 ĐH  Thôn Cự Lộc
Nguyễn Văn Mận

Trần Thị Tình

163 Nguyễn Văn Dũng 11/10/2002 ĐH  Thôn Cự Lộc
Nguyễn Văn Bình

Ng Thị Luyên

164 Nguyễn Hữu Trường 08/6/2002 ĐH  Thôn Cự Lộc
Nguyễn Hữu Chồi

Ng Thị Chuyên

165 Nguyễn Văn Phong 09/10/2002 ĐH  Thôn Cự Lộc
Nguyễn Văn Huyên

Bùi Thị Thoan



166 Phạm Đình Chung 31/12/2002 ĐH  Thôn Cự Lộc
Phạm Văn Tứ

Nguyễn Thị Gương

167 Nguyễn Hoài Nam 02/01/2002 ĐH  Thôn Cự Lộc
Nguyễn Văn Quý

Nguyễn Thị Thắm

168 Nguyễn Thành Công 14/12/2002 ĐH  Thôn Cự Lộc
Nguyễn Văn Khuyến

Nguyễn Thị Cúc

169 Bùi Đình Khoa 3/11/2001 ĐH  Thôn Cự Lộc
Bùi Văn Đảm

Nguyễn Thị Mười

170 Nguyễn Văn Khoát 6/2/2000 ĐH  Thôn Cự Lộc
Nguyễn Văn Giản

Bùi Thị Tuyết

171 Nguyễn Hữu Nam 10/26/2000 ĐH  Thôn Cự Lộc
Nguyễn Hữu Thú

Nguyễn Thị Rỡ

172 Nguyễn Long Vũ 28.9.2007 12 Thôn Phúc Lâm
Nguyễn Văn Phiến

Đỗ Thị Phúc

173 Nguyễn Anh Việt 14.11.2007 12 Thôn Phúc Lâm
Nguyễn Văn Đào

Nguyễn Thị Chuyên

174 Nguyễn Văn Sơn 30.8.2007 12 Thôn Phúc Lâm
Nguyễn Văn Giang

Nguyễn Thị Thuý

175 Nguyễn Đình Thắng 04.3.2007 12 Thôn Phúc Lâm
Nguyễn Đình Thọ

Đào Thị Miến

176 Nguyễn Phúc Quân 24/09/2006 12 Thôn Phúc Lâm
Nguyễn Văn Minh

Đặng Thị Hường

177 Phạm Văn Trưởng 31/10/2003 ĐH Thôn Phúc Lâm
Phạm Văn Soái

Vũ Thị An

178 Nguyễn Mạnh Hưng 8/3/2003 ĐH Thôn Phúc Lâm
Nguyễn Văn Khả

Nguyễn Thị Hương

179 Nguyễn Hữu Phú 12/3/2003 ĐH Thôn Phúc Lâm
Nguyễn Văn Cương

Phạm Thị Thơ

180 Mai Anh Tuấn 24/5/2002 CĐ Thôn Phúc Lâm
Mai Văn Quang

Nguyễn Thị Lan

181 Phạm Huy Luân 02/3/2002 ĐH Thôn Phúc Lâm
Phạm Văn Tuấn

Đặng Thị Vượng

182 Nguyễn Văn Hiếu 24/9/2002 ĐH Thôn Phúc Lâm
Nguyễn Văn Năm

Nguyễn Thị Huế

183 Mai Tiến Dũng 14/6/2002 ĐH Thôn Phúc Lâm
Mai Văn Thư

Nguyễn Thị Nhinh

184 Vũ Ngọc Thiên 05/12/2002 ĐH Thôn Phúc Lâm
Vũ Văn Tài

Nguyễn Thị Hương



185 Nguyễn Thanh Toàn 28/7/2002 ĐH Thôn Phúc Lâm
Nguyễn Văn Tại

Nguyễn Thị Nhuận

186 Nguyễn An Trường 28/6/2001 ĐH Thôn Phúc Lâm
Nguyễn An Cường

Đào Thị Vi

187 Nguyễn Xuân Trường 30/8/2001 ĐH Thôn Phúc Lâm
Nguyễn Văn Công

Nguyễn Thị Thủy

188 Nguyễn Quang Lãm 03/12/2000 ĐH Thôn Phúc Lâm
Nguyễn Văn Phiến

Đỗ Thị Phúc

189 Nguyễn Việt Thành 12/3/2007 12 Thôn Văn Sự
Nguyễn Văn Minh

Nguyễn Thị Quyên

190 Chu Thành Đạt 3/29/2007 12 Thôn Văn Sự
Chu Văn Tuấn

Nguyễn Thị Nghĩa

191 Phạm Quốc Trị 5/24/2003 ĐH Thôn Văn Sự
Phạm Thị Quản

192 Nguyễn Thiên Thân 18/6/2004 9 Thôn Mép
Nguyễn Thiên Cậm

Đỗ Thị Doanh

193 Nguyễn Quý Chung 1/11/2004 CĐ Thôn Mép
Nguyễn Bá Liệu

Vũ Thị Mỵ

194 Nguyễn Công Việt 11/20/2004 CĐ Thôn Mép
Nguyễn Công Chương

Nguyễn Thị Thỏa

195 Nguyễn Văn Hiếu 3/12/2003 ĐH Thôn Mép
Nguyễn Văn Vụ

Nguyễn Thị Bến

196 Nguyễn Hữu Mạnh 3/6/2003 ĐH Thôn Mép
Nguyễn Hữu Thành

Nguyễn Thị Mai

197 Nguyễn Hữu Tín 12/24/2003 ĐH Thôn Mép
Nguyễn Hữu Tỉnh

Nguyễn Thị Vinh

198 Nguyễn Hữu Hải 1/15/2003 ĐH Thôn Mép
Nguyễn Hữu Lập

Nguyễn Thị Dương

199 Nguyễn Đức Hùng 12/20/2003 ĐH Thôn Mép
Nguyễn Đức Bản

Nguyễn Thị Thăm

200 Nguyễn Thạch Nam 01/3/2002 ĐH Thôn Mép
Nguyễn Thạch Thương

Ng Thị Nhiệm

201 Đỗ Trọng Thành Tôn 02/7/2002 ĐH Thôn Mép
Đỗ Trọng Thanh

Ng Thị Huy

202 Nguyễn Hữu Mạnh 25/4/2001 ĐH Thôn Mép
Nguyễn Hữu Hậu

Lưu Thị Hoa

203 Nguyễn Đức Quý 12/4/2001 CĐ Thôn Mép
Nguyễn Đức Thuần

Phạm Thị Trong



204 Nguyễn Tân Thành 2/20/2001 ĐH Thôn Mép
Nguyễn Thị Ninh

205 Nguyễn Đức Liêm 7/14/2000 CĐ Thôn Mép
Nguyễn Đức Ngân

Vũ Thị Luyên

206 Vũ Trung Thắng 14/9/2000 ĐH Thôn Mép
      Vũ Trung Chương       

Trần Thị Thanh

207 Trịnh Bảo Long 7/20/2007 12 Thôn Vạn Tải
Trịnh Văn Viên

Vũ Thị Dinh

208 Nguyễn Văn Đạt 6/20/2007 12 Thôn Vạn Tải
Nguyễn Văn Hoạt

Đặng Thị Hương

209 Nguyễn Đức Vinh 5/23/2007 12 Thôn Vạn Tải
Nguyễn Đức Vụ

Nguyễn Thị Thoa

210 Bùi Văn Tuấn 7/8/2007 12 Thôn Vạn Tải
Bùi Văn Nguyên

Nguyễn Thị Hương

211 Nguyễn Đình Thi 5/7/2003 ĐH Thôn Vạn Tải
Nguyễn Đức Thịnh

Nguyễn Thị Láng

212 Hoàng Hải Long 5/18/2003 ĐH Thôn Vạn Tải
Hoàng Văn Khoảng

Ngô Thị Huệ

213 Mai Chí Trung 1/30/2003 ĐH Thôn Vạn Tải
Mai Văn Chuyên

Vũ Thị Phương

214 Nguyễn Thanh Tùng 7/18/2003 ĐH Thôn Vạn Tải
Nguyễn Quyết Thắng

Phạm Thị Thúy

215 Nguyễn Hoàng Sơn 2/25/2003 ĐH Thôn Vạn Tải
Nguyễn Công Kiêm

Nguyễn Thị Toan

216 Nguyễn Xuân Trường 2/28/2003 ĐH Thôn Vạn Tải
Nguyễn Văn Thưởng

Nguyễn Thị Nhung

217 Nguyễn Phạm Quốc Anh 7/11/2002 ĐH Thôn Vạn Tải
Nguyễn Hữu Trung

Phạm Thị Tứ

218 Nguyễn Mạnh Tân 23/9/2002 12 Thôn Vạn Tải
Nguyễn Văn Chinh

Nguyễn Thị Hoa

219 Nguyễn Văn Hoàng 09/9/2002 ĐH Thôn Vạn Tải
Nguyễn Văn Huy

Đặng Thị Tân

220 Nguyễn Tuấn Hiệp 14/6/2002 ĐH Thôn Vạn Tải
Nguyễn Văn Đại

Nguyễn Thị Hoa

221 Nguyễn Ngọc Tùng 10/5/2002 ĐH Thôn Vạn Tải
Nguyễn Văn Tuấn

Nguyễn Thị Cúc

222 Nguyễn Quốc Trung 9/2/2001 ĐH Thôn Vạn Tải
Nguyễn Văn Kiên

Ngô Thị Hiền



223 Nguyễn Trường An 28/11/2001 ĐH Thôn Vạn Tải
Nguyễn Văn Đới

Hoàng Thị Thuận

224 Nguyễn Minh Hoàng 16/11/2001 ĐH Thôn Vạn Tải
Nguyễn Thùy Phúc

Đinh Thị Hòa

225 Nguyễn Thành Nam 15/11/2001 ĐH Thôn Vạn Tải
Nguyễn Văn Lai

Ngô Thị Hưng

226 Trần Doanh Điệp 13/8/2000 ĐH Thôn An Nhân Đông
     Trần Văn Thuân      

Nguyễn Thị Khu 
Đi nhật có giấy tờ xn đi năm 2025

227 Nguyễn Mạnh Hùng 1/2/2003 CĐ Thôn An Nhân Tây
     Nguyễn Văn Đàn   

Nguyễn Thị Thúy
Du học Nhật Bản có giấy xn

228 Nguyễn Đức Trọng 28/9/2002 ĐH Thôn An Nhân Tây
Nguyễn Văn Khách 

Nguyễn Thị Mến
Du học H.Quốc có giấy xn

229 Bùi Việt Hoàng 31/5/2002 ĐH Thôn La Tỉnh Nam
      Bùi Văn Hưng        

Đặng Thị Diễm
Đi nhật có giấy XN

230 Nguyễn Minh Hiếu 4/29/2003 ĐH Thôn Thị Tứ
Nguyễn Văn Trung 

Nguyễn Thị Thúy
Đi Đức có giấy xn

231 Trần Hà Bắc 4/24/2003 ĐH Thôn An Phòng Giang 
      Trần Văn Huấn        

Nguyễn Thị Lịch
Đi nhật 2 năm ko có giấy

232 Nguyễn Văn Tiệp 4/3/2002 ĐH Thôn An Phòng Giang 
      Nguyễn Văn Dũng     

Phạm Thị Huế
Đi nhật có giấy xn

233 Đặng Minh Quân 16/02/2002 ĐH Thôn An Phòng Giang 
     Đặng Văn Sếnh    

Nguyễn Thị Tú
Đi nhật 2 năm ko có giấy

234 Nguyễn Ngọc Tuân 16/9/2006 12 Thôn Thái An 
Nguyễn Mạnh Thám 

Nguyễn Thị Vinh
Đi nhật có giấy xn

235 Nguyễn Đức Thịnh 01/8/2002 ĐH Thôn Thái An 
      Nguyễn Văn Trịnh     

Tạ Thị Hải
Đi Lào có giấy xn đi năm 2024

236 Nguyễn Tiến Tần 10/18/2003 CĐ Thôn Thái An 
Nguyễn Văn Thắng 

Nguyễn Thu Huyền
Đi nhật có giấy xn

237 Nguyễn Trần Tiến 3/3/2003 ĐH Thôn Thái An 
      Nguyễn Văn Triều     

Trần Thị Hương
H.Quốc có giấy xn

238 Nguyễn Quang Tuấn 03/10/2002 ĐH Thôn Thái An 
        Nguyễn Văn Tuệ      

Lê Thị Hường
Đi nhật chưa có giấy

239 Nguyễn Duy Phong 10/27/2003 ĐH Thôn Bích Cẩm
Nguyễn Duy Thiệp 

Nguyễn Thị Mơ
Đi nhật có giấy xn

240 Nguyễn Phương Nam 19/1/2005 12 Thôn Bích Cẩm Nguyễn Thị Xá Đi nhật có giấy XN

241 Ngô Tiến Đạt 12/6/2001 ĐH Thôn Bích Đồng 
            Ngô Văn Túy         

Ngô Thị Lý
Du học Nhật Bản có giấy xn



242 Nguyễn Ngọc Thành 3/17/2003 ĐH Thôn Bích Đồng 
     Nguyễn Văn Tuấn    

Phạm Thị Huê
Đài Loan có giấy xn

243 Phạm Quốc Anh 12/14/2003 CĐ Thôn Mạc Xá
     Phạm Quốc Hùng  

Nguyễn Thị Ná
Đ.Loan chờ giấy gửi về

244 Nguyễn Đỗ Thanh Bình 10/28/2003 ĐH Thôn Mạc Xá
  Nguyễn Văn Chiến         

Đỗ Thị Xuyến 
Du học Đức có giấy xn

245 Trần Đại Hiệp 22/10/2002 ĐH Thôn Mạc Xá
    Trần Quang Hào   

Nguyễn Thị Quy
H.Quốc chờ gửi giấy v

246 Vũ Ngọc Trường Giang 28/02/2003 ĐH Thôn Vũ Xá
          Vũ Văn Hà           

Vũ Thị Hiền
H.Quốc có giấy xn

247 Phạm Ngọc Chương 8/17/2003 CĐ Thôn Vũ Xá
    Phạm Văn Thành     

Đào Thị Dịu
H.Quốc có giấy xn

248 Đào Đức Hội 9/13/2003 ĐH Thôn Vũ Xá
         Đào Văn Thủy       

Lê Thị Nga
H.Quốc có giấy xn

249 Nguyễn Quang Huy 1/6/2003 ĐH Thôn Vũ Xá
     Nguyễn Quang Ngải    

Phạm Thị Thoan
Đài Loan có giấy xn

250 Vũ Trung Kiên 22/7/2007
12

Thôn Tân Quang
            Vũ Đình Cốn            

   Vũ Thị Lánh
Đi nhật đã có giấy bay

251 Vũ Quang Hậu 24/3/2007
12

Thôn Tân Quang
         Vũ Đức Vương      

Vũ Thị Dung
Đài Loan có giấy xn 18.10.2025 bay

252 Vũ Ngọc Hưng 05/12/2005 12 Thôn Tân Quang
       Vũ Ngọc Hiệu        

Nguyễn Thị Hằng
H.Quốc có giấy xn

253 Trần Quang Linh 05/7/2002 ĐH Thôn Tân Quang
      Trần Đình Đoàn    

Nguyễn Thị Lệ
Đi nhật đã có giấy bay

254 Vũ Ngọc Huy 23/8/2005 12 Thôn Tân Quang
       Vũ Văn Quản      

Hoàng Thị Lành
Du học nhật bản có giấy xn

255 Nguyễn Văn Hải 18/6/2004 CĐ Thôn Trúc Văn
    Nguyễn Văn Phan   

Nguyễn Thị Ngự
Đ.Loan chưa có giấy xn

256 Trần Đức An 04/09/2003 ĐH  Thôn Cự Lộc
      Trần Văn Thép     

Nguyễn Thị Tâm
Đi nhật có giấy xn

257 Phạm Văn Đức 04/6/2005 12 Thôn Văn Sự
      Phạm Văn Tâm      

Nguyễn Thị Hoài
Du học H.Quốc chưa có giấy

258 Hoàng Vũ Hào 10/15/2004 CĐ Thôn Vạn Tải
       Hoàng Vũ Hùng      

Ngô Thị Sim
Đài Loan có giấy xn

259 Nguyễn Thanh Hùng 2/23/2004 CĐ Thôn Vạn Tải
     Nguyễn Văn Môn    

Nguyễn Thị Hưng
Đi Nhật Bản có giấy xn

260 Nguyễn Mạnh Đức 27/01/2003 CĐ  Thôn Cự Lộc
   Nguyễn Văn Bên   

Nguyễn Thị Loan
Đi Hàn Quốc có giấy xn đi năm 2022



261 Nguyễn Minh Hiếu 28/4/2002 ĐH Thôn Phúc Lâm
       Nguyễn Văn Quảng     

 Vũ Thị Ngoan
Đi Nhật Bản có giấy xn đi năm 2025

262 Nguyễn Văn Minh 1/21/2003 12 Thôn La Tỉnh Nam
       Nguyễn Văn Thanh     

Vũ Thị Huyền
Đi Nhật Bản có giấy xn đi năm 2024

263 Hoàng Sỹ Đạo 16/9/1999 ĐH Thôn An Nhân Đông
    Hoàng Minh Giám    

Trần Thị Huần
Khám 4 lần, sk yếu, cận 5'

264 Đặng Công Minh 2/6/2003 12 Thôn La Tỉnh Bắc
        Đặng Công Định        

Phạm Thị Thập
SK yếu khám 3 lần, loạn, cận 4,75'

265 Nguyễn Tiến Đạt 9/15/2002 ĐH Thôn Bích Cẩm
      Nguyễn Văn Dũng   

Nguyễn Thị Tính
Mắc bệnh trầm cảm có bệnh án

266 Nguyễn Thành Linh 17/9/1999 ĐH Thôn Vũ Xá
      Nguyễn Văn Tào    

Nguyễn Thị Tiện
Khám 4 lần, sk yếu, cận 5'

267 Tô Xuân Hùng 2/11/1999 ĐH Thôn Quàn
         Tô Văn Đức        

Phạm Thị Nhị Khám 4 lần, sk yếu, cận 4,75'

268 Nguyễn Văn Việt 4/13/2004 12  Thôn Cự Lộc
      Nguyễn Văn Nam     

Vũ Thị Hằng Khám nhiều lần sk yếu, cận 4,75'

269 Nguyễn Hữu Mạnh 2/8/1999 ĐH  Thôn Cự Lộc
Nguyễn Hữu Mười 

Nguyễn Thị Thuận Khám 4 lần, sk yếu, cận 4'25

270 Nguyễn Quốc Vương 25/01/1999 CĐ  Thôn Cự Lộc
     Nguyễn Văn Dung   

Nguyễn Thị Tươi Khám 4 lần, sk yếu, cận 4'5

271 Lâm Đức Thiện 5/4/1999 ĐH Thôn Phúc Lâm
      Lâm Đức Tuấn     

Nguyễn Thị Sen
Khám 4 lần, sk yếu, cận 5'

272 Vũ Hoài Nam 13/9/2000 ĐH Thôn Phúc Lâm
Vũ Văn Phương

Nguyễn Thị Tám
Khám 4 lần, sk yếu, cận 5'

273 Đỗ Trọng Hùng 26/8/2004 12 Thôn Mép
        Đỗ Trọng Luân       

Vũ Thị Duyên khám 3 lần, sk yếu cận 5'

274 Đỗ Trọng Đức 16/9/2000 ĐH Thôn Mép
          Đỗ Văn Hạnh          

Phạm Thị Thương Khám 3 lần, sk yếu loại, cận 4,5'

275 Hoàng Văn Thắng 4/4/2004 CĐ Thôn Vạn Tải
    Hoàng Văn Thăng    

Nguyễn Thị Lụa Khám 3 lần, chiều cao ko đủ 1,1m

276 Nguyễn Thế Long 7/11/2000 ĐH Thôn Vạn Tải
     Nguyễn Văn Vũ      

Nguyễn Thị Thắng Khám 3 lần, sk yếu loại, cận 4,25'

277 Nguyễn Văn Tài 30/6/2005 12 Thôn Thái An 
Nguyễn Văn Cường

Lương Thị Tố Uyên Du học Đài Loan đi năm 2025

278 Đặng Quốc Cường            27/8/2005 12 Thôn La Tỉnh Nam
Đặng Hoàng Nam

Trần Thị Nguyễn 
XK Lao động Đài loan có giấy xn

279 Nghiêm Phú Thái 7/19/2002 ĐH Thôn La Tỉnh Nam
Nghiêm Chí Vinh

Phạm Thị Lý
Du học Hàn Quốc đi năm 2025

280 Đặng Trần Hảo 9/3/2003 ĐH Thôn La Tỉnh Nam
Đặng Văn Chiến

Nguyễn Thị Dung

Đang ngoài biển Lái tàu C.ty hàng hải 

COLUMBUS có giấy xn



281 Đặng Quang Hưng 15/11/2001 ĐH Thôn La Tỉnh Nam
Đặng Văn Học

Ng Thị Ngọc Hoa
Chuyển khẩu xã Đại Sơn

282 Bùi Đình Nam Khánh 28/10/2007 12 Thôn La Tỉnh Nam
Bùi Đức Hòa

Phạm Thị Sáu

CK: Phường Bửu Long, TP Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai

283 Hoàng Minh Hiền 1/13/2002 ĐH Thôn La Tỉnh Nam
Hoàng Văn Khải

Đoàn Thị Hồng Vân
XK Lao động bên Lào có giấy XN















Vũ Sỹ Thuân               Bùi Thị Dịu

Trần Văn Cầu Phạm Thị Lý

Trần Ngọc Đại Đỗ Thị Nụ

Nguyễn Văn Sở Phùng Thị Hồi

Đỗ Văn Huấn Nguyễn Thị Gấm

Vũ Văn Long Nguyễn Thị Nguyên

Trần Văn Tuyển Nguyễn Thị Lương



Phạm Văn Trọng Ng Thị Mỹ Hạnh

Vũ Văn Truyền Ph Thị Lan Phương

Nguyễn Văn Miện Nguyễn Thị Hồng

Nguyễn Văn Phúc Đặng Thị Xuân

Nguyễn Thị Kết

Nguyễn Viết Cường Nguyễn Thị Dịu

Vũ Văn Tân Nguyễn Thị Hợp

Đặng Văn Đoàn Phạm Thị Hoan 

Dương Văn Trà Phạm Thị Hậu

Lê Văn Hách Phạm Thị Ngoan

Dương Văn Tính Phạm Thị Liên

Lê Văn Phúc Phạm Thu Hiền

Nguyễn Đình Sinh Nguyễn Thị Hoa

Trần Văn Đại Ng Thị Thu

Nguyễn Văn Dưỡng Vương Thị Huệ

Lê Văn Trúc Nguyễn Thị Hà

Trần Văn Tuấn Nguyễn Thị Miến

Nguyễn Văn Giang Nguyễn Thị Tám

Bùi Quang Thạch Nguyễn Thị Len

Nguyễn Minh Tú Vũ Thị Duyên

Nguyễn Hồng Tuyến Trần Thị Ngọc

Nguyễn Đặng Định Nguyễn Thị Tần

Nguyễn Doãn Hổ Đoàn Thị Hải

Phạm Quang Vinh Bùi Thị Khánh

Phạm Văn Linh Phạm Thị Loan

Phạm Văn Toán Trần Thị Hợp

Vương Quốc Huy Ngô Thị Tách

Đặng Văn Cương Nguyễn Thị Hợi

Vương Văn Thuấn Nguyễn Thị Len

Trần Quang Luyến Trương Thị Tươi

Nguyễn Văn Dũng Phạm Thị Thanh Huyền

Phạm Văn Chinh Nguyễn Thị Bình



Trịnh Đình Đăng Nguyễn Thị Xuyến

Nguyễn Thị Hòa

Trịnh Vũ Công Vũ Thị Bổng

Đặng Trần Đức Trịnh Thị Hà

Nguyễn Quốc Hoài Nguyễn Thị Thìn

Đặng Văn Huy Nguyễn Thị Nga

Đặng Thanh Tùng Vũ Thị Doan

Nguyễn Thanh Điệp Hoàng Thị Tâm

Bùi Đức Hòa Phạm Thị Sáu

Nghiêm Chí Vinh Phạm Thị Lý

Đặng Hoàng Nam Trần Thị Nguyễn 

Đặng Trần Cương Ngô Thanh Tỉnh

Trần Văn Giang Nguyễn Thị Dung

Nguyễn Văn Toàn Nguyễn Thị Lan 

Nguyễn Văn Thú Trần Thị Thuý

Lê Văn Tạo Tiêu Thị Thuý Hằng

Đặng Văn Chiến Nguyễn Thị Dung

Nghiêm Chí Vinh Phạm Thị Lý

Vũ Văn Trường Nguyễn Thị Hiền

Nguyễn Hữu Luy Ng Thị Thanh Tân

Nguyễn Phú Trung P. Thị Thanh Hiền

Tiêu Văn Hùng Nguyễn Thị Lương

Phạm Khắc Lượng Nguyễn Thị Thắm

Nguyễn Doãn Tuyến Đặng Thị Hương

Hoàng Văn Khải Đoàn Thị Hồng Vân

Nguyễn Văn Giang Ng Thị Quyên

Ngô Văn Biển Nguyễn Thị Nền

Đặng Văn Học Ng Thị Ngọc Hoa

Vũ Văn Hải Nguyễn Thị Hiền

Nguyễn Sỹ Đạo Nguyễn Thị Nhàn

Đồng Văn Đẩu Nguyễn Thị Tuyến

Bùi Văn Hải Nguyễn Thị Dịu



Nguyễn Văn Hiền Dương Thị Hương

Phạm Đình Mười Nghiêm Thị Thơ

Phạm Đình Mười Nghiêm Thị Thơ

Nguyễn Văn Hợi 
 Nguyễn Thị Nguyên 

Đặng Văn Bùi           Trần Thị Thập

Nguyễn Đức Thiện Lê Thị Huệ

Nguyễn Đình Ký Nguyễn T Huyền Thanh

Vũ Đức Anh Vũ Thị An

Nguyễn Văn Hương Nguyễn Thị Nhung

Nguyễn Thị Nghị

Phạm Văn San Phạm Thị Anh Hồng

Nguyễn văn Thăng  Phạm Thị Thu Hương

Nguyễn Văn Hùng Nguyễn Thị Vân

Bùi Quang Lương 
  Nguyễn Thị Ngọc 

Nguyễn Văn Toàn 
  Nguyễn Thị Hường 

Nguyễn Văn Thành 
 Phan Thị kim Luyên 

Nguyễn Xuân Thái Đỗ Thị Thanh Huyền

Nguyễn Văn Hai Nguyễn Thị Huệ

Dương Văn Chiến Phạm Thị Suốt

Nguyễn Văn Lai Nguyễn Thị Xoan

Bùi Quang Trung Bùi Thị Lan

Phạm Văn Huân Ngô Thị Thoan

Phạm Văn Cừ Nguyễn Thị Chinh

Bùi Anh Dũng Vũ Thị Huyền

Nguyễn Văn Bá Nguyễn Thị Hường

Nguyễn Văn Phụ Phạm Thị Thúy

Lê Văn Út              Nguyễn Thị Gấm

Nguyễn Văn Tam Nguyễn Thị Thúy

Nguyễn Văn Cường Lương Thị Tố Uyên

Nguyễn Ngọc Bá Nguyễn Thị Hương Ly

Nguyễn Văn Trịnh Nguyễn Thị Hoa

Nguyễn Văn Hạ Nguyễn Thị Xuyên



Nguyễn Văn Hùng 
 Nguyễn Thị Thơm 

Nguyễn Tiến Dũng 
 Nguyễn Thị Tính 

Nguyễn Văn Minh Phạm Thị Tiến

Nguyễn Văn Thìn Nguyễn Thị Giang

Lê Văn Lương Trần Thị Liên

Nguyễn Văn Báo Nguyễn Thị Lý

Nguyễn Văn Vượng Nguyễn Thị Lơ

Nguyễn Đình Toản Nguyễn Thị Chung

Trần Văn Vĩnh Vũ Thị Hạnh

Trần Văn Vịnh Trịnh Thị Huế

Phạm Quang Dung Dương Thị Loan

Hoàng Minh Thương  
 Nguyễn Thị Hạnh 

Ngô Đức Thắng 
  Nguyễn Thị Tươi 

Phạm Xuân Liệu 
 Nguyễn Thị Loan 

Nguyễn Văn Mạnh 
  Nguyễn Thị Hải 

Lê Văn Thắng Đặng Thị Hường

Nguyễn Đức Thắng Nguyễn Thị Tươi

Nguyễn Văn Đức Phạm Thị Mến

Nguyễn Xuân Thuyết Vũ Thị Hải

Nguyễn Văn Trình Đào Thị Việt

Phạm Văn Chuyển Phạm Thị Hảo

Nguyễn Văn Đạo (chết) Vũ Thị Hạnh

Vũ Văn Huân Vũ Thị Thuyết

Vũ Văn Điệu Vũ Thị Hệ

Vũ Văn Bình Đào Thị Hiền

Đào Văn Nghĩa Vũ Thị Hoạt

Vũ Văn Bẩy Nguyễn Thị Xinh

Vũ Văn Bổn Vũ Thị Hương

Nguyễn Văn Chung Vũ Thị Vần

Nguyễn Xuân Diện Đặng Thị Hương

Vũ Văn Đoàn Nguyễn Thị Đan

Nguyễn Xuân Phưa Vũ Thị Giang



Nguyễn Văn Nhuệ Tạ Thị Hanh

Nguyễn Đức Rực Vũ Thị Toan

Vũ Thế Hòa Nguyễn Thị Luyến

Nguyễn Văn Khoa Vũ Thị Lệ

Vũ Quang Hợp Nguyễn Thị Thương

Vũ Văn Chung Vũ Thị Bắc

Ng Trung Cảnh Nguyễn Thị Châm

Ng Văn Lượng Lê Thị Ngoãn

Ng Văn Hiệp Nguyễn Thị Thu

Nguyễn Văn Huần Vũ Thị Duyên

Nguyễn Văn Hà Nguyễn Thị Thơm

Nguyễn Thanh Bình Vũ Thị Ngàn

Vũ Văn Luân Nguyễn Thị Tân

Nguyễn Văn Thanh Vũ Thị Tình

Lê Văn Phước            Vũ Thị Hội

Vũ Văn Quang Nguyễn Thị Loan

Hoàng Văn Cường Vũ Thị Minh

Lương Đức Lập Lê Thị Thủy

Nguyễn Văn Minh Nguyễn Thị Thu

Vũ Văn Thọ Đỗ Thị Nở

Vũ Huy Lộc Vũ Thị Toan

Vũ Ngọc Sáng Vũ Thị Thoan

Ngô Văn Túc Vũ Thị Ngát

Nguyễn Văn Bằng Pha ̣̣̣̣m Thị Hồng

Nguyễn Văn Linh Trần Thị Huế

Phạm Thành Đoàn Trần Thị Linh

Phạm Công Hải Nguyễn Thị Toán

Nguyễn Văn Thép Vũ Thị Duyên

Nguyễn Văn Dũng Nguyễn Thị Hanh

Nguyễn Văn Khiêm Vũ Thị Hoa

Nguyễn Ngọc Oanh Nguyễn Thị Thuận

Nguyễn Văn Hà Nguyễn Thị Ngân



Nguyễn Huy Khiêm Phạm Thị Thanh

Vũ Đình Len Nguyễn Thị Dung

Phạm Văn Thạo (Thao) Phạm Thị Vân

Nguyễn Văn Đảng Phan Thị Nhân

Nguyễn Văn Phú Nguyễn Thị Hà

Phạm Mạnh Hải Ngô Thị Nhung

Đồng Văn Hào Ngô Thị Luận

Nguyễn Văn Hường Nguyễn Thị Thuỷ

Nguyễn Văn Phan Nguyễn Thị Ngự

Phạm Quang Kiên Hoàng Thị Dương

Nguyễn Thị Nga

Nguyễn Văn Tình Nguyễn Thị Giáng

Nguyễn Hữu Phúc Phạm Thị The

Nguyễn Văn Biên Chu Thị Dân

Nguyễn Văn Sơn Trần Thị Hương

Nguyễn Văn Mận Trần Thị Tình

Nguyễn Văn Bình Ng Thị Luyên

Nguyễn Hữu Chồi Ng Thị Chuyên

Nguyễn Văn Huyên Bùi Thị Thoan

Phạm Văn Tứ Nguyễn Thị Gương

Nguyễn Văn Quý Nguyễn Thị Thắm

Nguyễn Văn Khuyến Nguyễn Thị Cúc

Bùi Văn Đảm Nguyễn Thị Mười

Nguyễn Văn Giản Bùi Thị Tuyết

Nguyễn Hữu Thú Nguyễn Thị Rỡ

Nguyễn Văn Phiến Đỗ Thị Phúc

Nguyễn Văn Đào Nguyễn Thị Chuyên

Nguyễn Văn Giang Nguyễn Thị Thuý

Nguyễn Đình Thọ Đào Thị Miến

Nguyễn Văn Minh Đặng Thị Hường

Phạm Văn Soái Vũ Thị An

Nguyễn Văn Khả Nguyễn Thị Hương



Nguyễn Văn Cương Phạm Thị Thơ

Mai Văn Quang Nguyễn Thị Lan

Phạm Văn Tuấn Đặng Thị Vượng

Nguyễn Văn Năm Nguyễn Thị Huế

Mai Văn Thư Nguyễn Thị Nhinh

Vũ Văn Tài Nguyễn Thị Hương

Nguyễn Văn Tại Nguyễn Thị Nhuận

Nguyễn An Cường Đào Thị Vi

Nguyễn Văn Công Nguyễn Thị Thủy

Nguyễn Văn Phiến Đỗ Thị Phúc

Vũ Văn Phương Nguyễn Thị Tám

Nguyễn Văn Minh Nguyễn Thị Quyên

Chu Văn Tuấn Nguyễn Thị Nghĩa

Phạm Thị Quản

Nguyễn Thiên Cậm Đỗ Thị Doanh

Nguyễn Bá Liệu Vũ Thị Mỵ

Nguyễn Công Chương Nguyễn Thị Thỏa

Nguyễn Văn Vụ Nguyễn Thị Bến

Nguyễn Hữu Thành Nguyễn Thị Mai

Nguyễn Hữu Tỉnh Nguyễn Thị Vinh

Nguyễn Hữu Lập Nguyễn Thị Dương

Nguyễn Đức Bản Nguyễn Thị Thăm

Nguyễn Thạch Thương Ng Thị Nhiệm

Đỗ Trọng Thanh Ng Thị Huy

Nguyễn Hữu Hậu Lưu Thị Hoa

Nguyễn Đức Thuần Phạm Thị Trong

Nguyễn Thị Ninh

Nguyễn Đức Ngân Vũ Thị Luyên

Vũ Văn Chương Trần Thị Thanh

Trịnh Văn Viên Vũ Thị Dinh

Nguyễn Văn Hoạt Đặng Thị Hương

Nguyễn Đức Vụ Nguyễn Thị Thoa



Bùi Văn Nguyên Nguyễn Thị Hương

Nguyễn Đức Thịnh Nguyễn Thị Láng

Hoàng Văn Khoảng Ngô Thị Huệ

Mai Văn Chuyên Vũ Thị Phương

Nguyễn Quyết Thắng Phạm Thị Thúy

Nguyễn Công Kiêm Nguyễn Thị Toan

Nguyễn Văn Thưởng Nguyễn Thị Nhung

Nguyễn Hữu Trung Phạm Thị Tứ

Nguyễn Văn Chinh Nguyễn Thị Hoa

Nguyễn Văn Huy Đặng Thị Tân

Nguyễn Văn Đại Nguyễn Thị Hoa

Nguyễn Văn Tuấn Nguyễn Thị Cúc

Nguyễn Văn Kiên Ngô Thị Hiền

Nguyễn Văn Đới Hoàng Thị Thuận

Nguyễn Thùy Phúc Đinh Thị Hòa

Nguyễn Văn Lai Ngô Thị Hưng































Biểu số: 16A/GNN-2025

Khổ biểu: 29,7x21cm

Số TT Họ và tên
Ngày, tháng, 

năm sinh

Trình độ 

học vấn

Nơi đăng ký thường trú  

Nơi ở hiện nay

     Họ tên cha    

Họ tên mẹ
Lý do Ghi chú

1 Phạm Văn Toàn 9/11/2004 CĐ Thôn Trúc Văn
    Phạm Văn Toán   

 Lê Thị Hậu
Đang chấp hành án treo

2 Bùi Hữu Nhân 9/13/2007 10 Thôn Vạn Tải
    Bùi Duy Chỉnh   

   Mai Thị Muộn
Đang chấp hành án phạt tù

3 Nguyễn Toàn Thắng 10/28/2007 12 Thôn An Nhân Đông
Nguyễn Văn Toàn 

Đỗ Thị Hiền 
Khuyết tật có giấy xn

4 Nguyễn Ngọc Nam 6/16/2007 12 Thôn An Nhân Đông
Nguyễn Văn Chiên 

Nguyễn Thị Lụa
Bại não bẩm sinh có giấy xn

5 Vũ Văn Tài 14/02/2007
12

Thôn Vũ Xá
    Vũ Văn Tuấn     

Trần Thị Tính
Mắc bệnh Nhiễm HIV

6 Trần Đức Khiêm 11.02.2007 10 Thôn Cự Lộc
     Trần Văn Sáu     

Đặng Thị Phận
Bệnh thần kinh có sổ

7 Nguyễn Hữu Vũ 5/5/2000 CĐ  Thôn Cự Lộc
Nguyễn Hữu Văn 

Chu Thị Luyên
Tim bẩm sinh có bệnh án

8 Đặng Văn Dũng 28/11/2004 10 Thôn An Nhân Đông Đặng Thị Vươn
 Mẹ mắc bệnh thần kinh, lao 

động duy nhất

9 Đặng Văn Việt 7/22/2003 ĐH Thôn An Nhân Tây
Đặng Văn Phương 

Đặng Thị Luyện 

Tại nạn xe máy chấn thương sọ 

não, đã khám 2 lần sk loại

10 Nguyễn Đức Anh 07/4/2004 12 Thôn Mép
Nguyễn Đức Toàn 

Nguyễn Thị Hiền  
Còi cọc cân nặng 35kg, sk yếu

11 Trần Ngọc Hải 4/5/2006 12 Thôn An Nhân Đông
Trần Ngọc Đại

Đỗ Thị Nụ
Tại nạn chấn thương sọ não 

12 Nguyễn Ngọc Thắng 30/9/2003 12 Thôn Vũ Xá
Nguyễn Văn Đạo  

Vũ Thị Hạnh
Nghiện ma túy 

13 Ngô Văn Cường           16/6/2005 9 Thôn La Tỉnh Bắc
Ngô Văn Kiên   

Nguyễn Thị Hưởng
Hở hàm ếch, nói ngọng, SK yếu

14 Trần Đức 10/5/2000 CĐ Thôn Bích Đồng 
    Trần Văn Thức    

Vũ Thị Huyền

Bệnh nấm ngoài da (hắc lào) khám 

4 lần loại

15 Nguyễn Mạnh Cường 10/29/2007 12 Thôn An Nhân Tây
Nguyễn Thị Kết

Tim bẩm sinh có bệnh án

Phụ lục I

DANH SÁCH CÔNG DÂN ĐƯA RA KHỎI DANH SÁCH ĐĂNG KÝ NVQS NĂM 2026

(Kèm theo Báo cáo số 198/BC-UBND, Ngày 16 tháng 10 năm 2025 của UBND xã Tứ Kỳ)





Biểu số: 16B/GNN-2025

Khổ biểu: 29,7x21cm

Số TT Họ và tên
Ngày, tháng, năm 

sinh

Trình độ học 

vấn

Nơi đăng ký thường trú. 

Nơi ở hiện nay

            Họ tên bố              

       Họ tên mẹ

Lý do tạm hoãn gọi 

nhập ngũ

1 Đỗ Đức Hà 7/8/2003 ĐH Thôn An Nhân Đông
Đỗ Văn Hoàng

Đặng Thị Hiền

ĐH Công Nghiệp HN 

(2021-2026)

2 Nguyễn Văn Nam 10/12/2003 ĐH Thôn An Nhân Tây
Nguyễn Văn Sơn

Nguyễn Thị Thoan

    Đại Học Sao Đỏ     

(2021-2026)

3 Phạm Anh Tuấn 3/2/2003 ĐH Thôn L.T.Bắc
Phạm Văn Đạo

Phạm Hồng Hạnh

        Đại Học FPT HN        

  (2021-2026)

4 Nguyễn Đức Bình 6/9/2003 ĐH Thôn L.T.Bắc
Nguyễn Đức Huấn 

Nguyễn Thị Hương

ĐH Bách Khoa HN 

(2021-2026)

5 Ng Phú Mạnh Tâm 25/8/2002 ĐH Thôn La Tỉnh Nam
Nguyễn Phú Trung

P. Thị Thanh Hiền

ĐH Bách Khoa HN 

(2021-2026)

6 Bùi Duy Anh 7/1/2003 ĐH Thôn Thị Tứ
Bùi Văn Nam

Nguyễn Thị Khương

Đại Học Xây Dựng HN 

(2021-2026)

7 Nguyễn Trường Văn 12/18/2003 ĐH Thôn Thái An 
Nguyễn Văn Đường

Nguyễn Thị Lập

    Đại Học Điện Lực    

(2021-2026)

8 Nguyễn Văn Đức 10/20/2003 ĐH Thôn Bích Cẩm
Nguyễn Văn Phương

Nguyễn Thị Liên

ĐH SPKT Hưng Yên 

(2022-2026)

9 Phạm Mạnh Đạt 3/28/2003 ĐH Thôn Mạc Xá
Phạm Văn Phương

Nguyễn Thị Liễu

    Đại Học Điện Lực    

(2021-2026)

10 Phạm Minh Quốc 2/25/2003 ĐH Thôn Mạc Xá
Phạm Khắc Linh

Nguyễn Thị Khanh

        Đại Học FPT HN        

  (2021-2026)

11 Vũ Ngọc Sơn 29/10/2003 ĐH Thôn Vũ Xá
Vũ Văn Cương

Ng Thị Thanh

Học Viện CNBCVT 

(2021-2026)

12 Đào Tuấn Vũ 21/7/2003 ĐH Thôn Vũ Xá
Đào Văn Quân

Vũ Thị Dung

ĐH CN VIỆT-HUNG  

(2021-2026)

13 Vũ Đức Cảnh 2/14/2003 ĐH Thôn Nhũ Tỉnh
Vũ Văn Thắng

Tạ Thị Thìn

    Đại Học Sao Đỏ     

(2021-2026)

14 Nguyễn Quyền Linh 8/22/2003 ĐH Thôn Nhũ Tỉnh
Nguyễn Văn Huần

Vũ Thị Duyên

    Đại Học Mỏ Địa Chất    

 (2021-2026)
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Phụ lục II



15 Nguyễn Tuấn Minh 05/07/2003 ĐH Thôn Tân Quang
Nguyễn Xuân Trường

Trần Thị Kim

        Đại Học Xây Dựng        

     (2021-2026)

16 Trần Đức Duy 25/10/2002 CĐ  Thôn Cự Lộc
Trần Văn Bốn

Nguyễn Thị Kinh

        Đại Học GTVT        

(2021-2026)

17 Nguyễn Quốc Chung 01/04/2003 ĐH  Thôn Cự Lộc
Nguyễn Văn Thanh

Nguyễn Thị Quý

        Đại Học Xây Dựng        

     (2021-2026)

18 Nguyễn Xuân Thành 21/1/2003 ĐH  Thôn Cự Lộc
Nguyễn Văn Hà

Bùi Thị Lợi

ĐH CN VIỆT-HUNG  

(2021-2026)

19 Vũ Văn Hưng 14/5/2003 ĐH Thôn Phúc Lâm
Vũ Văn Nghĩa

Nguyễn Thị Nhàn

    Đại Học Kiến Trúc      

(2021-2026)

20 Vũ Văn Khoa 11/25/2003 ĐH Thôn Mép
Vũ Văn Quyền

Trần Thị Huyền

    Đại Học Kiến Trúc      

(2021-2026)

21 Phạm Quốc Hưng 7/23/2003 ĐH Thôn Vạn Tải
Phạm Văn Ánh

Phạm Thị Dịu

        Đại Học MỞ HN        

  (2021-2026)

22 Nguyễn Đức Hùng 3/11/2003 ĐH Thôn Vạn Tải
Nguyễn Đức Hoàng

Nguyễn Thị Hường

        Đại Học FPT HN        

  (2021-2026)

23 Nguyễn Hữu An Huy 11/23/2003 ĐH Thôn Vạn Tải
Nguyễn Hữu Duân

Nguyễn T Thanh Hương

        Đại Học GTVT        

(2021-2026)

24 Nguyễn Việt Hoàng 9/6/2003 ĐH Thôn Vạn Tải
Nguyễn Văn Tự

Phạm Thị Linh

    Đại Học Sao Đỏ     

(2021-2026)

25 Phạm Việt Đức 10/11/2003 ĐH Thôn Vạn Tải
Phạm Văn Minh

Hoàng Thị Tuyên

    Đại Học Thủy Lợi      

(2021-2026)

26 Nguyễn Anh Trung 5/4/2001 ĐH Thôn Thái An 
Nguyễn Văn Quang

Nguyễn Thị Gấm

    Đại Học Kiến Trúc      

(2021-2026)

27 Vũ Xuân Huy Hoàng 02/06/2007 12 Thôn Quàn
Vũ Xuân Hùng

Phạm Thị Mai Hoa

ĐH Công Nghệ Đông Á 

(2025-2029)

28 Bùi Thái Sơn 11/8/2007 12 Thôn L.T.Nam
Bùi Văn Hải

Nguyễn Thị Dịu

ĐH Công Nghệ Đông Á 

(2025-2029)

29 Vũ Hoài Nam 8/10/2007 12 Thôn Tân Quang
Vũ Ngọc Hưng

Vũ Thị Hiền

CĐ Bách Khoa Việt Nam 

(2025-2028)

30 Đặng Xuân Thành 9/21/2007 12 Thôn Nhũ Tỉnh
Đặng Văn Toản

Nguyễn Thị Hiền

CĐ Bách Khoa Việt Nam 

(2025-2028)

31 Nguyễn Lý Hùng 1/13/2007 12 Thôn Tân Quang
Nguyễn Văn Hiệp

Nguyễn Thị Hiền

CĐ Bách Khoa Việt Nam 

(2025-2028)



32 Nguyễn Tiến Đạt 09/07/2007 12 Thôn Nhũ Tỉnh
Nguyễn Văn Thiệp

Nguyễn Thị Tâm

CĐ Bách Khoa Việt Nam 

(2025-2028)

33 Đặng Thành Long 10/27/2001 12 Thôn A.N.Đông
Đặng Văn Lanh

Trần Thị Hoài

ĐH Y Dược HP học 

Thạc Sĩ (2025-2031)

34 Trần Hải Tuấn 10/18/2007 12 Thôn Thái An
Trần Công Chức

Nguyễn Thị Nguyên

Đại Học Thành Đông 

(2025-2029)

35 Lê Đức Toàn 20/4/2007 12 Thôn Thị Tứ
Lê Mạnh Hà

Đặng Thị Hiên

Đại Học Thành Đông 

(2025-2029)

36 Vũ Đình Nhật Anh 6/6/2007 12 Thôn Cự Lộc
Vũ Đình Nên

Diệp Thị Vân

Đại Học Thành Đông 

(2025-2029)

37 Đặng Đức Tuấn 10/25/2007 12 Thôn Nhũ Tỉnh
Đặng Văn Long

Vũ Thị Tươi

         Đại Học Sao Đỏ         

   (2025-2029)

38 Nguyễn Quốc Tuấn 20/11/2007 12 Thôn A.N.Đông
Nguyễn Văn Đại

Đặng Thị Tươi

ĐH SPKT Hưng Yên 

(2025-2029)

39 Vũ Xuân Hải 7/13/2007 12 Thôn Nhũ Tỉnh
Vũ Ngọc Xuân

Vũ Thị Thúy Loan

Học Viện Ngân Hàng 

(2025-2030)

40 Nguyễn Huy Chiến 02/05/2007 12 Thôn Mép
Nguyễn Văn Chiêm

Nguyễn Thị Gấm

Đại Học Thành Đông 

(2025-2029)

41 Phạm Quang Dũng 8/29/2007 12 Thôn Thị Tứ
Phạm Quang Lẩy

Phạm Thị Cúc

ĐH SPKT Hưng Yên 

(2025-2029)

42 Phạm Việt Bách 2/4/2007 12 Thôn L.T.Nam
Phạm Thanh Hải

Nguyễn Thị Luyên

Học Viện Nông Nghiệp 

(2025-2030)

43 Vũ Ngọc Tường Nguyên 12/1/2007 12 Thôn Vũ Xá
Vũ Ngọc Tuấn

Tường Thị Nhung

ĐH SPKT Hưng Yên 

(2025-2029)

44 Vũ Đình Trường 10/08/2007 12 Thôn Quàn
Vũ Đình Khương

Nguyễn T Thanh Mai

Học Viện Nông Nghiệp 

(2025-2030)

45 Vũ Văn Hoan 14/03/2007 12 Thôn Phúc Lâm
Vũ Văn Cường

Hoàng Thị Mùi

      Đại Học Đại Nam          

   (2025-2029)

46 Phạm Văn Hợp 23/01/2007 12 Thôn Phúc Lâm
Phạm Văn Quang

Đoàn Thị Nga

      Đại Học Đại Nam          

   (2025-2029)

47 Vũ Duy Mạnh 05/08/2007 12 Thôn Tân Quang
Vũ Đình Trung

Nguyễn Thị Hậu

ĐH SPKT Hưng Yên 

(2025-2029)

48 Đào Văn Kiên 10/11/2007 12 Thôn Vũ Xá
Đào Văn Đệ

Vũ Thị Mẫn

ĐH SPKT Hưng Yên 

(2025-2029)



49 Vũ Tuấn Hải 8/5/2007 12 Thôn Tân Quang
Vũ Văn Tài

Đặng Thị Nga

ĐH SPKT Hưng Yên 

(2025-2029)

50 Nguyễn Đức Trung 9/7/2007 12 Thôn Phúc Lâm
Nguyễn Đức Cường

Đặng Thị Hoài

ĐH SPKT Hưng Yên 

(2025-2029)

51 Nguyễn Tiến Mạnh 05/11/2007 12 Thôn Cự Lộc
Nguyễn Thành Trung

Lê Thị Quyên

ĐH Công Nghệ QGHN 

(2025-2029)

52 Nguyễn Tài Tuệ 07/11/2007 12 Thôn Bích Cẩm
Nguyễn Văn Thê

Nguyễn Thị Sự

ĐH SPKT Hưng Yên 

(2025-2029)

53 Nguyễn Xuân Tùng 14/01/2007 12 Thôn Nhũ Tỉnh
Nguyễn Văn Vinh

Nguyễn Thị Huyên

ĐH CN Thái Nguyên 

(2025-2029)

54 Nguyễn Ngọc Hiếu 13/12/2007 12 Thôn Thái An
Nguyễn Ngọc Tới

Nguyễn Thị Hạnh

ĐH Giao thông vận tải 

(2025-2029)

55 Phạm Tiến Thành 21/4/2007 12 Thôn Mạc Xá
Phạm Đức Hạnh

Đặng Thị Nhu

ĐH Công Nghệ QGHN 

(2025-2029)

56 Nguyễn Minh Sang 2/23/2007 12 Thôn Thái An
Nguyễn Văn Suy

Lương Thị Hằng

ĐH Giao thông vận tải 

(2025-2029)

57 Nguyễn Đức Vinh 08/08/2007 12 Thôn Nhũ Tỉnh
Nguyễn Văn Định

Đào Thị Sim

    Đại Học Sao Đỏ    

(2025-2029)

58 Nguyễn Đăng Quang 08/08/2007 12 Thôn Nhũ Tỉnh
Nguyễn Văn Định

Đào Thị Sim

    Đại Học Sao Đỏ    

(2025-2029)

59 Nguyễn Ngọc Bảo Long 18/09/2007 12 Thôn A.N.Đông
Nguyễn Văn Luận

Nguyễn Thị Nhung

ĐH Công Nghệ QGHN 

(2025-2029)

60 Nguyễn Đoàn Đại Phong 6/10/2007 12 Thôn L.T.Bắc
Nguyễn Ngọc Thăng

Đoàn Thị Hồng

ĐH Công Nghệ QGHN 

(2025-2029)

61 Nguyễn Quốc Anh 9/19/2007 12 Thôn Thị Tứ
Nguyễn Quốc Cường

Phạm Thị Thu Ngà

ĐH Công Nghệ QGHN 

(2025-2029)

62 Lương Vũ Thành Đạt 10/10/2007 12 Thôn Tân Quang
Lương Đức Nghiệp

Vũ Thị Hoa

ĐH Bách Khoa HN 

(2025-2030)

63 Phạm Minh Thắng 9/27/2007 12 Thôn L.T.Nam
Phạm Văn Tuyến

Trần Thị Vui

ĐH KT Y Tế Hải Dương 

(2025-2030)

64 Đặng Quang Huy 1/30/2007 12 Thôn Nhũ Tỉnh
Đặng Quang Đạo

Vũ Thị Thanh Hòa

Đại Học Hải Dương 

(2025-2029)

65 Nguyễn Anh Tuấn 11/29/2007 12 Thôn Phúc Lâm
Nguyễn Văn Tới

Nguyễn Thị Yên

Đại H Kinh Tế Hà Nội 

(2025-2029)



66 Nguyễn Văn Thanh 8/14/2007 12 Thôn Vạn Tải
Nguyễn Văn Tĩnh

Nguyễn Thị Hà

ĐH Giao thông vận tải 

(2025-2029)

67 Nguyễn Ngọc Kiên 8/19/2007 12 Thôn Thái An
Nguyễn Ngọc Toàn

Đặng Thị Chung

ĐH Công Nghệ GTVT 

(2025-2029)

68 Nguyễn Anh Tú 1/10/2007 12 Thôn Thị Tứ
Nguyễn Tiến Tài

Nguyễn Thị Hường

        Đại Học FPT HN        

  (2025-2029)

69 Nguyễn Thế Vinh 6/12/2007 12 Thôn L.T.Nam
Nguyễn Đình Kháng

Nguyễn Thị Phương

ĐH K.Doanh và CN H. 

Nội (2025-2029)

70 Phạm Đức Mạnh 8/7/2007 12 Thôn Mạc Xá
Phạm Khắc Vịnh

Nguyễn Thị Duyên

ĐH KT Kỹ Thuật CN 

(2025-2029)

71 Nguyễn Thanh Tùng 4/16/2007 12 Thôn Trúc Văn
Nguyễn Văn Tấn

Hoàng Thị Yên

ĐH Công Nghệ GTVT 

(2025-2029)

72 Bùi Văn Dương 5/2/2007 12 Thôn Cự Lộc
Bùi Văn Tràn

Nguyễn Thị Huê

ĐH SPKT Hưng Yên 

(2025-2029)

73 Hà Mạnh Dũng 8/25/2007 12 Thôn L.T.Nam
Hà Mạnh Hải

Hoàng Thị Khánh

Học Viện Nông Nghiệp 

(2025-2030)

74 Nguyễn Đức Anh 2/18/2007 12 Thôn A.N.Tây
Nguyễn Văn Nguyên

Nguyễn Thị Hằng

ĐH Công Nghiệp HN 

(2025-2029)

75 Nguyễn Khắc Phong 4/26/2007 12 Thôn L.T.Nam
Nguyễn Khắc Tình

Nguyễn Thị Tươi

ĐH Công Nghiệp HN 

(2025-2029)

76 Vũ Huy Hùng 9/3/2007 12 Thôn Nhũ Tỉnh
Vũ Đức Hạnh

Vũ Thị Thanh

ĐH K.Doanh và CN Hà 

Nội (2025-2029)

77 Bùi Quang Trung 11/26/2007 12 Thôn Vạn Tải
Bùi Quang Huân

Vũ Thị Ly

ĐH Công Nghệ QGHN 

(2025-2029)

78 Phạm Huy Long 6/19/2007 12 Thôn L.T.Bắc
Phạm Văn Thắng

Ng Thị Mai Hương

ĐH KT Kỹ Thuật CN 

(2025-2029)

79 Hà Tiến Thành 7/23/2007 12 Thôn L.T.Nam
Hà Văn Nghĩa

Nguyễn Thị Thương

ĐH Công Nghệ GTVT 

(2025-2029)

80 Nguyễn Duy Thái 10/28/2007 12 Thôn Cự Lộc
Nguyễn Văn Huyên

Bùi Thị Thoan

ĐH Khoa Học Tự Nhiên 

(2025-2029)

81 Nguyễn Ngọc Hưng 11/25/2007 12 Thôn Nhũ Tỉnh
Nguyễn Văn Hà

Vũ Thị Tuyết

Đại Học Hải Dương 

(2025-2029)

82 Nguyễn Đình Lợi 11/11/2007 12 Thôn Bích Cẩm
Nguyễn Trọng Sang

Phạm Thị Xoa

ĐH SPKT Hưng Yên 

(2025-2029)



83 Vũ Tuấn Sang 8/23/2007 12 Thôn Tân Quang
Vũ Tuấn Anh

Nguyễn Thị Lệ 

ĐH Công Nghiệp HN 

(2025-2029)

84 Phạm Vĩnh Thịnh 2/19/2007 12 Thôn L.T.Nam
Phạm Văn Cương

Nguyễn Thị Thu Vân

Đại Học Xây Dựng HN 

(2025-2030)

85 Trần Việt Dũng 2/2/2007 12 Thôn A.N.Đông
Trần Lê Hoàn

Phạm Thị Thu Trang

ĐH Bách Khoa HN 

(2025-2030)

86 Trần Quốc Dũng 2/2/2007 12 Thôn A.N.Đông
Trần Lê Hoàn

Phạm Thị Thu Trang

    Đại Học Kiểm Sát     

(2025-2029)

87 Nguyễn Hữu Việt 9/23/2007 12 Thôn L.T.Nam
Nguyễn Hữu Tiệp

Vũ Thị Tuyết

        Đại Học Đại Nam        

   (2025-2029)

88 Nguyễn Thành Long 2/16/2007 12 Thôn Vũ Xá
Nguyễn Văn Nên

Vũ Thị Thỏa

Đại Học Thành Đông 

(2025-2029)

89 Vũ Trọng Tuấn 9/28/2007 12 Thôn Nhũ Tỉnh
Vũ Huy Trang

Vũ Thị Thanh Thụy

ĐH Giao thông vận tải 

(2025-2029)

90 Nguyễn Thành Vĩnh 6/12/2007 12 Thôn Tân Quang
Nguyễn Văn Hạnh

Vũ Thị Bốn

ĐH Giao thông vận tải 

(2025-2029)

91 Nguyễn Ngọc Triết 10/16/2007 12 Thôn Thái An
Nguyễn Hoàng Nam

Nguyễn Thị Huyền

Đại Học Xây Dựng HN 

(2025-2030)

92 Nguyễn Bá Hoàng Anh 11/15/2007 12 Thôn Mép
Nguyễn Bá Giang

Phạm Thị Hồng

ĐH Kinh Tế ĐHQGHN 

(2025-2029)

93 Đỗ Đức Hưng 1/29/2007 12 Thôn A.N.Đông
Đỗ Đức Huân

Phạm Thị Hương

ĐH Công Nghiệp HN 

(2025-2029)

94 Vũ Mạnh Hà 7/14/2007 12 Thôn Nhũ Tỉnh
Nguyễn Văn Giang

Vũ Thị Gấm

Đại Học Mở Hà Nội 

(2025-2029)

95 Vũ Tuấn Khanh 8/27/2007 12 Thôn A.N.Đông
Vũ Văn Thạp

Nguyễn Thị Huyền

ĐH Khoa Học Tự Nhiên 

(2025-2029)

96 Nguyễn Phú Khánh Đăng 6/2/2007 12 Thôn Phúc Lâm
Nguyễn Công Đoàn

Phạm Thị Miến

ĐH Bách Khoa HN 

(2025-2030)

97 Nguyễn Minh Anh 6/8/2007 12 Thôn Nhũ Tỉnh
Nguyễn Văn Viên

Vũ Thị Quyên

ĐH Công Nghiệp HN 

(2025-2029)

98 Nguyễn Văn Huy 7/16/2007 12 Thôn Cự Lộc
Nguyễn Văn Hiếu

Bùi Thị Thương

ĐH Khoa Học Tự Nhiên 

(2025-2029)

99 Vũ Hải Đăng 10/27/2007 12 Thôn Tân Quang
Vũ Quang Tăng

Vũ Thị Thủy

ĐH KT Kỹ Thuật CN 

(2025-2029)



100 Trần Đình Thuân 9/20/2007 12 Thôn Tân Quang
Trần Đình Thụ

Vũ Thị Tươi

ĐH SPKT Hưng Yên 

(2025-2029)

101 Vũ Tiến Minh 5/19/2007 12 Thôn Vũ Xá
Vũ Mạnh Trúc

Trần Thị Ánh Dương

ĐH Công Nghiệp HN 

(2025-2029)

102 Nguyễn Đình Hoàng 11/29/2007 12 Thôn Mép
Nguyễn Đình Diễn

Nghiêm Thị Chiến

ĐH Giao thông vận tải 

(2025-2029)

103 Phạm Quang Nhật 9/15/2007 12 Thôn Bích Đồng
Phạm Văn Kiều

Phạm Thị Huế

ĐH Công Nghiệp HN 

(2025-2029)

104 Nguyễn Minh Phúc 3/29/2007 12 Thôn Quàn
Nguyễn Văn Bằng

Phạm Thị Hồng

   ĐH Xây Dựng HN       

(2025-2030)

105 Đăng Đức Linh 10/25/2007 12 Thôn Nhũ Tỉnh
Đặng Văn Long

Vũ Thị Tươi

   Đại Học Hải Phòng  

(2025-2029)

106 Nguyễn Tuấn Anh 8/29/2007 12 Thôn L.T.Nam
Nguyễn Anh Tuấn

Nguyễn Thị Thu Lành

Học Viện Tài Chính  

(2025-2030)

107 Phạm Tuấn Ninh 10/20/2007 12 Thôn A.P.Giang
Phạm Văn Hạ

Vũ Thị Hương

ĐH SPKT Hưng Yên 

(2025-2029)

108 Nguyễn Đình Huy 3/2/2007 12 Thôn Mép
Nguyễn Đình Doanh

Tô Thị Thúy Lan

Đại Học Thành Đông 

(2025-2029)

109 Nguyễn Hoàng Tuấn Anh 12/10/2007 12 Thôn Bích Cẩm
Nguyễn Văn Định

Trần Thị Tố Uyên

ĐH Công Nghiệp HN 

(2025-2029)

110 Nguyễn Tuấn Anh 6/15/2007 12 Thôn Cự Lộc
Nguyễn Hữu Quang

Nguyễn Thị Nụ

ĐH Công Nghiệp HN 

(2025-2029)

111 Trần Anh Tuấn 11/27/2007 12 Thôn A.N.Tây
Trần Văn Dũng

Vũ Thị Dung

ĐH Công Nghiệp HN 

(2025-2029)

112 Nguyễn Nhật Minh 7/29/2007 12 Thôn Thái An
Nguyễn Quang Tuệ

Lê Thị Hường

ĐH Công Nghiệp HN 

(2025-2029)

113 Nguyễn Quốc Trường 7/12/2007 12 Thôn Thái An
Nguyễn Văn Độ

Đỗ Thị Hương

ĐH Công Nghiệp HN 

(2025-2029)

114 Phạm Hoàng Dũng 9/11/2007 12 Thôn Mạc Xá
Phạm Xuân Kiểm

Ng Thị Thu Quyên

ĐH Công Nghiệp HN 

(2025-2029)

115 Nguyễn Trung Thành 4/21/2007 12 Thôn Nhũ Tỉnh
Nguyễn Văn Trọng

Vũ Thị Thắm

        Đại Học FPT HN        

  (2025-2029)

116 Vũ Đình Hoàng 5/19/2007 12 Thôn A.P.Giang
Vũ Đình Hồng

Nguyễn Thị Na

ĐH Bách Khoa HN 

(2025-2030)



117 Đặng Quang Việt 3/24/2007 12 Thôn Mép
Đặng Quang Kiên

Vũ Thị Huyền

        Đại Học FPT HN        

  (2025-2029)

118 Phạm Ngọc Tuấn 1/30/2007 12 Thôn L.T.Nam
Phạm Chí Sáng

Nguyễn Thị Nga

Học Viện Nông Nghiệp 

(2025-2030)

119 Nguyễn Hồng Phúc 11/15/2007 12 Thôn Nhũ Tỉnh
Nguyễn Đức Thiện

Vũ Thị Thu Thủy

ĐH TN Và M.Trường 

(2025-2029)

120 Nguyễn Văn Hưng 11/23/2007 12 Thôn Vũ Xá
Nguyễn Văn Hùng

Vũ Thị Điệp

Cao Đẳng Hàng Hải VN 

(2025-2028)

121 Đặng Đức Dũng 1/5/2007 12 Thôn Nhũ Tỉnh
Đặng Trung Kiên

Bùi Thị My

Cao Đẳng Hàng Hải VN 

(2025-2028)

122 Đào Duy Lực 11/3/2007 12 Thôn Vũ Xá
Đào Văn Tuyển

Vũ Thị Hương Lan

Đại Học Hải Dương 

(2025-2029)

123 Nguyễn Việt Anh 12/14/2007 12 Thôn Cự Lộc
Nguyễn Văn Dương

Vũ Thị Thương

ĐH Công Nghiệp HN 

(2025-2029)

124 Nguyễn Minh Đức 8/24/2007 12 Thôn L.T.Nam
Nguyễn Thanh Thuyết

Ng Thị Tú Oanh

ĐH Công Nghiệp HN 

(2025-2029)

125 Nguyễn Mạnh Dũng 2/15/2007 12 Thôn Quàn
Nguyễn Văn Tiến

Nguyễn Thị Trong

ĐH Công Nghiệp HN 

(2025-2029)

126 Nguyễn Đăng Ninh 8/20/2007 12 Thôn Cự Lộc
Nguyễn Văn Trang

Hoàng Thị Thu Hương

ĐH Công Nghiệp HN 

(2025-2029)

127 Nguyễn Công Thuận 11/8/2007 12 Thôn Mép
Nguyễn Công Định

Nguyễn Thị Lan

ĐH Công Nghệ Đông Á 

(2025-2029)

128 Vũ Quốc Việt 12/12/2007 12 Thôn A.N.Đông
Vũ Văn Trung

Nguyễn Thị Duyên

ĐH Bách Khoa HN 

(2025-2030)

129 Nguyễn Ngọc Hà 9/25/2007 12 Thôn Nhũ Tỉnh
Nguyễn Trung Phương

Vũ Thị Miền

Đại Học Thành Đông 

(2025-2029)

130 Nguyễn Hiến Tiến Hiếu 12/28/2007 12 Thôn Nhũ Tỉnh
Nguyễn Đức Hoạt

Vũ Thị Hoàn

Đại Học Mở Hà Nội 

(2025-2029)

131 Nguyễn Quang Vinh 1/23/2007 12 Thôn Vạn Tải
Nguyễn Đức Triển

Nguyễn Thị Tấm

Học Viện Nông Nghiệp 

(2025-2030)

132 Phạm Tô Hoàng Minh 11/11/2007 12 Thôn Thị Tứ
Phạm Văn Thái

Tô Thị Thu Phong

ĐH Bách Khoa HN 

(2025-2030)

133 Nguyễn Tuấn Khang 11/28/2007 12 Thôn A.N.Tây
Nguyễn Văn Sang

Trần Thị Loan

         Đại Học Sao Đỏ         

   (2025-2029)



134 Nguyễn Quốc Bảo 11/22/2007 12 Thôn A.N.Tây
Nguyễn Văn Điện

Nguyễn Thị Hằng

         Đại Học Sao Đỏ         

   (2025-2029)

135 Nguyễn Tiến Dũng 5/29/2007 12 Thôn Thái An
Nguyễn Tiến Sơn

Nguyễn Thị Trang

      Đại Học Thủy Lợi      

(2025-2029)

136 Trần Bạch Đằng 4/26/2007 12 Thôn A.N.Đông
Trần Thế Đích

Nguyễn Thị Nga

Đại Học Hàng Hải VN 

(2025-2029)

137 Nguyễn Mạnh Hiếu 2/24/2007 12 Thôn Nhũ Tỉnh
Nguyễn Văn Công

Vũ Thị Minh

Cao Đẳng Hàng Hải VN 

(2025-2028)

138 Nguyễn Hoàng Dũng 8/14/2007 12 Thôn A.N.Đông
Nguyễn Trung Kiên

Ng Thị Hoài Thu

       Đại Học Điện Lực     

(2025-2030)

139 Nguyễn Tuấn Phong 5/23/2007 12 Thôn L.T.Nam
Nguyễn Văn Đông

Đỗ Thị Phương

ĐH KD và Công nghệ 

HN (2025-2029)

140 Nguyễn Tùng Dương 9/7/2007 12 Thôn L.T.Nam
Nguyễn Bỉnh Khiêm

Nguyễn Hồng Hạnh

Đại Học Xây Dựng HN 

(2025-2030)

141 Nguyễn Văn Phong 1/4/2007 12 Thôn Mép
Nguyễn Văn Tâm

Nguyễn Thị Dương

Đại Học Thành Đông 

(2025-2029)

142 Vũ Văn Quang 1/31/2007 12 Thôn Mép
Vũ Văn Long

Nguyễn Thị Hoài

Đại Học Thành Đông 

(2025-2029)

143 Nguyễn Minh Thái 6/2/2007 12 Thôn Quàn
Nguyễn Đình Khánh

Nguyễn Thị Thêm

Đại Học Hàng Hải VN 

(2025-2029)

144 Trịnh Tuấn Vũ 10/22/2007 12 Thôn Vạn Tải
Trịnh Văn Việt

Bùi Thị Hương

Đại Học Sư Phạm HN 

(2025-2029)

145 Phạm Quang Thái 11/30/2007 12 Thôn A.N.Đông
Phạm Văn Dương

Nguyễn Thị Hệ

Đại Học Thành Đông 

(2025-2029)

146 Phạm Quang Huy 5/16/2007 12 Thôn A.P.Giang
Phạm Mạnh Hồi

Hoàng Thị Tuyết

Đại Học PHENIKAA 

(2025-2029)

147 Đặng Nguyên Bách 11/5/2007 12 Thôn A.N.Đông
Đặng Văn Diến

Nguyễn Thị Hồng Linh

        Học Viện BCVT        

 (2025-2030)

148 Đỗ Hoàng Anh 10/18/2007 12 Thôn Cự Lộc
Đỗ Văn Hoàng

Nguyễn Thị Nhi

Cao Đẳng Du Lịch HN 

(2025-2028)

149 Nguyễn Đức Thịnh 7/15/2007 12 Thôn Phúc Lâm
Nguyễn Hồng Hưng

Nguyễn Thị Hải

        Học Viện BCVT        

 (2025-2030)

150 Bùi Đức Anh 1/30/2007 12 Thôn A.N.Đông
Bùi Văn Kỷ

Đỗ Thị Minh

      Đại Học Sao Đỏ       

(2025-2029)



151 Nguyễn Đức Tiến 6/6/2007 12 Thôn Thị Tứ
Nguyễn Đức Thăng

Cao Thị Oanh

Đại Học Hải Dương 

(2025-2029)

152 Nguyễn Duy Phương 2/10/2007 12 Thôn Vũ Xá
Nguyễn Văn Mẫn

Nguyễn Thị Hồng

ĐH Khoa Học Tự Nhiên 

(2025-2029)

153 Nguyễn Huy Hoàng 6/19/2007 12 Thôn Tân Quang
Nguyễn Tiến Tài

Nguyễn Thị Kim Liên

       Đại Học Hà Nội     

(2025-2029)

154 Nguyễn Chí Thanh 3/21/2007 12 Thôn L.T.Bắc
Nguyễn Xuân Dương

Nguyễn Thị Nga

ĐH Học Viện Quân Sự 

(2025-2029)

155 Bùi Đức Toàn 10/30/2007 12 Thôn Vạn Tải
Bùi Văn Đoan

Ngô Thị Hoan

        Học Viện BCVT        

 (2025-2030)

156 Nguyễn Minh Đại 3/29/2007 12 Thôn Quàn
Nguyễn Văn Bằng

Phạm Thị Hồng

       Đại Học Điện Lực     

(2025-2030)

157 Ngô Anh Đức 7/12/2007 12 Thôn Bích Đồng
Ngô Văn Dư

Vũ Thị Tuyết

        Học Viện BCVT        

 (2025-2030)

158 Nguyễn Duy Khánh 8/6/2007 12 Thôn Thái An
Nguyễn Văn Bình

Nguyễn Thị Thương

        Học Viện BCVT        

 (2025-2030)

159 Nguyễn Trung Thành 5/25/2007 12 Thôn Bích Đồng
Nguyễn Trung Khánh 

Nguyễn Thị Thiện

         Đại Học Sao Đỏ         

   (2025-2029)

160 Ninh Gia Huy 6/9/2007 12 Thôn L.T.Bắc
Ninh Văn Trường

Trương Thị Toan

Học Viện Thanh Niên 

VN (2025-2029)

161 Tiêu Tấn Dũng 2/10/2007 12 Thôn L.T.Nam
Tiêu Lâm Thủy

Trần Thị Liêm

Cao Đẳng Y Hà Nội 

(2025-2028)

162 Ngô Đức Hiếu 11/10/2007 12 Thôn L.T.Nam
Ngô Thành Trung

Đặng Thị Quyên

Đại Học PHENIKAA 

(2025-2029)

163 Nguyễn Tuấn Minh 12/8/2007 12 Thôn Bích Cẩm
Nguyễn Khắc Kiệm

Nguyễn Thị Yến

Đại Học Thành Đông 

(2025-2029)

164 Đặng Thành Đạt 11/23/2007 12 Thôn L.T.Nam
Đặng Thái Phong

Đặng Thị Nụ

Đại Học PHENIKAA 

(2025-2029)

165 Triệu Nguyễn Trung Hiếu 11/26/2007 12 Thôn Thị Tứ
Triệu Văn Mùi

Nguyễn Thị Hà

        Học Viện BCVT        

 (2025-2030)

166 Vũ Nguyễn Tùng Dương 12/2/2007 12 Thôn Vũ Xá
Vũ Văn Phóng

Nguyễn Thị Huyền

Đại Học Thành Đông 

(2025-2029)

167 Nguyễn Thành Nam 5/30/2007 12 Thôn L.T.Bắc
Nguyễn Văn Hòa

Trần Thị Nhuần

Đại Học Kinh tế KTCN 

(2025-2029)



168 Nguyễn Quốc Huy 7/20/2007 12 Thôn Phúc Lâm
Nguyễn Quốc Nhàn

Vũ Thị Hảo

Đại Học Kinh tế KTCN 

(2025-2029)

169 Nguyễn Đức Gia Bảo 7/6/2007 12 Thôn Mép
Nguyễn Trọng Hưởng

Phạm Thị Nhung

CĐ Cộng đồng Hà Tây 

(2025-2028)

170 Nguyễn Đức Hòa 1/25/2007 12 Thôn Thị Tứ
Nguyễn Đức Dũng

Nguyễn Thị Huyền

        Học Viện BCVT        

 (2025-2030)

171 Ngô Quang Dũng 10/12/2007 12 Thôn Trúc Văn
Ngô Quang Huynh

Hồ Thị Mai

Đại Học Thành Đông 

(2025-2029)

172 Nguyễn Thế Tiệp 6/19/2007 12 Thôn A.N.Tây
Nguyễn Đức Tam

Nguyễn Thị Dự

Đại Học Thành Đông 

(2025-2029)

173 Nguyễn Trọng Tấn 2/22/2007 12 Thôn Thái An
Nguyễn Văn Tuyến

Nguyễn Thị Lan

         Đại Học Sao Đỏ         

   (2025-2029)

174 Nguyễn Văn Hợp 7/15/2007 12 Thôn Thái An
Nguyễn Văn Lực

Bùi Thị Hòa

         Đại Học Sao Đỏ         

   (2025-2029)

175 Trần Gia Huy 11/6/2007 12 Thôn Mép
Trần Văn Khởi

Trần Thị Ngà

         Đại Học Sao Đỏ         

   (2025-2029)

176 Phạm Hùng Dương 8/14/2006 12 Thôn Quàn
Phạm Văn Sáu

Vũ Thị Anh Đào

Cao Đẳng Hàng Hải VN 

(2025-2028)

177 Vũ Ngọc Hân 6/24/2007 12 Thôn Nhũ Tỉnh
Vũ Ngọc Hiệu

Nguyễn Thị Phượng

ĐH Công Nghiệp Việt 

Hung (2025-2029)

178 Trần Minh Hải 7/18/2007 12 Thôn Cự Lộc
Trần Minh Trường

Phạm Thị Vân

ĐH Công Nghiệp Việt 

Hung (2025-2029)

179 Nguyễn Bình An 4/30/2007 12 Thôn Nhũ Tỉnh
Nguyễn Văn Trường

Vũ Thị Uy

ĐH CN HN (Hệ cao 

đẳng) (2025-2028)

180 Nguyễn Hoàng Dương 9/8/2007 12 Thôn A.N.Tây
Nguyễn Văn Điệp

Nguyễn Thị Thuy

Đại Học Thành Đông 

(2025-2029)

181 Nguyễn Ngọc Anh 3/9/2007 12 Thôn Nhũ Tỉnh
Nguyễn Văn Nam

Đỗ Thị Trang

Đại Học Thành Đông 

(2025-2029)

182 Nguyễn Tiến Dũng 3/27/2007 12 Thôn Thái An
Nguyễn Văn Hùng

Vũ Thị Mùi

Đại Học Công Đoàn 

(2025-2029)

183 Bùi Quốc Anh 7/28/2007 12 Thôn L.T.Bắc
Bùi Văn Toãn

Nguyễn Thị Thu

CĐ Cơ điện và XD Bắc 

Ninh (2025-2028)

184 Nguyễn Tuấn Anh 11/18/2007 12 Thôn L.T.Bắc
Nguyễn Văn Long

Đặng Thị Mai

Đại Học Kinh tế KTCN 

(2025-2029)



185 Nguyễn Tiến Việt 2/3/2007 12 Thôn Vạn Tải
Nguyễn Văn Thương

Nguyễn Thị Nhung

ĐH CN HN (Hệ cao 

đẳng)

186 Nguyễn An Phú 10/26/2007 12 Thôn Thái An
Nguyễn Văn Vinh

Nguyễn Thị Hương

Đại Học Thương Mại 

(2025-2029)

187 Nguyễn Quang Minh 11/30/2007 12 Thôn Thái An
Nguyễn Văn Đạt

Nguyễn Phương Thùy

Cao Đẳng Bách Khoa 

HN (2025-2028)

188 Nguyễn Đức Tài 5/14/2007 12 Thôn Trúc Văn
Nguyễn Văn Tảo

Vũ Thị Hiệu

       Đại Học Điện Lực     

(2025-2030)

189 Nguyễn Tiến Dũng 7/4/2007 12 Thôn Vũ Xá
Nguyễn Văn Dịu

Hoàng Thị Hiến

CĐ Kinh tế KT Thương 

Mại (2025-2028)

190 Vũ Văn Khánh 1/10/2007 12 Thôn A.N.Đông
Vũ Văn Long

Nguyễn Thị Nguyên

ĐH Công Nghiệp HN (hệ 

cđ) 2025-2028

191 Nguyễn Ngọc Tuấn 2/26/2007 12 Thôn L.T.Nam
Nguyễn Đức Ngọc

Ngô Thị The

Đại Học Sư Phạm HN 

(2025-2029)

192 Nguyễn Tuấn Anh 1/27/2007 12 Thôn Thị Tứ
Nguyễn Văn Nghiệp

Nguyễn Thị Hương

ĐH SP Thể dục thể thao 

(2025-2029)

193 Nguyễn Tiến Chức 2/26/2007 12 Thôn Nhũ Tỉnh
Nguyễn Ngọc Quyền

Vũ Thị Dậu

      Cao Đẳng Hà Nội      

(2025-2028)

194 Vũ Ngọc Tùng 6/26/2006 12 Thôn Tân Quang
Vũ Văn Khiết

Vũ Thị Bách

CĐ Công nghệ Thương 

Mại (2025-2028)

195 Nguyễn Phúc Luân 9/3/2007 12 Thôn Thị Tứ
Nguyễn Văn Lực

Hoàng Thị Huệ

        Đại Học FPT HN        

  (2025-2029)

196 Trần Xuân Vũ 7/18/2007 12 Thôn Phúc Lâm
Trần Văn Vượng

Phạm Thị Hạnh

ĐH Thành Đông (Hệ 

CĐ) 2025-2028

197 Đặng Đức Đạo 2/14/2007 12 Thôn L.T.Bắc
Đặng Tiến Dũng

Trần Thị Loan

ĐH Sao Đỏ (Hệ CĐ) 

2025-2028

198 Vũ Văn Nam 5/25/2006 12 Thôn Nhũ Tỉnh
Vũ Văn Chuyên

Lê Thị Miến

      Cao Đẳng Hà Nội      

(2025-2028)

199 Vũ Xuân Nhất 8/5/2007 12 Thôn Phúc Lâm
Vũ Xuân Trực

Phạm Thị Hợp

Đại Học Hải Dương 

(2025-2029)

200 Bùi Minh Hiếu 7/4/2007 12 Thôn Cự Lộc
Bùi Văn Thắng

Ng Thị Huyền Trang

      Cao Đẳng Hà Nội      

(2025-2028)

201 Nguyễn Tiến Long 01.9.2007 12 Thôn Quàn
Nguyễn Tiến Hải

Hà Thị Tươi

ĐH Công Nghiệp HN 

(2025-2029)



202 Lê Văn Phúc 9/26/2007 12 Thôn Văn Sự
Lê Văn Trường

Nguyễn Thị Bắc

ĐH Hùng Vương 

TP.HCM (2025-2029)

203 Bùi Quang Huy 05.01.2007 12 Thôn Phúc Lâm
Bùi Quang Toàn

Phạm Thị Thuấn

      Cao Đẳng Hà Nội      

(2025-2028)

204 Nguyễn Đức Cường 12/17/2007 12 Thôn An Nhân Tây
Nguyễn Văn Miện

Nguyễn Thị Hồng

      Cao Đẳng FPT      

(2025-2028)

205 Tiêu Công Huy 22/12/2007 12 Thôn La Tỉnh Nam
Tiêu Công Hùng 

Nguyễn Thị Thơm

ĐH Nguyễn Tất Thành               

          TP HCM         

(2025-2029)

206 Nguyễn Trần Hoàng Vinh 03.7.2007 12 Thôn Quàn
Nguyễn Văn Linh, Trần 

Thị Huế 

Đại Học Đại Nam     

(2025-2029)

207 Phạm Tấn Dũng 16.8.2007 12 Thôn Quàn
Phạm Thành Đoàn, 

Trần Thị Linh

        Học Viện BCVT        

 (2025-2030)

208 Nguyễn Triều Doanh 6/26/2007 12 Thôn La Tỉnh Bắc
Nguyễn Hồng Tuyến

Trần Thị Ngọc

        Đại Học FPT HN        

  (2025-2029)

209 Nguyễn Tiến Dũng 10/24/2007 12 Thôn An Nhân Tây
Nguyễn Viết Cường

Nguyễn Thị Dịu

        ĐH Quốc Gia HN        

   (2025-2029)

210 Đặng Tuấn Hưng 3/11/2004 ĐH Nhũ Tỉnh
Đặng Quang Đạo 

Vũ Thị Thanh Hoà

        ĐH THỦY LỢI        

(2022-2026)

211 Đặng Quốc Việt 19/3/2004 ĐH Nhũ Tỉnh
Đặng Văn Toản 

Ng Thị Hiền

        ĐH SPKT H.Yên        

  (2022-2026)

212 Nguyễn Công Thắng 13/01/2004 ĐH Tân Quang
Ng Văn Diễn 

Ng Thị Thu Thuỷ

        ĐH SPKT H.Yên        

  (2022-2026)

213 Vũ Ngọc Trường 8/8/2004 ĐH Nhũ Tỉnh
Ng Ngọc Cường 

Vũ Thị Hương

        ĐH SPKT H.Yên        

  (2022-2026)

214 Vũ Đức Kiên 14/6/2004 ĐH Nhũ Tỉnh
Vũ Văn Hà 

Đặng Thị Lý

ĐH Bách Khoa HN 

(2022-2027)

215 Vũ Hồng Thụ 13/6/2004 ĐH Tân Quang
Vũ Thanh Chương 

Ng Thị Phương

        Đại Học FPT HN        

  (2022-2026)

216 Vũ Quang Diễn 12/2/2004 ĐH Vũ Xá
Vũ Văn Nghị 

Ng Thị Thư

Đại Học Mỏ Đ. Chất 

(2022-2026)

217 Vũ Đức Dũng 19/3/2004 ĐH Vũ Xã
Vũ Văn Phỏng 

Ng Thị Thắm

        ĐH THỦY LỢI        

(2022-2026)

218 Vũ Văn Dũng 16/8/2005 CĐ Nhũ Tỉnh
Vũ Văn Đại 

Vũu Thị Hồng

CĐ Bách Khoa HN 

(2023-2026)

219 Vũ Trung Kiên 28/11/2005 CĐ Nhũ Tỉnh
Vũ Văn Hưng 

Nguyễn Thị Nhân

CĐ Bách Khoa HN 

(2023-2026)



220 Nguyễn Đức Thiện 10/10/2005 CĐ Nhũ Tỉnh
Nguyễn Ngọc Nhiên 

Vũ Thị Xen

CĐ Bách Khoa HN 

(2023-2026)

221
Nguyễn Trường Chinh 18/11/2005

CĐ
Nhũ Tỉnh

Nguyễn Văn Dương 

Vũ Thị Hồng

CĐ Bách Khoa HN 

(2023-2026)

222
Vũ Ngọc Nam 28/11/2005

CĐ
Tân Quang

Vũ Đình Quân 

 Nguyễn Thị Loan

CĐ Bách Khoa HN 

(2023-2026)

223
Nguyễn Văn Linh 20/02/2005

CĐ
Nhũ Tỉnh

Nguyễn Văn Chuyển 

 Nguyễn Thị Thịnh

CĐ Bách Khoa HN 

(2023-2026)

224
Vũ Ngọc Sơn 11/6/2005

CĐ
Vũ Xá

Vũ Văn Ngoãn 

Đào Thị Tảo

CĐ Bách Khoa HN 

(2023-2026)

225
Nguyễn Minh Chiến 23/6/2005

CĐ
Vũ Xá

Nguyễn Văn Phức 

Đào Thị Thôn

CAO ĐẲNG FPT HN 

(2023-2026)

226
Vũ Ngọc Sang 2/5/2005

CĐ
Vũ Xá

Vũ Văn Quảng 

Lê Thị Thoan

CĐ HÀNG HẢI HP 

(2023-2026)

227
Nguyễn Thế Anh 14/3/2005

CĐ
Vũ Xá

Nguyễn Thế Vương 

Vũ Thị Toan

CĐ Y DƯỢC ASEAN 

(2023-2027)

228
Vũ Anh Đức 28/11/2005

ĐH
Nhũ Tỉnh

Vũ Đức Tỉnh 

Nguyễn Thị Bích Ngọc

ĐH Bách Khoa HN 

(2023-2028)

229
Vũ Thanh Tùng 19/10/2005

ĐH
Tân Quang

Vũ Đức Kiên 

Vũ Thị Cúc

ĐH Bách Khoa HN 

(2023-2028)

230
Nguyễn Duy Tuấn 30/8/2005

ĐH
Nhũ Tỉnh

Nguyễn Văn Duy 

 Nguyễn Thị Huyền

ĐH Công Nghệ GTVT 

(2023-2027)

231
Nguyễn Tuấn Tiệp 2/11/2005

ĐH
Nhũ Tỉnh

Nguyễn Văn Ánh 

Vũ Thị Hương

ĐH Công Nghiệp HN 

(2023-2027)

232
Nguyễn Trung Kiên 5/5/2005

ĐH
Nhũ Tỉnh

Nguyễn Văn Hường 

Nguyễn Thị Nhuần

ĐH Công Nghiệp HN 

(2023-2027)

233
Nguyễn Minh Hiếu 9/12/2005

ĐH
Nhũ Tỉnh

Nguyễn Văn Túc 

Nguyễn Thị Bình

ĐH Công Nghiệp HN 

(2023-2027)

234
Trần Minh Công 4/10/2005

ĐH
Tân Quang

Trần Đình Sắc 

Vũ Thị Nam

ĐH PHENIKAA HN 

(2023-2027)

235
Vũ Tiến Đạt 18/3/2005

ĐH
Nhũ Tỉnh

Vũ Văn Thanh 

Vũ Thị Thuân

ĐẠI HỌC FPT HN 

(2023-2027)

236
Vũ Trọng Thuỷ 26/9/2005

ĐH
Tân Quang

      Vũ Trọng Huế        

Hoàng Thị Thủy

ĐẠI HỌC FPT HN 

(2023-2027)

237
Nguyễn Đức Dương 18/3/2005

ĐH
Nhũ Tỉnh

Nguyễn Văn Vì 

Đặng Thị Mai

ĐH Giao thông vận tải 

(2023-2028)

238
Vũ Chí Dũng 19/10/2005

ĐH
Tân Quang

Vũ Văn Hạnh 

Hoàng Thị Bằng

ĐH Giao thông vận tải 

(2023-2028)

239
Vũ Khắc Huy Vinh 4/5/2005

ĐH
Nhũ Tỉnh

Vũ Văn Nghinh 

Nguễn Thị Thuận

ĐH KH VÀ T.NHIÊN 

(2023-2027)



240
Nguyễn Hải Ninh 24/10/2005

ĐH
Nhũ Tỉnh

Nguyễn Văn Thanh 

Vũ Thị Nụ

ĐH KTY.Tế H dương 

(2023-2027)

241
Đoàn Quốc An 25/7/2005

ĐH
Nhũ Tỉnh

Đoàn Văn Bình 

Ng Thị Hương Đượm

ĐH PHENIKAA HN 

(2023-2027)

242
Vũ Huy Dương 23/5/2005

ĐH
Nhũ Tỉnh

Vũ Văn Khương 

Vũ Thị Khương

ĐH THĂNG LONG 

(2023-2027)

243
Vũ Ngọc Hưng 5/12/2005

ĐH
Tân Quang

Vũ Ngọc Hiệu 

Nguyễn Thị Hằng

Đại Học Thành Đông 

(2023-2027)

244
Vũ Ngọc Huy 23/8/2005

ĐH
Tân Quang

Vũ Văn Quản 

Hoàng Thị Lành

Đại Học Thành Đông 

(2023-2027)

245
Trần Mạnh Hưởng 3/1/2005

ĐH
Tân Quang

Trần Mạnh Đường 

Vũ Thị Cúc

Đại Học Xây Dựng  

(2023-2028)

246
Nguyễn Tiến Dũng 11/11/2005

ĐH
Tân Quang

Nguyễn Tiến Thăng 

Ngô Thị Hải Yến

        Học Viện BCVT        

 (2023-2028)

247
Nguyễn Quang Huy 3/3/2005

ĐH
Nhũ Tỉnh

Nguyễn Văn Dương 

Vũ Thị Hằng

        Học Viện KTM Mã        

      (2023-2028)

248
Vũ Tuấn Dũng 12/7/2005

ĐH
Vũ Xá

Vũ Văn Tuyên 

Nguyễn Thị Minh Điệp

        Học Viện N.Nghiệp        

      (2023-2028)

249
Nguyễn Thành Doanh 16/10/2006

ĐH
Nhũ Tỉnh

Nguyễn Văn Nghiệp 

Nguyễn Thị Giang

Đại Học Mỏ Đ.Chất 

(2024-2028)

250
Vũ Đức Hùng 15/12/2006

ĐH
Nhũ Tỉnh

Vũ Văn Huân 

Nguyễn Thị Hậu

ĐH Bách Khoa HN 

(2024-2029)

251

Lê Ngọc Quyền 25/10/2006

ĐH

Nhũ Tỉnh

Lê Văn Tuyền 

Nguyễn Thị Thu Huyền

Đại Học Điện Lực    

(2024-2028)

252
Vũ Xuân Trường 12/12/2006

ĐH
Nhũ Tỉnh

Vũ Văn Đoàn 

Nguyễn Thị Đan

Đại Học Điện Lực    

(2024-2028)

253
Nguyễn Quang Đạt 28/8/2006

ĐH
Nhũ Tỉnh

Nguyễn Văn Thắng 

Vũ Thị Vân

Đại Học Kiến Trúc Hn    

(2024-2028)

254
Trần Tuấn Anh 10/6/2006

ĐH
Nhũ Tỉnh

Trần Văn Thuận 

Vũ Thị An

Đại Học Kiến Trúc Hn    

(2024-2028)

255
Nguyễn Thiên Hải 05/8/2006

ĐH
Tân Quang

Nguyễn Thiên Hài 

Nguyễn Thị Đào

CĐ Bách Khoa HN 

(2024-2027)

256
Nguyễn Quang Hưng 22/9/2006

ĐH
Tân Quang

Nguyễn Văn Bằng 

Nguyễn Thị Nga

CĐ Bách Khoa HN 

(2024-2027)

257
Vũ Đăng Quang Hưng 06/8/2006

ĐH
Nhũ Tỉnh

Vũ Ngọc Oanh 

Đặng Thị Tuyết

        ĐH SPKT H.Yên        

  (2024-2028)

258
Vũ Tiến Hùng 27/9/2006

ĐH
Tân Quang

Vũ Văn Tuấn 

Nguyễn Thị Kiên

        ĐH SPKT H.Yên        

  (2024-2028)



259
Vũ Hải Dương 04/8/2006

ĐH
Nhũ Tỉnh

Vũ Ngọc Quang 

Đỗ Thị Thấm

        ĐH SPKT H.Yên        

  (2024-2028)

260
Vũ Thành Trung 24/01/2006

ĐH
Nhũ Tỉnh

Vũ Văn May 

Nguyễn Thị Thuỷ

Đại Học Mở Hà Nội 

(2024-2028)

261
Đào Quang Tiến 29/8/2006

ĐH
Vũ Xá

Đào Văn Vững 

Nguyễn Thị Thơm

Đại Học Mở Hà Nội 

(2024-2028)

262
Đào Việt Quang 26/10/2006

ĐH
Vũ Xá

Đào Văn Vinh 

Phạm Thị Thảo

ĐH Bách Khoa HN 

(2024-2029)

263
Trần Đình Thắng 26/10/2006

ĐH
Tân Quang

Trần Đình Phúc 

Nguyễn Thị Huê

ĐH Công Nghiệp HN 

(2024-2028)

264
Nguyễn Hoài Nam 25/7/2006

ĐH
Tân Quang

Nguyễn Văn Hưng 

Đặng Thị Thuỷ

ĐH Công Nghiệp HN 

(2024-2028)

265
Nguyễn Đức Dũng 20/6/2006

ĐH
Tân Quang

Nguyễn Thế Anh 

Lê Thị Nhớ

Đại Học Điện Lực    

(2024-2028)

266
Nguyễn Nam Dương 11/6/2006

ĐH
Nhũ Tỉnh

Nguyễn Văn Liêm 

Vũ Thị Loan

Đại Học Điện Lực    

(2024-2028)

267
Nguyễn Tiến Mạnh 16/10/2006

ĐH
Vũ Xá

Nguyễn Văn Hiền 

Trần Thị Làn

        Học Viện BCVT        

 (2024-2029)

268

Vũ Tiến Dũng 27/7/2006

ĐH

Tân Quang

Vũ Văn Vịnh 

Vũ Thị Nhàn

        Học Viện N.Nghiệp        

      (2024-2029)

269
Vũ Hữu Thọ 19/10/2006

ĐH
Vũ Xá

Vũ Hồng Phúc 

Nguyễn Thị Dung

        ĐH SPKT H.Yên        

  (2024-2028)

270
Đào Trung Kiên 17/12/2006

CĐ
Vũ Xá

Đào Văn Thịnh 

Nguyễn Thị Thương

CĐ Bách Khoa HN 

(2024-2027)

271
Nguyễn Minh Cường 13/10/2006

ĐH
Nhũ Tỉnh

Nguyễn Trung Kiên 

Phí Thị Giang

Đại Học Thái Nguyên   

(2024-2028)

272
Đặng Quốc Thịnh 30/9/2006

ĐH
Nhũ Tỉnh

Đặng Bình Đẳng 

Nguyễn Thị Lan Anh

Đại Học Hải Dương   

(2024-2028)

273
Lê Trọng Hiếu 08/6/2006

ĐH
Nhũ Tỉnh

Lê Văn Sáu 

Nguyễn Thị Nhung

Đại Học Hải Dương   

(2024-2028)

274
Vũ Thành Kiên 26/6/2006

ĐH
Vũ Xá

Vũ Văn Mạnh 

Lương Thị Thắm

ĐH Công Nghiệp HN 

(2024-2028)

275
Vũ Huy Chương 22/11/2006

ĐH
Vũ Xá

Vũ Văn Bẩy 

Nguyễn Thị Xinh

        ĐH SPKT H.Yên        

  (2024-2028)

276
Hoàng Hữu Thắng 03/4/2006

ĐH
Tân Quang

Hoàng Văn Điểm 

Đỗ Thị Ánh

        ĐH SPKT H.Yên        

  (2024-2028)

277
Nguyễn Đức Dũng 16/9/2006

ĐH
Nhũ Tỉnh

Nguyễn Văn Hiền 

Vũ Thị Khánh

ĐH Công Nghiệp HN 

(2024-2028)



278 Vũ Thành Long 29/7/2003 ĐH Thái An
Vũ Anh Tuấn 

Ng Thị Thương

ĐH Bách Khoa HN 

(2021-2026)

279 Nguyễn Văn Tuấn 15/02/2003 ĐH Thái An
Ng Văn Chiền 

Ng Thị Canh

ĐH Bách Khoa HN 

(2021-2026)

280 Nguyễn Trí Dũng 29/11/2003 ĐH Thái An
Nguyễn Văn Lực 

Vũ Thị Thu Hà

ĐH Bách Khoa HN 

(2021-2026)

281 Phạm Mạnh Đạt 28/3/2003 ĐH Mạc Xá
Phạm Văn Phương 

Ng Thị Liễu

Đại Học Điện Lực HN 

(2021-2026)

282 Nguyễn Trường Văn 18/12/2003 ĐH Thái An
Ng Văn Đường 

Ng Thị Lập

Đại Học Điện Lực HN 

(2021-2026)

283 Nguyễn Trần Tiến 3/3/2003 ĐH Thái An
Ng Văn Triều 

Trần Thị Hương

Đại Học Điện Lực HN 

(2021-2026)

284 Phạm Hồng Dương 13/6/2003 ĐH Mạc Xá
Phạm Văn Ngợi 

Trần Thị Huyên

ĐH Kinh Doanh Và CN 

(2022-2026)

285 Nguyễn Trung Kiên 3/12/2004 ĐH Thái An
Ng Văn Đềm 

Lê Thị Lý

ĐH Công Nghiệp HN 

(2022-2026)

286 Nguyễn Hữu Phú 9/1/2004 ĐH Thị Tứ
Ng Văn Bản 

Ng Thị Huyên

ĐH Công Nghiệp HN 

(2022-2026)

287 Nguyễn Tiến Dũng 4/5/2004 ĐH AP Giang
Ng Văn Thuật 

Ng Thị Nguyệt

Học Viện Nông Nghiệp  

(2022-2027)

288 Phạm Bảo Anh 8/6/2004 ĐH Bích Đồng
Phạm Văn Kiểm 

Lê Thị Chinh

Học Viện Nông Nghiệp  

(2022-2027)

289 Nguyễn Văn Tuyên 11/8/2004 ĐH AP Giang
Ng Văn Thành 

Phan Thị Kim Luyên

ĐH Thủy Lợi Hà Nội 

(2022-2026)

290 Phạm Việt Dũng 2/7/2004 ĐH Mạc Xá
Ph Xuân Trường 

Hoàng Thị Dung

ĐH Thủy Lợi Hà Nội 

(2022-2026)

291 Nguyễn Văn Khiêm 18/7/2004 ĐH Bích Cẩm
Ng Văn Trường 

Ng Thị Tuyến

        ĐH SPKT H.Yên        

  (2022-2026)

292 Nguyễn Văn Thắng 24/01/2004 ĐH Thái An
Ng Văn Đông 

Ng Thị Ngời

Học Viện Thanh T Niên  

(2022-2026)

293 Nguyễn Thành Nam 28/5/2004 ĐH Thị Tứ
Ng Đình Thắng 

Ng Thụ Hằng

Đại Học Mở Hà Nội 

(2022-2026)

294 Phạm Minh Chí 7/26/2004 ĐH AP Giang
Phạm Văn Huy 

Ng Thị Duyên

Đại Học Mỏ Địa Chất 

(2022-2026)

295 Nguyễn Huy Tân 18/9/2004 ĐH Thị Tứ
Ng Huy Toản 

Ng Thị Hoa

Đại Học Điện Lực HN 

(2022-2027)

296 Nguyễn Ngọc Dũng 5/12/2004 ĐH Thái An
Ng Ngọc Tới 

Ng Thị Hạnh

Đại Học Xây Dựng HN 

(2022-2027)

297 Nguyễn Khánh Tuyên 1/11/2004 ĐH AP Giang Ng Văn Tỏ 

ĐH Thủy Lợi Hà Nội 

(2022-2026)



298 Phạm Viết Đức 9/6/2004 ĐH Bích Đồng
Phạm Viết Dự 

Lê Thị Miền

Đại Học GTVT HN 

(2022-2027)

299
Nguyễn Văn Tiến 11/27/2005

ĐH Thái An
Nguyễn Văn Thành 

Khương Thị Phượng

Đại Học KTKT Công N 

(2023-2027)

300
Trương Hữu Đại 6/22/2005

ĐH Mạc Xá
Trương Văn Định 

Tràn Thị Thuý

        ĐH SPKT H.Yên        

  (2023-2027)

301
Nguyễn Hoàng Phi Long 1/25/2005

ĐH An Phòng Giang
 

 Nguyễn Thị Mý

        ĐH SPKT H.Yên        

  (2023-2027)

302
Bùi Quang Bình 2/24/2005

ĐH An Phòng Giang
Bùi Quang Sỹ 

 Nguyễn Thị Lan

        ĐH SPKT H.Yên        

  (2023-2027)

303
Nguyễn Thanh Hải 2/24/2005

ĐH Thái An
Nguyễn Tiến Sơn 

 Nguyễn Thị Mơ

        ĐH Sao Đỏ HD        

(2023-2027)

304

Nguyễn Minh Hiển 12/2/2005

CĐ Thái An
Nguyễn Văn Huỳ 

Phạm Thị Nga

    ĐH CN và Dịch Vụ 

(hệ cao đẳng) 2023-2026

305
Phạm Văn Tân 8/24/2005

ĐH Mạc Xá
Phạm Văn Tuy 

Phạm Thị Dịu

        ĐH Sao Đỏ HD        

(2023-2027)

306
Nguyễn Tiến Anh 12/18/2005

ĐH Thái An
Nguyễn Văn Hạ 

 Nguyễn Thị Xuyên

        ĐH Sao Đỏ HD        

(2023-2027)

307
Nguyễn Khắc Tuyền 9/6/2005

ĐH An Phòng Giang
Nguyễn Khắc Thăng 

Trần Thị Thuỷ

CĐ Bách Khoa HN 

(2023-2026)

308

Phạm Thanh Phúc 8/6/2005

ĐH Bích Đồng

Phạm Đình Thi 

 Nguyễn Thị Minh 

Thuấn

Cao Đẳng Hàng Hải HP 

(2023-2026)

309
Phạm Tiến Đạt 6/18/2005

ĐH Mạc Xá
Phạm Đức Hạnh 

Đặng Thị Nhu

ĐH Bách Khoa HN 

(2023-2028)

310
Phạm Tấn Tài 11/25/2005

ĐH An Phòng Giang
Phạm Văn Hoàng 

Phạm Thị Linh

Đại Học KTKT Công N 

(2023-2027)

311
Nguyễn Quốc Doanh 11/8/2005

ĐH Mạc Xá
Nguyễn Văn Kha  

 Nguyễn Thị Thơm

Đại Học Thủy Lợi HN   

(2023-2027)

312
Nguyễn Anh Chiến 2/3/2005

CĐ Thị tứ
Nguyễn Văn Hoạ 

Đặng Thị Vân

Cao Đẳng XD Số 1 HN 

(2023-2026)

313

Nguyễn Trọng Long 15/4/2005

ĐH Thị tứ
Nguyễn Trọng Cầu 

Nguyễn Thị Thanh Toan

Đại Học KTKT Công N 

(2023-2027)

314
Lê Nguyễn Hồng Quân 23/9/2005

ĐH Bích Cẩm
Lê Văn Việt 

Nguyễn Thị Hồng

Học Viện BCVT HN  

(2023-2027)

315
Nguyễn Trung Dũng 4/11/2005

ĐH An Phòng Giang
Nguyễn Trung Hưng 

Phạm Thị Nhàn

Đại Học Công Nghiệp  

(2023-2027)



316
Nguyễn Anh Đức 14/8/2005

ĐH Thị tứ
Nguyễn Văn Hợi 

Nguyễn Thị Nguyên

Đại Học Thương Mại  

(2023-2027)

317
Nguyễn Văn Hùng 4/8/2005

ĐH Bích Cẩm
Nguyễn Văn Mạnh 

Nuyễn Thị Hoa

        ĐH SPKT H.Yên        

  (2023-2027)

318
Nguyễn Trần Minh Anh 7/10/2005

ĐH Bích Đồng
Nguyễn Minh Tuân 

Trần Lan Hương

Đại Học Công Nghiệp  

(2023-2027)

319
Nguyễn Đăng Dương 20/12/2005

ĐH Thái An
Nguyễn Văn Huỳ 

Nguyễn Thị Doan

Đại Học GTVT HN  

(2023-2027)

320
Nguyễn Lê Minh Thắng 15/11/2005

ĐH Bích Cẩm
Nguyễn Văn Quyết 

Lê Thị Then

Đại Học GTVT HN  

(2023-2027)

321
Nguyễn Phương Nam 15/9/2005

ĐH Thị tứ
Nguyễn Văn Đông 

Lê Thị Kim Ánh

Đại Học Hải Dương  

(2023-2027)

322
Đỗ Hồng Quân 24/3/2005

ĐH Thị Tứ
Đỗ Văn Huy 

Phan Thị Hà

Đại Học Thành Đông  

(2023-2027)

323

Nguyễn Mạnh Tiến 3/9/2005

CĐ Bích Cẩm
Nguyễn Văn Sỹ 

Nguyễn Thị Cách

Cao Đẳng Công Thương 

HN (2023-2026)

324

Lê Tuấn Cường 20/11/2005

CĐ Thị Tứ
Lê Trung Phương 

Đặng Thuỳ Ninh

Cao Đẳng Công Thương 

HN (2023-2026)

325

Lê Trọng Bằng 9/11/2005

ĐH Thị Tứ
Lê Văn Chính 

Phạm Thị Thu Hằng

Cao Đẳng Công Thương 

HN (2023-2026)

326
Nguyễn Quang Minh 25/6/2005

ĐH Bích Cẩm
Nguyễn Văn Liêm 

Lê Thị Phương

ĐH Du L Phương Đông  

(2023-2027)

327

Lê Thanh Tùng 10/1/2005

CĐ Bích Cẩm

Lê Văn Lâm 

Nguyễn Thị Thanh 

Thuỷ

Cao Đẳng Công Thương 

HN (2023-2026)

328
Hoàng Trọng Hải 07/01/2006

ĐH Mạc Xá
Hoàng Trọng Thướng 

Nguyễn Thị Toán

ĐH Bách Khoa HN 

(2024-2029)

329
Nguyễn Ngọc Tuấn Anh 14/01/2006

ĐH Thị Tứ
Nguyễn Ngọc Thẫm 

Nguyễn Thị Lan

ĐH Bách Khoa HN 

(2024-2029)

330
Nguyễn Tuấn Anh 14/3/2006

ĐH Thái An
Nguyễn Văn Huyên 

Phạm Thị Hậu

ĐH Công Nghệ GTVT 

(2024-2028)

331
Nguyễn Minh Nghĩa 29/4/2006

ĐH Thị Tứ
Nguyễn Văn Chinh 

Vũ Thị Hệ

ĐH Xây Dựng Hà Nội 

(2024-2029)

332
Nguyễn Tiến Long 21/8/2006

ĐH Thái An
Nguyễn Văn Quân 

Phạm Thị Thoa

ĐH Công Nghệ GTVT 

(2024-2028)

333 Trần Anh Phương
25/9/2006

ĐH Thị Tứ
Trần Bình Thoả 

Nguyễn Thị Quý

ĐH Công Nghệ GTVT 

(2024-2028)



334
Trần Hải Tiến 07/6/2006

ĐH Thái An
Trần Công Chức 

Nguyễn Thị Nguyên

ĐH Công Nghệ Đông Á 

(2024-2028)

335
Nguyễn Đình Huân 12/8/2006

CĐ Bích Cẩm
Nguyễn Đình Thu 

Nguyễn Thị Dung

Cao Đẳng Công Nghiệp 

HN (2023-2026)

336
Phạm Xuân Bách 04/12/2006

ĐH Bích Đồng
Phạm Văn Lực 

Ngô Thị Ly

Đại Học Sao Đỏ HD 

(2024-2028)

337
Phạm Hải Linh 13/9/2006

ĐH Thị Tứ
Phạm Đức Cường 

Nguyễn Thị Thuyến

ĐH GT Vận Tải HN 

(2024-2029)

338
Đặng Văn Bình 18/11/2006

ĐH An Phòng Giang
Đặng Văn Lệnh 

Nguyễn Thị Hoà

        ĐH SPKT H.Yên        

  (2024-2028)

339
Nguyễn Thế Hùng 21/11/2006

ĐH Thái An
Nguyễn Quốc Hưng 

Nguyễn Thị Hạnh

        ĐH SPKT H.Yên        

  (2024-2028)

340
Phạm Văn Chiến 06/3/2006

ĐH Bích Cẩm
Phạm Văn Quế 

Nguyễn Thị Hiền

ĐH Công Nghệ GTVT 

(2024-2028)

341
Phạm Xuân Trường 26/5/2006

ĐH Bích Đồng
Phạm Văn Tĩnh 

Phạm Thị Sáu

ĐH GT Vận Tải HN 

(2024-2029)

342
Vũ Nguyễn Ngọc Trọng 17/7/2006

ĐH Thái An
Vũ Văn Kỳ 

Nguyễn Thị Hà

ĐH Công Nghệ GTVT 

(2024-2028)

343
Phạm Vĩnh Tùng 08/02/2006

ĐH Thị Tứ
Phạm Trung Kiên 

Phạm Thị Hồng Minh

ĐH GT Vận Tải HN 

(2024-2029)

344
Phạm Quốc Trung 12/6/2006

ĐH An Phòng Giang
Phạm Văn Trường 

Nguyễn Thị Hồng

ĐH GT Vận Tải HN 

(2024-2029)

345
Nguyễn Trung Hiếu 09/6/2006

ĐH An Phòng Giang
Nguyễn Văn Vinh 

Nguyễn Thị Mức

ĐH GT Vận Tải HN 

(2024-2029)

346
Phạm Anh Tú 07/10/2006

ĐH Thị Tứ
Phạm Văn San 

Phạm Thị Anh Hồng

Học Viện Ngân Hàng 

(2024-2029)

347
Nguyễn Việt Đức 13/8/2006

ĐH Thái An
Nguyễn Văn Chinh 

Nguyễn Thị Hoà

        ĐH KH Và TN       

(2024-2028)

348
Đỗ Mạnh Cường 24/12/2006

ĐH An Phòng Giang
Đỗ Văn Yên 

Lục Thị Tuyên

        ĐH Hải Dương       

(2024-2028)

349
Phạm Đình Trưởng 09/01/2006

ĐH Bích Đồng
Phạm Xuân Hoè 

Nguyễn Thị Băng

        ĐH Thành Đông        

 (2024-2028)

350 Nguyễn Đức Tuấn 9/4/2006 CĐ Thái An 
Nguyễn Văn Tuyện  

Nguyễn Thị Hoàn

Cao Đẳng KT Mỹ Nghệ 

(2024-2027)

351 Trần Hải Tiến 6/7/2006 ĐH AP Giang 
Trần Công Chức  

Nguyễn Thị Nguyên

     ĐH Công Nghệ Đ.Á       

   (2024-2028)

352 Phạm Quốc Việt 23/9/2002 ĐH An Nhân Đông
Phạm Văn Thái 

Nguyễn Thị Chinh

ĐẠI HỌC FPT HN 

(2020-2026)

353 Đinh Hoàng Tùng 22/10/2003 ĐH LT Nam
Đinh Đức Thuận 

Ng Thị Xuân

ĐH Bách Khoa HN 

(2021-2026)



354 Phạm Minh Hiểu 27/02/2003 ĐH AN Đông
Phạm Anh Tuyên 

Ng Thị Nội

ĐH Bách Khoa HN 

(2021-2026)

355 Nguyễn Đức Bình 9/3/2003 ĐH LT Bắc
Ng Đức Huấn 

Nguyễn Thị Hương

ĐH Bách Khoa HN 

(2021-2026)

356 Nguyễn Trung Mạnh 19/6/2003 ĐH LT Nam
Ng Trung Niêm 

Đặng Thị Sen

ĐH Bách Khoa HN 

(2021-2026)

357 Dương Minh Hiếu 10/4/2003 ĐH LT Bắc
Dương Văn Hùng 

Nguyễn Thị Sen

ĐH Bách Khoa HN 

(2021-2026)

358 Đào Vũ Sơn 30/10/2003 ĐH AN Đông
Đào Văn Soái 

Vụ Thị Dậu

ĐH HÀNG HẢI HP 

(2021-2026)

359 Nguyễn Minh Quang 24/4/2003 ĐH LT Nam
Ng Văn Phúc 

P. Thị Thu Yến

ĐH Giao Thông VT 

(2021-2026)

360 Đặng Gia Bảo 17/7/2003 ĐH LT Bắc
Đặng Văn Trung 

Đoàn Thị Thu Hằng

Đại Học Điện Lực HN  

(2021-2026)

361 Nguyễn Tuấn Hưng 8/21/2004 ĐH AN Đông
Nguyễn Văn Sở

Phùng Thị Hồi

Đại Học TC N.HÀNG 

(2021-2026)

362 Vũ Ngọc Hải 9/7/2003 ĐH LT Nam
Vũ Ngọc Xuyến 

Vũ Thị Thu Hương

Đại Học Điện Lực HN  

(2021-2026)

363 Nguyễn Đức Nhật 30/7/2004 ĐH LT Nam
Nguyễn Văn Sỹ 

Ng Thị Thắm

Đại Học Mỏ Địa Chất 

(2022-2026)

364 Phạm Nam Triều 16/4/2004 ĐH LT Nam
Phạm Quang Đính 

Ng Thị Hoài

Đại Học Mỏ Địa Chất 

(2022-2026)

365 Nguyễn Hải Minh 14/6/2004 ĐH LT Bắc
Ng Văn Quang 

Ng Thị Phước

Đại Học Công Nghệ  

(2022-2026)

366 Nguyễn Hoàng Tùng 5/4/2004 ĐH AN Tây
Ng Như Thế 

Lê Thị Hồng Thanh

Đại Học Thủy Lợi  HN  

(2022-2026)

367 Vũ Hoàng Tùng 26/02/2004 ĐH LT Nam
Vũ Văn Đức 

Vương Thị Anh

ĐH Giao Thông VT 

(2022-2027)

368 Đỗ Trung Đức 14/4/2004 ĐH AN Đông
Đỗ Văn Tám 

Ng Thị Đượm

ĐH Giao Thông VT 

(2022-2027)

369 Đào Văn Khôi 7/9/2004 ĐH AN Tây
Đào Văn Tuấn 

Phạm Thị Nhiên

ĐH Bách Khoa HN 

(2022-2027)

370 Nguyễn Huy Tiến 16/10/2004 ĐH LT Nam
Ng Văn Quân 

Hoàng Thị Hưng

ĐH Bách Khoa HN 

(2022-2027)

371 Đỗ Văn Chiến 30/01/2004 ĐH AN Đông
Đỗ Văn Sang 

Phùng Thị Bốn

Học Viện KT M.Mã 

(2022-2027)

372 Vũ Huy Chiến 10/6/2004 ĐH AN Tây
Vũ Văn Dũng 

Phạm Thị Như

Đại Học KTKTCN  

(2022-2026)

373 Lê Tùng Lâm 26/10/2004 ĐH LT Nam
Lê Văn Khôi 

Đặng Thị Hà

ĐH XÂY DỰNG HN 

(2022-2027)



374 Nguyễn Lê Thái Hùng 27/10/2004 ĐH LT Nam
Ng Lê Huy 

Lê Thị Lành

Đại Học KTKTCN  

(2022-2026)

375 Phạm Hải Dương 17/10/2004 ĐH LT Nam
Phạm Văn Minh 

Tiêu Thị Hà

ĐH XÂY DỰNG HN 

(2022-2027)

376 Nguyễn Ngọc Sơn 3/7/2004 CĐ LT Nam
Ng Văn Trường 

Bùi Thị Miền

Đại Học KTKTCN  

(2022-2026)

377 Đỗ Đức Hải 7/5/2004 ĐH AN Đông
Đỗ Đức Huân 

Phạm Thị Hương

ĐH SPN.Thuật TW 

(2022-2027)

378 Phạm Vĩnh Khang 14/10/2004 ĐH LT Nam
Phạm Vĩnh Chi 

Ng Thị Thành Huế

Đại Học PHENIKAA  

(2022-2026)

379 Nguyễn Thế Đức 18/10/2004 ĐH LT Bắc
Ng Thế Phúc 

Vũ Thị Hằng

Đại Học KTKTCN  

(2022-2026)

380 Nguyễn Thành Trung 12/5/2004 ĐH LT Bắc
Ng Thành Long 

Vũ Thị Hương

Đại Học FPT HÀ NỘI 

(2022-2026)

381 Nguyễn Hải Đăng 2/5/2005 ĐH La Tỉnh Nam
Nguyễn Quang Minh 

 Nguyễn Thị Đông

CĐ CN Bách Khoa HN 

(2023-2026)

382 Nguyễn Nhật Long 3/1/2005 ĐH An Nhân Đông
Nguyễn Đình Huân  

Trần Thị thuỷ

ĐH Bách Khoa HN 

(2023-2028)

383 Nguyễn Ngọc Hiếu 30/7/2005 ĐH An Nhân Đông
Nguyễn Ngọc Nam 

Phạm Thị Thu Hằng

ĐH Bách Khoa HN 

(2023-2028)

384 Nguyễn Việt Bách 12/2/2005 ĐH An Nhân Tây
Nguyễn Quốc Hưng 

 Nguyễn Thị Nguyệt

ĐH Bách Khoa HN 

(2023-2028)

385 Phạm Hùng Cường 24/01/2005 ĐH La Tỉnh Bắc

Phạm Khắc Hùng 

Nguyễn Thị Thanh 

Xuân

Đại Học FPT HÀ NỘI 

(2023-2027)

386 Vũ Đức Dương 28/11/2005 ĐH An Nhân Đông
Vũ Văn Tuấn 

Phạm Thị Hằng

ĐH Giao Thông VT 

(2023-2028)

387 Nguyễn Doãn Tùng Dương 15/7/2005 ĐH La Tỉnh Nam
Nguyễn Doãn Tuyến 

Đặng Thị Hương

ĐH Giao Thông VT 

(2023-2028)

388 Trần Thế Anh 6/6/2005 ĐH An Nhân Đông
Trần Văn Chính 

 Nguyễn Thị Luyện

Đại Học Mở Hà Nội 

(2023-2027)

389 Trần Việt Đức 2/5/2005 ĐH An Nhân Đông
Trần Văn Tâm 

 Nguyễn Thị Thu Hiền

   Đại Học PHENIKAA      

  (2023-2027)

390

Hoàng Nhật Minh

24/9/2005 ĐH La Tỉnh Nam
Hoàng Văn Quang 

Ngô Thị Hiền

   Đại Học PHENIKAA      

  (2023-2027)

391 Nguyễn Thành Duy 16/11/2005 ĐH An Nhân Tây
Nguyễn Văn Xô 

Nguyễn Thị Sây

   Đại Học Sao Đỏ      

(2023-2027)



392 Lê Tuấn Anh 6/2/2005 ĐH An Nhân Đông
Lê Thanh Tiềm 

Phạm Thị Vân Đào

   Đại Học Sao Đỏ      

(2023-2027)

393 Nguyễn Đức Hải 19/2/2005 ĐH La Tỉnh Bắc
Nguyễn Văn Hoà 

Trần Thuý Nhuân

        ĐH SPKT H.Yên        

  (2023-2027)

394
Nguyễn Tiến Hùng

12/9/2005 ĐH La Tỉnh Nam
Nguyễn Văn Khang 

 Nguyễn Thị Hằng

        ĐH SPKT H.Yên        

  (2023-2027)

395 Nguyễn Văn Khang 14/1/2005 ĐH La Tỉnh Bắc
Nguyễn Văn Vương 

Đỗ Thị Huế

        ĐH Y Học Cổ Tr       

 (2023-2029)

396 Phạm Tiến Đạt 10/3/2005 ĐH La Tỉnh Nam
Phạm Văn Hưng 

Bùi Phương Xưa

        ĐH Thương Mại        

 (2023-2027)

397 Phạm Hoàng Minh 1/6/2005 ĐH La Tỉnh Nam
Phạm Trường Thi 

Đoàn Thị Linh

        ĐH Thủy Lợi        

(2023-2027)

398 Vũ Danh Liêm 12/8/2005 ĐH An Nhân Đông
Vũ Thành Long 

Đồng Thị Trang

        ĐH Y Dược HP      

(2023-2029)

399 Phùng Đức Tuấn 28/12/2005 ĐH La Tỉnh Nam
Phùng Văn Dự 

Phạm Thị Dinh

        ĐH Y Dược HP      

(2023-2029)

400 Trần Trung Khánh 07/11/2005 ĐH An Nhân Tây
Trần Văn Khoái 

Nguyễn Thị Nhiễu

   Đại Học Sao Đỏ      

(2023-2027)

401 Đào Phú Quốc 27/7/2005 ĐH La Tỉnh Nam
Đào Văn Quý 

Phú Thị Huyền

   Đại Học Sao Đỏ      

(2023-2027)

402 Nguyên Hữu Nam 1/5/2005 ĐH La Tỉnh Nam
Nguyên Hữu Bình 

Đặng Thị Ngọc Hà

        Học Viện BCVT        

 (2023-2028)

403
Nguyễn Hoàng An 28/8/2005

ĐH An Nhân Đông
Nguyễn Trần Hùng 

Nguyễn Thị Liên

   Đại Học Xây Dựng      

(2023-2028)

404
Nguyễn Thế Hoàng 27/5/2006

ĐH La Tỉnh Nam
Nguyễn Thế Nhất 

Nguyễn Thị Hoà

   Đại Học Xây Dựng      

(2024-2029)

405 Phạm Đình Quảng 05/12/2006 ĐH La Tỉnh Nam
Phạm Đình Cường 

Đỗ Thị Phượng

   Đại Học Bách Khoa     

(2024-2029)

406 Hà Gia Bảo
22/8/2006

ĐH La Tỉnh Nam
Hà Văn Nghĩa 

Nguyễn Thị Thương

ĐHCN Giao Thông VT 

(2024-2028)

407
Nguyễn Thái Sơn 07/11/2006

ĐH La Tỉnh Nam
Nguyễn Văn Lĩnh 

Đặng Thị Đính

ĐHCN Giao Thông VT 

(2024-2028)

408
Nguyễn Đức Mạnh 31/5/2006

ĐH An Nhân Tây
Nguyễn Văn Ngãi 

Lê Thị Lan

   Học Viện Ngân Hàng     

 (2024-2029)

409
Đặng Đức Huy 22/4/2006

ĐH An Nhân Tây
Đặng Văn Hoà 

Đặng Thị Huyên

        ĐH SPKT H.Yên        

  (2024-2028)

410
Nguyễn Hoài Nam 11/4/2006

ĐH An Nhân Tây
Nguyễn Văn Hoan 

Đặng Thị Hương

ĐHCN Giao Thông VT 

(2024-2028)

411
Nguyễn Tuấn Khanh 14/06/2006

ĐH La Tỉnh Nam
Nguyễn Chế Linh 

Nguyễn Thị Liên

        ĐH SPKT H.Yên        

  (2024-2028)



412
Phạm Tiến Dũng 10/10/2006

ĐH La Tỉnh Nam
Phạm Xuân Khiêm 

Nguyễn Thị Hoà

   Đại Học Điện Lực     

(2024-2029)

413
Bùi Thái Hoà 01/5/2006

ĐH La Tỉnh Bắc
Bùi Văn Sáu 

Hoàng Thị Luyến

   Đại Học Xây Dựng      

(2024-2029)

414
Đặng Thanh Tùng 22/7/2006

ĐH An Nhân Tây
Đặng Văn Bắc 

Phạm Thị Như

   Đại Học LĐ VÀ XH    

(2024-2029)

415 Đỗ Hào Hiệp
04/4/2006

ĐH An Nhân Đông
Đỗ Văn Hoàng 

Đặng Thị Hiền

   Đại Học Bách Khoa     

(2024-2029)

416 Trần Quang Nguyên 1/12/2006 12 An Nhân Đông
Trần Văn Cầu

Phạm Thị Lý

B.đá FUSAN có giấy xn 

đến tháng 7 năm 2029

417
Nguyễn Việt Dũng 08/8/2006

ĐH La Tỉnh Nam
Nguyễn Văn Nghĩa 

Nguyễn Thị Khuyên

   Đại Học Bách Khoa     

(2024-2029)

418
Tiêu Nam Long 01/10/2006

ĐH La Tỉnh Bắc
Tiêu Công Tuấn 

Nguyễn Thị Thanh

        ĐH SPKT H.Yên        

  (2024-2028)

419
Phạm Quốc Dũng 08/9/2006

ĐH La Tỉnh Nam
Phạm Quốc Toản 

Đặng Thị Hằng Nga

        ĐH FPT HÀ NỘI        

   (2024-2028)

420
Đặng Quang Vinh 13/11/2006

ĐH An Nhân Đông
Đặng Quang Phan 

Nguyễn Thị Tố Loan

        ĐH Công Nghệ HN        

      (2024-2028)

421
Vũ Thông Huy Hoàng 12/4/2006

ĐH An Nhân Tây
Vũ Thông Hiệp 

Vũ Thị Ngoan

      ĐH Công Nghệ HN        

    (2024-2028)

422
Lê Duy Khương 30/8/2006

ĐH An Nhân Đông
Lê Mạnh Hà 

Nguyễn Thị Hân

   Đại Học Bách Khoa     

(2024-2029)

423
Đặng Bảo Quốc 30/01/2006

ĐH La Tỉnh Nam
Đặng Minh Vương 

Nguyễn Thị Thu Ngàn

        ĐH Thương Mại       

(2024-2028)

424
Nguyễn Việt Hoàng 08/7/2006

ĐH An Nhân Đông
Nguyễn Văn Hà 

Trương Thu Trang

   Đại Học Kiến Trúc     

(2024-2029)

425
Đinh Văn Hải 09/4/2006

ĐH La Tỉnh Bắc
Đinh Văn Hường 

Phạm Thị Hồng Ngân

        ĐH Hàng Hải HP       

  (2024-2028)

426
Nguyễn Ngọc Thái 30/4/2006

ĐH An Nhân Tây
Nguyễn Thanh Tuấn 

Tạ Thị Nhàn

        ĐH Công Nghệ HN        

      (2024-2028)

427
Lê Minh Hiếu 24/8/2006

ĐH An Nhân Tây
Lê Văn Luân 

Nguyễn Thị Hiền

      Học Viện Ngân Hàng       

      (2024-2029)

428
Phạm Minh Vũ 01/02/2006

ĐH An Nhân Đông
Phạm Văn Tiến 

Phạm Thị Thanh Huế

   Đại Học KHTNHN     

(2024-2029)

429
Đặng Thế Anh 12/4/2006

ĐH La Tỉnh Nam
Đặng Văn Hà 

Trần Thị Hương

        Đại học Sao Đỏ      

(2024-2028)

430 Phạm Minh Chiến

08/02/2006

ĐH La Tỉnh Nam
Phạm Văn Tuyến 

Trần Thị Vui

        Đại học KTKTCN     

 (2024-2028)



431

Nguyễn Thiện Bình 29/11/2006

ĐH An Nhân Đông
Nguyễn Thiên Dương 

Phạm Thị Quyên

        Đại học KTKTCN     

 (2024-2028)

432
Nguyễn Vương Tuấn Kiệt 02/10/2006

ĐH An Nhân Đông
Nguyễn Thanh Thái 

Vương Thị Ngân

        ĐH SPKT H.Yên        

  (2024-2028)

433
Hà Việt Đức 07/6/2006

CĐ An Nhân Đông
Hà Mạnh Cường 

Ngô Thị Giang

CĐ Công Thương HN 

(2024-2027)

434

Đặng Minh Hiếu 12/12/2006

ĐH An Nhân Tây
Đặng Văn Tuyền 

Nguyễn Thị Phượng

        ĐH KH VÀ CNHN        

      (2024-2028)

435
Phạm Hồng Thái 06/6/2006

CĐ La Tỉnh Nam
Phạm Hồng Thịnh 

Bùi Thị Hà

CĐ Công Thương HN 

(2024-2027)

436
Nguyễn Đức Hoàn 11/11/2006

ĐH La Tỉnh Nam
Nguyễn Đức Hiểu 

Phạm Thị Thuý

    ĐH Thành Đông HD        

    (2024-2028)

437 Vũ Huy Hoàng
06/01/2006

ĐH An Nhân Đông
Vũ Văn Lệ 

Ngô Thị Chủ

      ĐH Mỏ Địa Chất        

(2024-2028)

438 Cao Hải Phong
23/8/2006

ĐH La Tỉnh Nam
Cao Văn Cương 

Phạm Thị Thu Hương

      ĐH Tài Nguyên MT        

     (2024-2028)

439 Trần Anh Đức
31/10/2006

ĐH An Nhân Đông
Trần Văn chung 

Vũ Thị Huê

      ĐH Công Nghệ Đ.Á        

     (2024-2028)

440 Nguyễn Hải Nam
19/12/2006

ĐH La Tỉnh Bắc
Nguyễn Văn Hải 

Chu Thị Tuyên

ĐH HVCS và Phát Triển 

(2024-2028)

441
Dương Thế Phong 3/10/2005

CĐ An Nhân Tây
Dương Văn Công 

Phạm Thị Hoàn 

CĐ Nghề Công Nghệ HN 

(2024-2027)

442 Đặng Xuân Bình
5/3/2006

ĐH An Nhân Đông
Đặng Hồng Luân 

Dương Thị Thủy

      Đại Học Đại Nam      

(2024-2028)

443 Nguyễn Hoàng Long 11/7/2004 ĐH Vạn
Ng Văn Hiệp 

Vũ Thị Đảm

      ĐH Công Nghiệp HN      

     (2022-2026)

444 Nguyễn Công Chiến 18/8/2004 ĐH Mép
Nguyễn Công Thắng 

Hoàng Thị Miên

      ĐH Thành Đông HD      

    (2022-2026)

445 Nguyễn Phúc Nam 5/6/2004 ĐH Lâm
Ng Văn Thụ 

Vũ Thị Thu Hoà

        ĐH SPKT H.Yên        

  (2022-2026)

446 Phạm Văn Hùng 23/11/2004 ĐH Lâm
Phạm Văn Giang 

Ng Thị Mùa

      ĐH Công Nghiệp HN      

     (2022-2026)

447 Nguyễn Việt Anh 19/02/2004 ĐH Cự Lộc
Ng Văn Thẳm 

Ng Thị Nhi

      ĐH Công Nghiệp HN      

     (2022-2026)

448 Phạm Xuân Tùng 14/3/2004 ĐH Vạn
Phạm Ngọc Thạch 

Ng Thị Hạnh Thu

      ĐH KTKT CN HN      

 (2022-2026)

449 Trịnh Quý Hải 2/1/2004 ĐH Vạn
Trịnh Quý Tưởng 

Đặng Thị Thuý

      ĐH KTKT CN HN      

 (2022-2026)



450 Kiều Văn Tiệp 19/4/2004 ĐH Sự
Kiều Văn Đức 

Ng Thị phương

      ĐH KTKT CN HN      

 (2022-2026)

451 Nguyễn Quang Tùng 30/6/2004 ĐH Lâm
Nguyễn Văn Thanh 

Phạm Thị Hương

      ĐH CÔNG ĐOÀN      

 (2022-2026)

452 Nguyễn Quang Hợp 9/5/2004 ĐH Lâm
Ng Quang Huy 

Ng Thị Út

HV Nông Nghiệp VN 

(2022-2027)

453 Đặng Trần Hiếu 21/01/2004 ĐH Trúc Văn
Đặng Trần Sáu 

Ngô Thị Sen

HV Nông Nghiệp VN 

(2022-2027)

454 Nguyễn Văn Duy 5/12/2004 ĐH Mép
Ng Văn Quyết 

Trần Thị Ly

HV Nông Nghiệp VN 

(2022-2027)

455 Nguyễn Thương Trường 5/9/2004 ĐH Lâm
Ng Văn Toàn 

Ng Thị Giang

      ĐH Y Hà Nội      

(2022-2028)

456 Nguyễn Văn Bẩy 27/4/2004 ĐH Cự Lộc
Ng Văn Đỏ 

Ng Thị Hồng

      ĐH GT Vận Tải      

(2022-2026)

457 Nguyễn Thế Anh 10/5/2004 ĐH Cự Lộc
Ng Mạnh Hùng 

Ng Thị Huệ

   Đại Học Bách Khoa     

(2022-2027)

458 Đỗ Trọng Linh 2/1/2004 ĐH Mép
Đỗ Trọng Quynh 

Trần Thị Duyên

   Đại Học Mở Địa Chất     

  (2022-2027)

459 Dương Đình Dũng 17/5/2004 ĐH Cự Lộc
Dương Đình Hùng 

Trần Thị Diến

      ĐH Điện Lực     

(2022-2026)

460 Nguyễn Quang Vinh 27/3/2004 ĐH Cự Lộc
Ng Văn Vụ 

Phạm Thị Lý

HV Nông Nghiệp VN 

(2022-2027)

461 Hoàng Phong Hào 18/9/2004 ĐH Vạn
Hoàng Tiến Dũng 

Ng Thị Thuỷ

      ĐH FPT HÀ NỘI     

(2022-2026)

462
Phạm Trung Hiếu 11/14/2005

ĐH
Phúc Lâm

Phạm Văn Hưng 

Đặng Thị Huệ

      ĐH Công Nghệ HN      

  (2023-2027)

463
Ngô Mạnh Dũng 1/31/2005

ĐH
Vạn Tải

Ngô Văn Huỳnh 

Hoàng Thị Ánh

   Đại Học Bách Khoa     

(2023-2028)

464
Nguyễn Văn Trường 11/4/2005

ĐH
Mép

Nguyễn Văn Minh 

Trần Thị Hường

  ĐH KH và Công Nghệ      

   (2023-2027)

465
Nguyễn Đức Hoàn 8/19/2005

ĐH
Quàn

Nguyễn Văn Đạt 

 Nguyễn Thị Năm

  ĐH KTKT Công 

Nghiệp      (2023-2027)

466
Đặng Quốc Việt 4/2/2005

ĐH
Quàn

Đặng Văn Chính 

 Nguyễn Thị Hồi

HV Nông Nghiệp VN 

(2022-2027)

467
Nguyễn Hữu Huy 1/19/2005

ĐH
Cự Lộc

Nguyễn Hữu Mười 

 Nguyễn Thị Thuận

  ĐH PHENIKAA HN    

(2023-2027)

468
Nguyễn Trọng Dương 10/13/2005

ĐH
Cự Lộc

Nguyễn Trọng Sơn 

 Nguyễn Thị Thăng

  ĐH PHENIKAA HN    

(2023-2027)

469
Nguyễn Hoài Nam 9/13/2005

ĐH
Phúc Lâm

Nguyễn Hữu Tiền 

 Nguyễn Thị Hải

   Đại Học Bách Khoa     

(2023-2028)



470
Ngô Quang Chung 1/20/2005

ĐH
Vạn tải

Ngô Quang Ngọc Lưu 

 Nguyễn Thị Bình

  ĐH KTKT Công 

Nghiệp      (2023-2027)

471
Phạm Đình Sang 7/9/2005

ĐH
Cự Lộc

Phạm Đình Nhí 

Đào Thị Lụa

  ĐH Mở Hà Nội      

(2023-2027)

472
Nguyễn Trọng Hiếu 7/10/2005

ĐH
Mép

Nguyễn Văn Tăng 

Vũ Thị Nhiên

  ĐH KH và Công Nghệ      

   (2023-2027)

473
Đỗ Minh Đăng 11/21/2005

ĐH
Cự Lộc

Đỗ Công Giang 

Đào Thị Hồng Minh

  ĐH Công Nghệ GTVT    

 (2023-2027)

474
Bùi Quốc Khánh 9/2/2005

ĐH
Văn Sự

Bùi Văn Đối 

 Nguyễn Thị Vân

      ĐH GT Vận Tải      

(2023-2028)

475
Đỗ Tuấn Anh 12/13/2005

ĐH
Cự Lộc

Đỗ Văn Thanh 

Bùi Thị Huyên

      ĐH GT Vận Tải      

(2023-2028)

476
Trần Văn Kiên 10/23/2005

ĐH
Vạn tải

Trần Văn Khiêm 

Bùi Thị Tưởng

  ĐH Công Nghệ GTVT    

 (2023-2027)

477
Vũ Nguyễn Đình Quang 4/15/2005

ĐH
Quàn

Vũ Đình Hợp  

 Nguyễn Thị Nến

  ĐH Tài Chính QTKD    

(2023-2027)

478
Nguyễn Việt Hoàng 2/1/2005

CĐ
Phúc Lâm

Nguyễn Hồng Việt 

Trần Thị Huyền

CĐ Nghề Công Nghệ HN 

(2023-2026)

479
Phạm Trung Kiên 5/22/2005

CĐ
Phúc Lâm

Phạm Văn Thực 

 Nguyễn T Ngọc Yến

CĐ Nghề Công Nghệ HN 

(2023-2026)

480
Đặng Trần Khải 9/23/2005

ĐH
Trúc Văn

Đặng Trần Thăng 

Ngô Thị Lan

  ĐH Công Nghệ Đ.Á    

(2023-2027)

481
Nguyễn Xuân Thành 12/2/2005

CĐ
Cự Lộc

Nguyễn Văn Dũng 

 Nguyễn Thị hảo

CĐ Nghề Công Nghệ HN 

(2023-2026)

482
Nguyễn Xuân Bình 12/21/2005

CĐ
Trúc Văn

Nguyễn Văn Cảnh 

 Nguyễn Thị Nga

Cao Đẳng FPT Hà Nội 

(2023-2026)

483
Hoàng Văn Trường 3/30/2005

ĐH
Vạn tải

Hoàng Văn Chuân 

 Nguyễn Thị Cần

  ĐH KH và Công Nghệ   

(2023-2027)

484
Nguyễn Công Hùng 12/8/2005

ĐH
Mép

Nguyễn Công Hải 

 Nguyễn Thị Nhàn

  ĐH Hàng Hải HP   

(2023-2027)

485
Ngô Văn Nam 10/7/2005

ĐH
Trúc Văn

Ngô Văn Ngọc 

 Nguyễn Thị Tài

  ĐH Công Nghiệp HN    

(2023-2027)

486
Vũ Trung Lương 10/29/2005

ĐH
Mép

Vũ Trung Lưỡng 

Bùi Thị Lanh

  ĐH Công Nghiệp HN    

(2023-2027)

487
Nguyễn Quốc Huy 4/2/2005

ĐH
Quàn

Nguyễn Văn Mộc 

 Nguyễn T Khánh Hoà

  ĐH Kiến Trúc HN    

(2023-2028)

488
Lê Đức Dũng 31/10/2005

ĐH
Vạn

Lê Viết Hưởng 

Trần Thị Thanh Tâm

  ĐH Kiến Trúc HN    

(2023-2028)



489
Nguyễn Minh Tiến 4/2/2005

ĐH
Trúc Văn

Nguyễn Văn Cường 

Nguyễn Thị Thơ

  ĐH Công Nghiệp HN    

(2023-2027)

490
Phạm Văn Đức 4/6/2005

ĐH
Sự

Phạm Văn Tâm 

Nguyễn Thị Hoài

  ĐH Thăng Long HN    

(2023-2027)

491
Nguyễn Thạch Hiếu 26/8/2005

ĐH
Vạn

Nguyễn Thạch Trường 

Phạm Thị Hoà

  Đại Học FPT HN    

(2023-2027)

492
Nguyễn Xuân Trường 18/11/2005

ĐH
Quàn

Nguyễn Thanh Sơn 

Ngyễn Thị Hợp

  Đại Học FPT HN    

(2023-2027)

493
Hoàng Văn Hưởng 23/12/2005

ĐH
Vạn

Hoàng Văn Đạo 

Nguyễn Thị Dược

  ĐH Thăng Long HN    

(2023-2027)

494
Mai Quang Huy 1/11/2005

ĐH
Lâm

Mai Văn Duyệt 

Lê Thị Thoan

  ĐH Công Nghiệp HN    

(2023-2027)

495
Nguyễn Hữu Cường 23/2/2005

CĐ
Mép

Nguyễn Hữu Chương 

Nguyễn Thị Tư

CĐ Nghề Công Nghệ HN 

(2023-2026)

496
Phạm Đình Hiếu 17/7/2005

CĐ
Vạn 

Phạm Đình Trường 

Vũ Thị Tuyết 

    CĐ FPT HÀ NỘI       

(2023-2026)

497
Nguyễn Quốc Tùng 26/10/2005

CĐ
Vạn

Nguyễ Quốc Đại 

Nuyễn Thị Bình

    CĐ FPT HÀ NỘI       

(2023-2026)

498
Nguyễn Huy Khiêm 31/8/2005

CĐ
Cự Lộc

Nguyễn Văn Chủ 

Nguyễn Thị Vân

    CĐ NGHỀ HẢI D       

(2023-2026)

499
Nguyễn Thiên Anh 21/3/2005

ĐH
Mép

Nguyễn Thiên Tài 

Kiều Thị Lập

   Đại Học Bách Khoa     

(2023-2028)

500
Vũ Văn Chiến 21/7/2005

ĐH
Mép

Vũ Văn Trường 

Đỗ Thị Mến

HV Ngân Hàng HN 

(2023-2027)

501
Nguyễn Đình Vũ 22/12/2005

CĐ
Mép

Nguyễn Đình Diễn 

Nghiêm Thị Chiến

    CĐ FPT HÀ NỘI       

(2023-2026)

502 Nguyễn Duy Phương
10/01/2006

ĐH
Trúc Văn

Nguyễn Văn Quý 

Tô Thị Ngát

   Đại Học Bách Khoa     

(2024-2029)

503
Nguyễn Đình Thiết 21/9/2006

ĐH
Lâm

Nguyễn Đình Thắng 

Đỗ Thị Trúc

        ĐH Thương Mại       

(2024-2028)

504
Chu Phương Anh 01/12/2006

ĐH
Cự Lộc

Chu Văn Trang 

Lương Thị Thơm

   Đại Học Kiến Trúc     

(2024-2029)

505
Phạm Anh Quốc 24/9/2006

ĐH
Quàn

Phạm Quốc Khánh 

Bùi Thị Huyền

        ĐH Hàng Hải HP       

  (2024-2028)

506 Phạm Đức Duy
4/1/2006

ĐH
Cự Lộc

Phạm Ngọc Thoàn 

Hà Thị Mái

        ĐH Công Nghệ HN        

      (2024-2028)

507
Hoàng Vũ Tùng 05/10/2006

ĐH
Vạn

Hoàng Văn Thoại 

Nguyễn Thị Nhẫn

      Học Viện Ngân Hàng       

      (2024-2029)

508 Phạm Văn Tài
23/5/2006

ĐH
Cự Lộc

Phạm Văn Vụ 

Vũ Thị Thương

   Đại Học KHTN HN     

(2024-2029)



509
Lê Văn Sang 26/11/2006

ĐH
Lâm

Lê Viết Sử 

Đỗ Thị Chuyên

        ĐH Công Nghệ HN        

      (2024-2028)

510
Nguyễn Trung Kiên 23/9/2006

ĐH
Trúc Văn

Nguyễn Văn Huynh 

Đào Thị Hà

        ĐH SPKT H.Yên        

  (2024-2028)

511
Nguyễn Huy Hoàng 16/4/2006

ĐH
Quàn

Nguyễn Văn Đảng 

Phan Thị Nhân

        ĐH SPKT H.Yên        

  (2024-2028)

512
Nguyễn Hữu Đức 18/5/2006

ĐH
Mép

Nguyễn Hữu Đô 

Vũ Thị Lân

        ĐH Công Nghệ HN        

      (2024-2028)

513
Hoàng Văn Sơn 22/4/2006

ĐH
Vạn

Hoàng Văn Nam 

Nguyễn Thị Bẩy

        ĐH Công Nghệ HN        

      (2024-2028)

514
Đào Huy Hoàng 09/02/2006

ĐH
Sự

Đào Văn Quân 

Ngô Thị Phương

        ĐH Công Nghệ HN        

      (2024-2028)

515
Nguyên Huy Long 16/8/2006

ĐH
Vạn

Nguyễn Huy Đoàn 

Nguyễn Thị Hương

        ĐH Công Nghệ HN        

      (2024-2028)

516
Vũ Xuân Trưởng 01/7/2006

ĐH
Lâm

Vũ Xuân Tròn 

Nguyễn Thị Huệ

        ĐH Hàng Hải HP       

  (2024-2028)

517
Triệu Hải Đăng 21/12/2006

ĐH
Vạn

Triệu Văn Trường 

Đặng Thị Hường

  Đại Học FPT HN    

(2024-2028)

518
Nguyễn Tuấn Nam 01/7/2006

ĐH
Trúc Văn

Pnguyễn Văn Cường 

Phan Thị Miền

  Đại Học FPT HN    

(2024-2028)

519
Hoàng Minh Chiến 05/3/2005

ĐH
Vạn

Hoàng Văn Thắng 

Phạm Thị Hà

  Đại Học FPT HN    

(2024-2028)

520
Ngô Quang Dương 14/02/2006

ĐH
Trúc Văn

Ngô Quang Thanh 

Trần Thị Mai

  Đại Học Điện Lực HN    

 (2024-2029)

521
Nguyễn Duy Đức 30/8/2006

ĐH
Vạn

Nguyễn Văn Kiên 

Phạm Thị Phượng

      Đại Học Đông Á      

(2024-2028)

522
Nguyễn Hoài Nam 07/9/2006

ĐH
Vạn

Nguyễn Văn Dũng 

Lê Thị Hồng

      Đại Học GT Vận Tải     

   (2024-2028)

523
Ngô Việt Anh 02/6/2006

ĐH
Trúc Văn

Ngô Văn Thuận 

Nguyễn Thị Hương

      Đại Học Đại Nam      

(2024-2028)

524
Vũ Xuân Đức 21/4/2006

ĐH
Mép

Vũ Văn Hớn 

Nguyễn Thị Lộc

      Đại Học Đại Nam      

(2024-2028)

525
Trần Trọng Hoàng Long 16/7/2006

ĐH
Mép

Trần Trọng Thành 

Trần Thị Sâm

        ĐH Hàng Hải HP       

  (2024-2028)

526
Nguyễn Thiên Chiến 01/10/2006

ĐH
Mép

Nguyễn Thiên Bàn 

Trần Thị Tươi

        ĐH Hàng Hải HP       

  (2024-2028)

527
Hoàng Vũ Mạnh 21/5/2006

ĐH
Vạn

Hoàng Vũ Thanh 

Phạm Thị Hạnh

      ĐH Mỏ Địa Chất        

(2024-2028)

528
Nguyễn Tuấn Hưng 15/3/2006

ĐH
Cự Lộc

Nguyễn Văn Tuấn 

Nguyễn Thị Hoa

      ĐH Tài Nguyên MT        

     (2024-2028)



529
Nguyễn Xuân Nam 05/11/2006

ĐH
Lâm

Nguyễn Xuân Đông 

Nguyễn Thị Thấm

      ĐH Công Nghệ Đ.Á        

     (2024-2028)

530
Nguyễn Quang Hà 11/4/2006

ĐH
Vạn

Nguyễn Văn Huống 

Đặng Thị Lan

      ĐH Công Nghệ Đ.Á        

     (2024-2028)

531
Nguyễn Việt Anh 23/10/2006

ĐH
Cự Lộc

Nguyễn Văn Tuyên 

Nguyễn Thị Sim

      ĐH Công Nghệ Đ.Á        

     (2024-2028)

532
Bùi Đức Lương 04/10/2006

ĐH
Cự Lộc

Bùi Văn Hướng 

Trần Thị Vân

      ĐH Mỏ Địa Chất        

(2024-2028)

533
Nguyễn Văn Thái 27/7/2006

ĐH
Vạn

Nguyễn Văn Thuật 

Đỗ Thị Quyên

      ĐH Mỏ Địa Chất        

(2024-2028)

534
Nguyễn Trung Hiếu 14/5/2006

ĐH
Vạn

Nguyễn Xuân Biên 

Nguyễn Thị Nhinh

        ĐH Hàng Hải HP       

  (2024-2028)

535
Nguyễn Việt Anh 13/12/2006

ĐH
Quàn

Nguyễn Văn Chính 

Nguyễn Thị Thuý

        ĐH Hàng Hải HP       

  (2024-2028)

536
Nguyễn Văn Huy 06/7/2006

ĐH
Vạn

Nguyễn Văn Lợi 

Hoàng Thị Minh

ĐH Công Nghệ GTVT 

(2024-2028)

537 Đặng Việt Anh
13/11/2006

ĐH
Sự

Đặng Văn Hào 

Nguyễn Thị Lan

ĐH Công Nghệ GTVT 

(2024-2028)

538
Đặng Văn Tuấn 27/6/2006

ĐH
Vạn

Đặng Văn Bình 

Nguyễn Thi Tươi

ĐH Công Nghệ Đông Á 

(2024-2028)

539 Nguyễn Anh Quốc 9/10/2006 ĐH Vạn
Nguyễn Văn Tứ 

Hoàng Thị Thái

    ĐH Việt Nhật HN 

(2024-2028)

540
Phạm Thanh Hưng 23/11/2006

ĐH
Lâm

Phạm Văn Nhất 

Nguyễn Thị Loan

        ĐH Y Dược HN       

(2024-2030)

541
Nguyễn Hoàng Bảo Long 08/11/2006

ĐH
Vạn

Nguyễn Văn Liễm 

Hoàng Thị Thu Hương

        ĐH Y Dược HP       

(2024-2030)

542
Chu Phương Anh 01/12/2006

CĐ
Cự Lộc

Chu Văn Trang 

Lương Thị Thơm

    CĐ FPT HÀ NỘI       

(2024-2027)

543
Nguyễn Hữu Cường 29/8/2006

ĐH
Cự Lộc

Nguyễn Hữu Kiên 

Nguyễn Thị Yến

ĐH Công Nghệ GTVT 

(2024-2028)

544
Phạm Hùng Mạnh 13/9/2006

ĐH
Quàn

Phạm Hông Luyến 

Nguyễn Thị Doanh

ĐH Công Nghệ GTVT 

(2024-2028)

545
Nguyễn Hữu Tùng 20/11/2006

ĐH
Cự Lộc

Nguyễn Hữu Đức 

Nguyễn Thị Lụa

ĐH Công Nghệ GTVT 

(2024-2028)

546
Phạm Quang Vinh 25/12/2006

ĐH
Lâm

Phạm Văn Đoàn 

Phạm Thị Hà

HV Nông Nghiệp VN 

(2024-2028)

547
Nguyễn Văn Doanh 23/3/2006

ĐH
Cự Lộc

Nguyễn Văn Tẻo 

Nguyễn Thị Gấm

HV Nông Nghiệp VN 

(2024-2028)

548 Nguyễn Ngọc Thiện
31/8/2006

ĐH
Lâm

Nguyễn Văn Thế 

Nguyễn Thị Nhã

HV Nông Nghiệp VN 

(2024-2028)



549 Nguyễn Minh Đức
22/5/2006

ĐH
Lâm

Nguyễn Kiên Trinh 

Trần Thị Thư

     HV Tài Chính HN      

(2024-2028)

550 Phạm Huy Hoàng 2/27/2007 12 Thôn Trúc Văn
Phạm Mạnh Hải

Ngô Thị Nhung

Đào tạo b.đá PVF có giấy 

xn đến tháng 2 năm 2028

Đỗ Văn Hoàng Đặng Thị Hiền

Nguyễn Văn Sơn Nguyễn Thị Thoan

Nguyễn Văn Huấn Nguyễn Thị Hương

Phạm Văn Đạo Phạm Hồng Hạnh

Bùi Văn Nam Nguyễn Thị Khương

Nguyễn Văn ĐườngNguyễn Thị Lập



Nguyễn Văn 

Phương
Nguyễn Thị Liên

Phạm Văn 

Phương Nguyễn Thị Liễu

Phạm Khắc Linh Nguyễn Thị Khanh

Vũ Văn Cương Ng Thị Thanh

Đào Văn Quân Vũ Thị Dung

Vũ Văn Thắng Tạ Thị Thìn

Nguyễn Xuân TrườngTrần Thị Kim

Trần Văn Bốn Nguyễn Thị Kinh

Nguyễn Văn 

Thanh
Nguyễn Thị Quý

Nguyễn Văn Hà Bùi Thị Lợi

Vũ Văn Nghĩa Nguyễn Thị Nhàn

Vũ Văn Quyền Trần Thị Huyền

Phạm Văn Ánh Phạm Thị Dịu

Nguyễn Đức HoàngNguyễn Thị Hường

Nguyễn Hữu Duân Nguyễn T Thanh Hương

Nguyễn Văn Tự Phạm Thị Linh

Phạm Văn Minh Hoàng Thị Tuyên

Nguyễn Văn 

Quang
Nguyễn Thị Gấm

Vũ Xuân Hùng Phạm Thị Mai Hoa

Bùi Văn Hải Nguyễn Thị Dịu

Vũ Ngọc Hưng Vũ Thị Hiền

Đặng Văn Toản Nguyễn Thị Hiền

Nguyễn Văn Hiệp Nguyễn Thị Hiền

Nguyễn Văn Thiệp Nguyễn Thị Tâm

Đặng Văn Lanh Trần Thị Hoài

Trần Công Chức Nguyễn Thị Nguyên

Lê Mạnh Hà Đặng Thị Hiên

Vũ Đình Nên Diệp Thị Vân

Đặng Văn Long Vũ Thị Tươi



Nguyễn Văn Đại Đặng Thị Tươi

Vũ Ngọc Xuân Vũ Thị Thúy Loan

Nguyễn Văn ChiêmNguyễn Thị Gấm

Phạm Quang Lẩy Phạm Thị Cúc

Phạm Thanh Hải Nguyễn Thị Luyên

Vũ Ngọc Tuấn Tường Thị Nhung

Vũ Đình Khương Nguyễn T Thanh Mai

Vũ Văn Cường Hoàng Thị Mùi

Phạm Văn Quang Đoàn Thị Nga

Vũ Đình Trung Nguyễn Thị Hậu

Đào Văn Đệ Vũ Thị Mẫn

Vũ Văn Tài Đặng Thị Nga

Nguyễn Đức CườngĐặng Thị Hoài

Nguyễn Thành TrungLê Thị Quyên

Nguyễn Văn Thê Nguyễn Thị Sự

Nguyễn Văn Vinh Nguyễn Thị Huyên

Nguyễn Ngọc Tới Nguyễn Thị Hạnh

Phạm Đức Hạnh Đặng Thị Nhu

Nguyễn Văn Suy Lương Thị Hằng

Nguyễn Văn Định Đào Thị Sim

Nguyễn Văn Định Đào Thị Sim

Nguyễn Văn Luận Nguyễn Thị Nhung

Nguyễn Ngọc ThăngĐoàn Thị Hồng

Nguyễn Quốc CườngPhạm Thị Thu Ngà

Lương Đức NghiệpVũ Thị Hoa

Phạm Văn Tuyến Trần Thị Vui

Đặng Quang Đạo Vũ Thị Thanh Hòa

Nguyễn Văn Tới Nguyễn Thị Yên

Nguyễn Văn Tĩnh Nguyễn Thị Hà

Nguyễn Ngọc ToànĐặng Thị Chung

Nguyễn Tiến Tài Nguyễn Thị Hường

Nguyễn Đình KhángNguyễn Thị Phương



Phạm Khắc Vịnh Nguyễn Thị Duyên

Nguyễn Văn Tấn Hoàng Thị Yên

Bùi Văn Tràn Nguyễn Thị Huê

Hà Mạnh Hải Hoàng Thị Khánh

Nguyễn Văn NguyênNguyễn Thị Hằng

Nguyễn Khắc Tình Nguyễn Thị Tươi

Vũ Đức Hạnh Vũ Thị Thanh

Bùi Quang Huân Vũ Thị Ly

Phạm Văn Thắng Ng Thị Mai Hương

Hà Văn Nghĩa Nguyễn Thị Thương

Nguyễn Văn HuyênBùi Thị Thoan

Nguyễn Văn Hà Vũ Thị Tuyết

Nguyễn Trọng SangPhạm Thị Xoa

Vũ Tuấn Anh Nguyễn Thị Lệ 

Phạm Văn Cương Nguyễn Thị Thu Vân

Trần Lê Hoàn Phạm Thị Thu Trang

Trần Lê Hoàn Phạm Thị Thu Trang

Nguyễn Hữu Tiệp Vũ Thị Tuyết

Nguyễn Văn Nên Vũ Thị Thỏa

Vũ Huy Trang Vũ Thị Thanh Thụy

Nguyễn Văn Hạnh Vũ Thị Bốn

Nguyễn Hoàng NamNguyễn Thị Huyền

Nguyễn Bá Giang Phạm Thị Hồng

Đỗ Đức Huân Phạm Thị Hương

Nguyễn Văn Giang Vũ Thị Gấm

Vũ Văn Thạp Nguyễn Thị Huyền

Nguyễn Công ĐoànPhạm Thị Miến

Nguyễn Văn Viên Vũ Thị Quyên

Nguyễn Văn Hiếu Bùi Thị Thương

Vũ Quang Tăng Vũ Thị Thủy

Trần Đình Thụ Vũ Thị Tươi

Vũ Mạnh Trúc Trần Thị Ánh Dương



Nguyễn Đình Diễn Nghiêm Thị Chiến

Phạm Văn Kiều Phạm Thị Huế

Nguyễn Văn Bằng Phạm Thị Hồng

Đặng Văn Long Vũ Thị Tươi

Nguyễn Anh Tuấn Nguyễn Thị Thu Lành

Phạm Văn Hạ Vũ Thị Hương

Nguyễn Đình DoanhTô Thị Thúy Lan

Nguyễn Văn Định Trần Thị Tố Uyên

Nguyễn Hữu QuangNguyễn Thị Nụ

Trần Văn Dũng Vũ Thị Dung

Nguyễn Quang TuệLê Thị Hường

Nguyễn Văn Độ Đỗ Thị Hương

Phạm Xuân Kiểm Ng Thị Thu Quyên

Nguyễn Văn Trọng Vũ Thị Thắm

Vũ Đình Hồng Nguyễn Thị Na

Đặng Quang Kiên Vũ Thị Huyền

Phạm Chí Sáng Nguyễn Thị Nga

Nguyễn Đức Thiện Vũ Thị Thu Thủy

Nguyễn Văn Hùng Vũ Thị Điệp

Đặng Trung Kiên Bùi Thị My

Đào Văn Tuyển Vũ Thị Hương Lan

Nguyễn Văn DươngVũ Thị Thương

Nguyễn Thanh ThuyếtNg Thị Tú Oanh

Nguyễn Văn Tiến Nguyễn Thị Trong

Nguyễn Văn Trang Hoàng Thị Thu Hương

Nguyễn Công ĐịnhNguyễn Thị Lan

Vũ Văn Trung Nguyễn Thị Duyên

Nguyễn Trung PhươngVũ Thị Miền

Nguyễn Đức Hoạt Vũ Thị Hoàn

Nguyễn Đức Triển Nguyễn Thị Tấm

Phạm Văn Thái Tô Thị Thu Phong

Nguyễn Văn Sang Trần Thị Loan



Nguyễn Văn Điện Nguyễn Thị Hằng

Nguyễn Tiến Sơn Nguyễn Thị Trang

Trần Thế Đích Nguyễn Thị Nga

Nguyễn Văn Công Vũ Thị Minh

Nguyễn Trung KiênNg Thị Hoài Thu

Nguyễn Văn Đông Đỗ Thị Phương

Nguyễn Bỉnh KhiêmNguyễn Hồng Hạnh

Nguyễn Văn Tâm Nguyễn Thị Dương

Vũ Văn Long Nguyễn Thị Hoài

Nguyễn Đình KhánhNguyễn Thị Thêm

Trịnh Văn Việt Bùi Thị Hương

Phạm Văn Dương Nguyễn Thị Hệ

Phạm Mạnh Hồi Hoàng Thị Tuyết

Đặng Văn Diến Nguyễn Thị Hồng Linh

Đỗ Văn Hoàng Nguyễn Thị Nhi

Nguyễn Hồng HưngNguyễn Thị Hải

Bùi Văn Kỷ Đỗ Thị Minh

Nguyễn Đức ThăngCao Thị Oanh

Nguyễn Văn Mẫn Nguyễn Thị Hồng

Nguyễn Tiến Tài Nguyễn Thị Kim Liên

Nguyễn Xuân DươngNguyễn Thị Nga

Bùi Văn Đoan Ngô Thị Hoan

Nguyễn Văn Bằng Phạm Thị Hồng

Ngô Văn Dư Vũ Thị Tuyết

Nguyễn Văn Bình Nguyễn Thị Thương

Nguyễn Trung Khánh Nguyễn Thị Thiện

Ninh Văn Trường Trương Thị Toan

Tiêu Lâm Thủy Trần Thị Liêm

Ngô Thành Trung Đặng Thị Quyên

Nguyễn Khắc KiệmNguyễn Thị Yến

Đặng Thái Phong Đặng Thị Nụ

Triệu Văn Mùi Nguyễn Thị Hà



Vũ Văn Phóng Nguyễn Thị Huyền

Nguyễn Văn Hòa Trần Thị Nhuần

Nguyễn Quốc NhànVũ Thị Hảo

Nguyễn Trọng HưởngPhạm Thị Nhung

Nguyễn Đức Dũng Nguyễn Thị Huyền

Ngô Quang Huynh Hồ Thị Mai

Nguyễn Đức Tam Nguyễn Thị Dự

Nguyễn Văn TuyếnNguyễn Thị Lan

Nguyễn Văn Lực Bùi Thị Hòa

Trần Văn Khởi Trần Thị Ngà

Phạm Văn Sáu Vũ Thị Anh Đào

Vũ Ngọc Hiệu Nguyễn Thị Phượng

Trần Minh Trường Phạm Thị Vân

Nguyễn Văn TrườngVũ Thị Uy

Nguyễn Văn Điệp Nguyễn Thị Thuy

Nguyễn Văn Nam Đỗ Thị Trang

Nguyễn Văn Hùng Vũ Thị Mùi

Bùi Văn Toãn Nguyễn Thị Thu

Nguyễn Văn Long Đặng Thị Mai

Nguyễn Văn ThươngNguyễn Thị Nhung

Nguyễn Văn Vinh Nguyễn Thị Hương

Nguyễn Văn Đạt Nguyễn Phương Thùy

Nguyễn Văn Tảo Vũ Thị Hiệu

Nguyễn Văn Dịu Hoàng Thị Hiến

Vũ Văn Long Nguyễn Thị Nguyên

Nguyễn Đức Ngọc Ngô Thị The

Nguyễn Văn NghiệpNguyễn Thị Hương

Nguyễn Ngọc QuyềnVũ Thị Dậu

Vũ Văn Khiết Vũ Thị Bách

Nguyễn Văn Lực Hoàng Thị Huệ

Trần Văn Vượng Phạm Thị Hạnh

Đặng Tiến Dũng Trần Thị Loan



Vũ Văn Chuyên Lê Thị Miến

Vũ Xuân Trực Phạm Thị Hợp

Bùi Văn Thắng Ng Thị Huyền Trang

Nguyễn Tiến Hải Hà Thị Tươi

Lê Văn Trường Nguyễn Thị Bắc

Bùi Quang Toàn Phạm Thị Thuấn



























Đặng Quang Đạo Vũ Thị Thanh Hoà

Đặng Văn Toản Ng Thị Hiền

Ng Văn Diễn Ng Thị Thu Thuỷ

Ng Ngọc Cường Vũ Thị Hương

Vũ Văn Hà Đặng Thị Lý

Vũ Thanh Chương Ng Thị Phương

Vũ Văn Nghị Ng Thị Thư

Vũ Văn Phỏng Ng Thị Thắm

Vũ Văn Đại Vũu Thị Hồng

Vũ Văn Hưng Nguyễn Thị Nhân



Nguyễn Ngọc Nhiên Vũ Thị Xen

Nguyễn Văn Dương Vũ Thị Hồng

Vũ Đình Quân  Nguyễn Thị Loan

Nguyễn Văn Chuyển  Nguyễn Thị Thịnh

Vũ Văn Ngoãn Đào Thị Tảo

Nguyễn Văn Phức Đào Thị Thôn

Vũ Văn Quảng Lê Thị Thoan

Nguyễn Thế Vương Vũ Thị Toan

Vũ Đức Tỉnh Nguyễn Thị Bích Ngọc

Vũ Đức Kiên Vũ Thị Cúc

Nguyễn Văn Duy  Nguyễn Thị Huyền

Nguyễn Văn Ánh Vũ Thị Hương

Nguyễn Văn Hường Nguyễn Thị Nhuần

Nguyễn Văn Túc Nguyễn Thị Bình

Trần Đình Sắc Vũ Thị Nam

Vũ Văn Thanh Vũ Thị Thuân

Vũ Trọng Húe Hoàng Thị Thuỳ

Nguyễn Văn Vì Đặng Thị Mai

Vũ Văn Hạnh Hoàng Thị Bằng

Vũ Văn Nghinh Nguễn Thị Thuận



Nguyễn Văn Thanh Vũ Thị Nụ

Đoàn Văn Bình Ng Thị Hương Đượm

Vũ Văn Khương Vũ Thị Khương

Vũ Ngọc Hiệu Nguyễn Thị Hằng

Vũ Văn Quản Hoàng Thị Lành

Trần Mạnh Đường Vũ Thị Cúc

Nguyễn Tiến Thăng Ngô Thị Hải Yến

Nguyễn Văn Dương Vũ Thị Hằng

Vũ Văn Tuyên Nguyễn Thị Minh Điệp

Nguyễn Văn Nghiệp Nguyễn Thị Giang

Vũ Văn Huân Nguyễn Thị Hậu

Lê Văn Tuyền Nguyễn Thị Thu Huyền

Vũ Văn Đoàn Nguyễn Thị Đan

Nguyễn Văn Thắng Vũ Thị Vân

Trần Văn Thuận Vũ Thị An

Nguyễn Thiên Hài Nguyễn Thị Đào

Nguyễn Văn Bằng Nguyễn Thị Nga

Vũ Ngọc Oanh Đặng Thị Tuyết

Vũ Văn Tuấn Nguyễn Thị Kiên



Vũ Ngọc Quang Đỗ Thị Thấm

Vũ Văn May Nguyễn Thị Thuỷ

Đào Văn Vững Nguyễn Thị Thơm

Đào Văn Vinh Phạm Thị Thảo

Trần Đình Phúc Nguyễn Thị Huê

Nguyễn Văn Hưng Đặng Thị Thuỷ

Nguyễn Thế Anh Lê Thị Nhớ

Nguyễn Văn Liêm Vũ Thị Loan

Nguyễn Văn Hiền Trần Thị Làn

Vũ Văn Vịnh Vũ Thị Nhàn

Vũ Hồng Phúc Nguyễn Thị Dung

Đào Văn Thịnh Nguyễn Thị Thương

Nguyễn Trung Kiên Phí Thị Giang

Đặng Bình Đẳng Nguyễn Thị Lan Anh

Lê Văn Sáu Nguyễn Thị Nhung

Vũ Văn Mạnh Lương Thị Thắm

Vũ Văn Bẩy Nguyễn Thị Xinh

Hoàng Văn Điểm Đỗ Thị Ánh

Nguyễn Văn Hiền Vũ Thị Khánh



Vũ Anh Tuấn Ng Thị Thương

Ng Văn Chiền Ng Thị Canh

Nguyễn Văn Lực Vũ Thị Thu Hà

Phạm Văn Phương Ng Thị Liễu

Ng Văn Đường Ng Thị Lập

Ng Văn Triều Trần Thị Hương

Phạm Văn Ngợi Trần Thị Huyên

Ng Văn Đềm Lê Thị Lý

Ng Văn Bản Ng Thị Huyên

Ng Văn Thuật Ng Thị Nguyệt

Phạm Văn Kiểm Lê Thị Chinh

Ng Văn Thành Phan Thị Kim Luyên

Ph Xuân Trường Hoàng Thị Dung

Ng Văn Trường Ng Thị Tuyến

Ng Văn Đông Ng Thị Ngời

Ng Đình Thắng Ng Thụ Hằng

Phạm Văn Huy Ng Thị Duyên

Ng Huy Toản Ng Thị Hoa

Ng Ngọc Tới Ng Thị Hạnh

Ng Văn Tỏ



Phạm Viết Dự Lê Thị Miền

Nguyễn Văn Thành Khương Thị Phượng

Trương Văn Định Tràn Thị Thuý

 Nguyễn Thị Mý

Bùi Quang Sỹ  Nguyễn Thị Lan

Nguyễn Tiến Sơn  Nguyễn Thị Mơ

Nguyễn Văn Huỳ Phạm Thị Nga

Phạm Văn Tuy Phạm Thị Dịu

Nguyễn Văn Hạ  Nguyễn Thị Xuyên

Nguyễn Khắc Thăng Trần Thị Thuỷ

Phạm Đình Thi  Nguyễn Thị Minh Thuấn

Phạm Đức Hạnh Đặng Thị Nhu

Phạm Văn Hoàng Phạm Thị Linh

Nguyễn Văn Kha  Nguyễn Thị Thơm

Nguyễn Văn Hoạ Đặng Thị Vân

Nguyễn Trọng Cầu Nguyễn Thị Thanh Toan

Lê Văn Việt Nguyễn Thị Hồng

Nguyễn Trung Hưng Phạm Thị Nhàn



Nguyễn Văn Hợi Nguyễn Thị Nguyên

Nguyễn Văn Mạnh Nuyễn Thị Hoa

Nguyễn Minh Tuân Trần Lan Hương

Nguyễn Văn Huỳ Nguyễn Thị Doan

Nguyễn Văn Quyết Lê Thị Then

Nguyễn Văn Đông Lê Thị Kim Ánh

Đỗ Văn Huy Phan Thị Hà

Nguyễn Văn Sỹ Nguyễn Thị Cách

Lê Trung Phương Đặng Thuỳ Ninh

Lê Văn Chính Phạm Thị Thu Hằng

Nguyễn Văn Liêm Lê Thị Phương

Lê Văn Lâm Nguyễn Thị Thanh Thuỷ

Hoàng Trọng Thướng Nguyễn Thị Toán

Nguyễn Ngọc Thẫm Nguyễn Thị Lan

Nguyễn Văn Huyên Phạm Thị Hậu

Nguyễn Văn Chinh Vũ Thị Hệ

Nguyễn Văn Quân Phạm Thị Thoa

Trần Bình Thoả Nguyễn Thị Quý



Trần Công Chức Nguyễn Thị Nguyên

Nguyễn Đình Thu Nguyễn Thị Dung

Phạm Văn Lực Ngô Thị Ly

Phạm Đức Cường Nguyễn Thị Thuyến

Đặng Văn Lệnh Nguyễn Thị Hoà

Nguyễn Quốc Hưng Nguyễn Thị Hạnh

Phạm Văn Quế Nguyễn Thị Hiền

Phạm Văn Tĩnh Phạm Thị Sáu

Vũ Văn Kỳ Nguyễn Thị Hà

Phạm Trung Kiên Phạm Thị Hồng Minh

Phạm Văn Trường Nguyễn Thị Hồng

Nguyễn Văn Vinh Nguyễn Thị Mức

Phạm Văn San Phạm Thị Anh Hồng

Nguyễn Văn Chinh Nguyễn Thị Hoà

Đỗ Văn Yên Lục Thị Tuyên

Phạm Xuân Hoè Nguyễn Thị Băng

Nguyễn Văn Tuyện Nguyễn Thị Hoàn

Trần Công Chức Nguyễn Thị Nguyên

Phạm Văn Thái Nguyễn Thị Chinh

Đinh Đức Thuận Ng Thị Xuân



Phạm Anh Tuyên Ng Thị Nội

Ng Đức Huấn Nguyễn Thị Hương

Ng Trung Niêm Đặng Thị Sen

Dương Văn Hùng Nguyễn Thị Sen

Đào Văn Soái Vụ Thị Dậu

Ng Văn Phúc P. Thị Thu Yến

Đặng Văn Trung Đoàn Thị Thu Hằng

Trần Văn Tuyển Ng Thị Lương

Vũ Ngọc Xuyến Vũ Thị Thu Hương

Nguyễn Văn Sỹ Ng Thị Thắm

Phạm Quang Đính Ng Thị Hoài

Ng Văn Quang Ng Thị Phước

Ng Như Thế Lê Thị Hồng Thanh

Vũ Văn Đức Vương Thị Anh

Đỗ Văn Tám Ng Thị Đượm

Đào Văn Tuấn Phạm Thị Nhiên

Ng Văn Quân Hoàng Thị Hưng

Đỗ Văn Sang Phùng Thị Bốn

Vũ Văn Dũng Phạm Thị Như

Lê Văn Khôi Đặng Thị Hà



Ng Lê Huy Lê Thị Lành

Phạm Văn Minh Tiêu Thị Hà

Ng Văn Trường Bùi Thị Miền

Đỗ Đức Huân Phạm Thị Hương

Phạm Vĩnh Chi Ng Thị Thành Huế

Ng Thế Phúc Vũ Thị Hằng

Ng Thành Long Vũ Thị Hương

Nguyễn Quang Minh  Nguyễn Thị Đông

Nguyễn Đình Huân Trần Thị thuỷ

Nguyễn Ngọc Nam Phạm Thị Thu Hằng

Nguyễn Quốc Hưng  Nguyễn Thị Nguyệt

Phạm Khắc Hùng
Nguyễn Thị Thanh 

Xuân

Vũ Văn Tuấn Phạm Thị Hằng

Nguyễn Doãn Tuyến Đặng Thị Hương

Trần Văn Chính  Nguyễn Thị Luyện

Trần Văn Tâm
 Nguyễn Thị Thu 

Hiền

Hoàng Văn Quang Ngô Thị Hiền

Nguyễn Văn Xô Nguyễn Thị Sây



Lê Thanh Tiềm Phạm Thị Vân Đào

Nguyễn Văn Hoà Trần Thuý Nhuân

Nguyễn Văn Khang  Nguyễn Thị Hằng

Nguyễn Văn Vương Đỗ Thị Huế

Phạm Văn Hưng Bùi Phương Xưa

Phạm Trường Thi Đoàn Thị Linh

Vũ Thành Long Đồng Thị Trang

Phùng Văn Dự Phạm Thị Dinh

Trần Văn Khoái Nguyễn Thị Nhiễu

Đào Văn Quý Phú Thị Huyền

Nguyên Hữu Bình Đặng Thị Ngọc Hà

Nguyễn Trần Hùng Nguyễn Thị Liên

Nguyễn Thế Nhất Nguyễn Thị Hoà

Phạm Đình Cường Đỗ Thị Phượng

Hà Văn Nghĩa Nguyễn Thị Thương

Nguyễn Văn Lĩnh Đặng Thị Đính

Nguyễn Văn Ngãi Lê Thị Lan

Đặng Văn Hoà Đặng Thị Huyên

Nguyễn Văn Hoan Đặng Thị Hương

Nguyễn Chế Linh Nguyễn Thị Liên



Phạm Xuân Khiêm Nguyễn Thị Hoà

Bùi Văn Sáu Hoàng Thị Luyến

Đặng Văn Bắc Phạm Thị Như

Đỗ Văn Hoàng Đặng Thị Hiền

Nguyễn Văn Nghĩa Nguyễn Thị Khuyên

Tiêu Công Tuấn Nguyễn Thị Thanh

Phạm Quốc Toản Đặng Thị Hằng Nga

Đặng Quang Phan Nguyễn Thị Tố Loan

Vũ Thông Hiệp Vũ Thị Ngoan

Lê Mạnh Hà Nguyễn Thị Hân

Đặng Minh Vương Nguyễn Thị Thu Ngàn

Nguyễn Văn Hà Trương Thu Trang

Đinh Văn Hường Phạm Thị Hồng Ngân

Nguyễn Thanh Tuấn Tạ Thị Nhàn

Lê Văn Luân Nguyễn Thị Hiền

Phạm Văn Tiến Phạm Thị Thanh Huế

Đặng Văn Hà Trần Thị Hương

Phạm Văn Tuyến Trần Thị Vui



Nguyễn Thiên Dương Phạm Thị Quyên

Nguyễn Thanh Thái Vương Thị Ngân

Hà Mạnh Cường Ngô Thị Giang

Đặng Văn Tuyền Nguyễn Thị Phượng

Phạm Hồng Thịnh Bùi Thị Hà

Nguyễn Đức Hiểu Phạm Thị Thuý

Vũ Văn Lệ Ngô Thị Chủ

Cao Văn Cương Phạm Thị Thu Hương

Trần Văn chung Vũ Thị Huê

Nguyễn Văn Hải Chu Thị Tuyên

Dương Văn Công
Phạm Thị Hoàn 

Đặng Hồng Luân Dương Thị Thủy

Ng Văn Hiệp Vũ Thị Đảm

Nguyễn Công Thắng Hoàng Thị Miên

Ng Văn Thụ Vũ Thị Thu Hoà

Phạm Văn Giang Ng Thị Mùa

Ng Văn Thẳm Ng Thị Nhi

Phạm Ngọc Thạch Ng Thị Hạnh Thu

Trịnh Quý Tưởng Đặng Thị Thuý



Kiều Văn Đức Ng Thị phương

Nguyễn Văn Thanh Phạm Thị Hương

Ng Quang Huy Ng Thị Út

Đặng Trần Sáu Ngô Thị Sen

Ng Văn Quyết Trần Thị Ly

Ng Văn Toàn Ng Thị Giang

Ng Văn Đỏ Ng Thị Hồng

Ng Mạnh Hùng Ng Thị Huệ

Đỗ Trọng Quynh Trần Thị Duyên

Dương Đình Hùng Trần Thị Diến

Ng Văn Vụ Phạm Thị Lý

Hoàng Tiến Dũng Ng Thị Thuỷ

Phạm Văn Hưng Đặng Thị Huệ

Ngô Văn Huỳnh Hoàng Thị Ánh

Nguyễn Văn Minh Trần Thị Hường

Nguyễn Văn Đạt  Nguyễn Thị Năm

Đặng Văn Chính  Nguyễn Thị Hồi

Nguyễn Hữu Mười  Nguyễn Thị Thuận

Nguyễn Trọng Sơn  Nguyễn Thị Thăng

Nguyễn Hữu Tiền  Nguyễn Thị Hải



Ngô Quang Ngọc Lưu  Nguyễn Thị Bình

Phạm Đình Nhí Đào Thị Lụa

Nguyễn Văn Tăng Vũ Thị Nhiên

Đỗ Công Giang Đào Thị Hồng Minh

Bùi Văn Đối  Nguyễn Thị Vân

Đỗ Văn Thanh Bùi Thị Huyên

Trần Văn Khiêm Bùi Thị Tưởng

Vũ Đình Hợp  Nguyễn Thị Nến

Nguyễn Hồng Việt Trần Thị Huyền

Phạm Văn Thực  Nguyễn T Ngọc Yến

Đặng Trần Thăng Ngô Thị Lan

Nguyễn Văn Dũng  Nguyễn Thị hảo

Nguyễn Văn Cảnh  Nguyễn Thị Nga

Hoàng Văn Chuân  Nguyễn Thị Cần

Nguyễn Công Hải  Nguyễn Thị Nhàn

Ngô Văn Ngọc  Nguyễn Thị Tài

Vũ Trung Lưỡng Bùi Thị Lanh

Nguyễn Văn Mộc  Nguyễn T Khánh Hoà

Lê Viết Hưởng Trần Thị Thanh Tâm



Nguyễn Văn Cường Nguyễn Thị Thơ

Phạm Văn Tâm Nguyễn Thị Hoài

Nguyễn Thạch Trường Phạm Thị Hoà

Nguyễn Thanh Sơn Ngyễn Thị Hợp

Hoàng Văn Đạo Nguyễn Thị Dược

Mai Văn Duyệt Lê Thị Thoan

Nguyễn Hữu Chương Nguyễn Thị Tư

Phạm Đình Trường Vũ Thị Tuyết 

Nguyễ Quốc Đại Nuyễn Thị Bình

Nguyễn Văn Chủ Nguyễn Thị Vân

Nguyễn Thiên Tài Kiều Thị Lập

Vũ Văn Trường Đỗ Thị Mến

Nguyễn Đình Diễn Nghiêm Thị Chiến

Nguyễn Văn Quý Tô Thị Ngát

Nguyễn Đình Thắng Đỗ Thị Trúc

Chu Văn Trang Lương Thị Thơm

Phạm Quốc Khánh Bùi Thị Huyền

Phạm Ngọc Thoàn Hà Thị Mái

Hoàng Văn Thoại Nguyễn Thị Nhẫn

Phạm Văn Vụ Vũ Thị Thương



Lê Viết Sử Đỗ Thị Chuyên

Nguyễn Văn Huynh Đào Thị Hà

Nguyễn Văn Đảng Phan Thị Nhân

Nguyễn Hữu Đô Vũ Thị Lân

Hoàng Văn Nam Nguyễn Thị Bẩy

Đào Văn Quân Ngô Thị Phương

Nguyễn Huy Đoàn Nguyễn Thị Hương

Vũ Xuân Tròn Nguyễn Thị Huệ

Triệu Văn Trường Đặng Thị Hường

Pnguyễn Văn Cường Phan Thị Miền

Hoàng Văn Thắng Phạm Thị Hà

Ngô Quang Thanh Trần Thị Mai

Nguyễn Văn Kiên Phạm Thị Phượng

Nguyễn Văn Dũng Lê Thị Hồng

Ngô Văn Thuận Nguyễn Thị Hương

Vũ Văn Hớn Nguyễn Thị Lộc

Trần Trọng Thành Trần Thị Sâm

Nguyễn Thiên Bàn Trần Thị Tươi

Hoàng Vũ Thanh Phạm Thị Hạnh

Nguyễn Văn Tuấn Nguyễn Thị Hoa



Nguyễn Xuân Đông Nguyễn Thị Thấm

Nguyễn Văn Huống Đặng Thị Lan

Nguyễn Văn Tuyên Nguyễn Thị Sim

Bùi Văn Hướng Trần Thị Vân

Nguyễn Văn Thuật Đỗ Thị Quyên

Nguyễn Xuân Biên Nguyễn Thị Nhinh

Nguyễn Văn Chính Nguyễn Thị Thuý

Nguyễn Văn Lợi Hoàng Thị Minh

Đặng Văn Hào Nguyễn Thị Lan

Đặng Văn Bình Nguyễn Thi Tươi

Nguyễn Văn Tứ Hoàng Thị Thái

Phạm Văn Nhất Nguyễn Thị Loan

Nguyễn Văn Liễm Hoàng Thị Thu Hương

Chu Văn Trang Lương Thị Thơm

Nguyễn Hữu Kiên Nguyễn Thị Yến

Phạm Hông Luyến Nguyễn Thị Doanh

Nguyễn Hữu Đức Nguyễn Thị Lụa

Phạm Văn Đoàn Phạm Thị Hà

Nguyễn Văn Tẻo Nguyễn Thị Gấm

Nguyễn Văn Thế Nguyễn Thị Nhã



Nguyễn Kiên Trinh Trần Thị Thư


		2025-10-16T16:18:48+0700
	Việt Nam
	ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ TỨ KỲ <ubndxatuky@haiphong.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




